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TẬP SAN THẾ ĐẠO

Chủ nhiệm: Hoàn Nguyên
                                 Chủ bút:     Hưng Quốc
                              (Cell: 972 - 978 - 6091)
                             Tổng Thư Ký: Duy Văn
                              (Cell: 408 - 759 - 9339)
                                 Kỹ Thuật:    Duy Văn                                           
                             Ban Biên Tập
 
HT Lê Thành Hưng, HT Nguyễn Hữu Nghiệp, Duy Văn, Hưng 
Quốc,Yên Hà, Thanh Mai, Hoàn Nguyên, Vân Lan và một số 
Cộng Tác Viên

*Tập San Thế Đạo do Ban Thế Đạo Hải Ngoại chủ trương và 
phát hành mỗi 3 tháng một số phổ biến đến quý Chức Sắc, Chức 
Việc, đồng đạo và Thân hữu qua đường Bưu Điện và số đầu tiên 
(số1) phát hành vào tháng 9 năm 1998 và đến hôm nay đã được 
100 số.
*Tập San Thế Đạo là tiếng nói của Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhằm 
mục đích phổ biến tin tức đạo sự và phổ truyền giáo lý Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

*Tập San Thế Đạo rất mong được sự yểm trợ tinh thần và vật 
chất cũng như sự cộng tác, góp ý của quý Chức Sắc, Chức Việc, 
đồng đạo và thân hữu trên mọi phương diện về giáo lý, thi họa, 
văn hóa xã hội . . . nhằm mục đích phát triển Tập San chất lượng 
hơn hầu chuyển tải được giáo lý đại đồng của Đấng Cha Trời.
Trong mọi vấn đề , xin quý vị vui lòng liên lạc:

                                  Ban Thế Đạo Hải Ngoại
                                    tnndk4@gmail.com
                            hoặc:duyvan2011@gmail.com
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    HÀNH TRÌNH TẬP SAN THẾ ĐẠO
               TỪ SỐ 1 ĐẾN SỐ 100

Kính thưa quý vị, 
quý chức sắc, chức 
việc cùng toàn thể 
đồng đạo gần xa,

Hôm nay, khi nhìn 
lại chặng đường 
của  Tập San Thế 
Đạo  từ số đầu tiên 
cho đến số 100, lòng 
người không khỏi 
xúc động và trân 
quý. Hơn ba mươi 
năm bền bỉ hiện 
diện, Tập San Thế 
Đạo đã trở thành 
một nhịp cầu đạo 
vị, một mái nhà tinh 

thần, và là tiếng nói chung của biết bao tín hữu trên 
khắp năm châu.

Ra đời với sứ mạng cao quý là phổ thông giáo lý của Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tập San Thế Đạo đã không ngừng 
soi sáng con đường tu học cho người tín đồ. Qua từng 
trang báo, từng bài khảo luận, từng chuyên đề đạo học, 
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độc giả được tiếp cận những chân lý cao sâu của Đại 
Đạo, đồng thời hiểu rõ hơn tôn chỉ cứu thế độ đời mà 
Đức Chí Tôn đã khai mở.

Không dừng lại nơi phạm vi giáo lý Cao Đài, Tập San 
còn mở rộng tầm nhìn về tinh hoa của các nền đạo học 
lớn như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Lão Giáo cùng 
nhiều tư tưởng tâm linh khác, đúng theo tinh thần Qui 
nguyên Tam giáo, hiệp nhứt Ngũ chi mà Đạo Cao Đài 
chủ trương. Chính điều ấy đã làm nên giá trị đặc thù của 
Tập San: hòa hợp nhưng không hòa tan, bao dung mà 
vẫn giữ căn cốt chân truyền.

Suốt ba thập niên, Tập San Thế Đạo còn là nơi nâng 
đỡ nền văn hóa Việt Nam nơi hải ngoại. Qua các sáng 
tác văn học, khảo cứu, thi ca, hồi ký, biên khảo, tiếng 
Việt vẫn được gìn giữ trang trọng và thanh cao. Điều ấy 
càng làm sáng tỏ lời tiên tri của Đức Chí Tôn: “Văn hóa 
tương lai lập Đại Đồng.”

Bên cạnh vai trò văn hóa và giáo lý, Tập San còn âm 
thầm gánh vác nhiều công việc thiết thực của Đạo 
sự: yểm trợ Hành Chánh Đạo về kinh sách, phổ biến các 
lời kêu gọi xây dựng Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu, 
cũng như chuyển tải tin tức sinh hoạt đạo sự khắp nơi 
trên thế giới. Từ những lời phân ưu chân thành, những 
lời chúc mừng trang trọng, đến các tin vui của đồng đạo 
bốn phương – tất cả đều thể hiện tình đạo thiêng liêng 
và nghĩa đồng môn sâu đậm.

Một trăm số báo là một trăm dấu mốc của lòng tận tụy. 
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Đằng sau mỗi số phát 
hành là biết bao công 
sức của những người 
cầm bút, người biên 
tập, người âm thầm 
phụng sự không quản 
nhọc nhằn. Họ đã lấy 
tâm đạo làm ngọn 
đèn, lấy trách nhiệm 
làm đôi cánh để gìn 
giữ tiếng nói của 
Đại Đạo suốt hơn ba 
mươi năm qua.

Từ số 1 đến số 100 
là hành trình của đức 
tin, của trí tuệ và của 

tình thương. Tin rằng 
trong tương lai, Tập San Thế Đạo sẽ còn tiếp tục vững 
bước, đem ánh sáng chân lý đến nhiều thế hệ mai sau, 
góp phần xây dựng đời đạo song tu, nhân loại hòa bình, 
thế giới đại đồng.

Xin thành kính chúc mừng Tập San Thế Đạo số 100. 
Nguyện cầu Ơn Trên ban hồng ân để Tập San mãi 
trường tồn và rạng sáng trên con đường phụng sự Đạo 
pháp và dân tộc.

                                    Duy Văn

       (Tổng Thư Ký Tập San Thế Đạo Hải Ngoại)
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        VÍA ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM
                     (Mồng 1-3 ÂL)
       Thuyết Đạo của Ngài Hiến Pháp 
                  1-3 Quý Mão (1963)

Kính thưa quý Chức sắc, 
Chức việc lưỡng phái

Nhơn ngày vía Đức Cao 
Thượng Phẩm, tôi xin 
lược thuật lịch sử của 
Người như sau nầy.

Toàn thể Đạo Cao Đài 
đều rõ biết mối Đạo này 
do nơi nào mà xuất hiện.

Nguyên buổi ban sơ 
vào năm Ất Sửu (1925), 
ông Cao Quỳnh Cư (tức 
Thượng Phẩm) đang 
làm một công chức của 
chánh phủ Pháp, thường 
tới lui chơi với ông Cao 
Hoài Sang (tức Thượng 

Sanh) và ông Phạm Công Tắc (tức Hộ Pháp), hai ông 
sau này cũng là công chức. Trong năm ấy tại thủ đô Sài 
Gòn, việc xây bàn là sai ma rất thạnh hành.
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Ông Cao Quỳnh Cư cũng vì sự háo kỳ, đề nghị cùng hai 
ông bạn kia xây bàn mời các vong linh về hỏi việc và 
làm thi chơi. Ban đầu các vong linh về làm thi họa vận, 
làm cho mấy ông thích chí, vì có nhiều bài thi xuất sắc 
và cảm kích lạ thường. Lần lần mấy ông được tiếp xúc 
với mấy vị cao nhân, rồi đến lượt Đức Chí Tôn giáng 
dưới danh hiệu A, Ă, Â cố ý dìu độ mấy ông nhứt là ông 
Cao Quỳnh Cư, vì cuộc xây bàn tổ chức tại nhà ông này.

Nhơn dịp lễ Giáng sinh Đức Chúa Jesus (đêm 24 rạng 
25-12-1925), Đức Chí Tôn đến xưng chánh danh “Ngọc 
Hoàng Thượng Đế” viết Cao Đài Tiên Ông ại Bồ Tát 
Ma Ha Tát giáo Đạo Nam phương và cho bài thi sau 
này.

“Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,

Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên. 

Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,

Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên”.

Ngài dạy luôn rằng:” Đêm nay phải vui mừng vì là ngày 
Ta xuống trần dạy Đạo bên Thái Tây (Europe). . .”.

Theo lời Đức Hộ Pháp, Đức Cao Thượng Phẩm là chơn 
linh Hớn Chung Ly, một vị Đại Tiên trong Bát Tiên, 
lãnh sứ mạng của Chí Tôn đến tạo dựng nền tôn giáo 
tại thế này. Người cùng Đức Hộ Pháp hợp thành cặp cơ 
Phong Thánh lập Pháp Chánh Truyền và Tân Luật để 
làm hiến chương cho nền Quốc Đạo.

Chúng ta phải nhìn nhận đầu công khai Đạo của Đức 
Cao Thượng Phẩm vì nếu thiếu bàn tay xây dựng của 
Người để chấp cơ cùng Đức Hộ Pháp thì:
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- Đâu có Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

- Đâu có Chức sắc Thiên phong nam nữ

- Đâu có Hội Thánh và các cơ quan trong Đạo

- Đâu có Pháp Chánh Truyền và Tân Luật
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- Đâu có Đại nghiệp hiện giờ cho nhơn sanh thừa hưởng

Đức Cao Thượng Phẩm có tánh cao thượng và cương 
quyết nên khi nhận chơn được mối Đạo Trời thì Người 
nghe theo tiếng gọi Thiêng liêng phế đời hành Đạo liền, 
mặc dù lúc đó ông đang là một vị công chức.

Tuy Đạo khai ngày 14-10 Bính Dần (1926) mà thực 
sự Đức Cao Thượng Phẩm đã ngộ Đạo từ năm Ất Sửu 
(1925) vì các Đấng đã mượn bàn tay Người mà mở Đạo 
bằng cách xây bàn từ năm ấy.

Đức Cao Thượng Phẩm về hành Đạo tại chùa Gò kén 
hơn ba tháng, từ 14-10 Bính Dần (1926) đến 20-2 Đinh 
Mão (23-3-1927) thì dời chùa về đất mới mua tại Tòa 
Thánh hiện thời.

Lúc mới về đây, Chức sắc chưa có mấy người thì việc 
phá rừng dọn đất, tạo tác và kiến trúc Đền Thánh tạm 
cùng các cơ sở khác đều do một tay Đức Cao Thượng 
Phẩm chỉ huy xây dựng.

Sau 4 năm tận tụy với Đạo, Người bị một cơn khảo đảo 
rất lớn làm cho hết sức buồn tủi, nếu không vì Thầy vì 
Đạo thì có thể trở ra mặt thế mà chớ.

Đối với người hiểu Đạo, thì việc khảo đảo thử thách là 
việc thường không chi lạ, các vì giáo chủ kia cũng không 
tránh khỏi sự thử thách. Hễ bị khảo nhiều thì công đức 
càng cao, nên ngày nay Đức Cao Thượng Phẩm được 
toàn Đạo kính mến xưng tụng công đức và được hưởng 
ân huệ Đức Chí Tôn rước về Thiêng liêng vị để đem các 
Chơn hồn vào cửa Thiên như lời Thánh giáo của Đức 
Chí Tôn ngày 7-3 năm Kỷ Tỵ (1929) dạy rằng:

“Các con vốn là kẻ dẫn đường cho cả chúng sanh, thay 



                     100                    Taäp San Theá Ñaïo                     12

         \
        ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
   Tập San Thế Đạo - Bản Tin Thế Đạo

www.banthedao.net
www.banthedaohaingoai.org

mặt cho Thầy nơi thế này về phần đời, còn phần Đạo 
nơi cõi Thiêng liêng cũng phải có đôi đứa con mới đặng 
cho”.

Đó là bằng chứng cụ thể cho chúng ta thấy rằng: nếu 
chúng ta hết lòng vì Đạo thì phần thưởng Thiêng liêng 
không mất, ấy là công bình Thiên Đạo vậy./.

                   Hiến Pháp Trương Hữu Đức

                                     ***

                                  Bài Thài 

                   Đức Thượng Phẩm 
                  Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn tràng, 
                  Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan. 
                 Nợ trần đã phũi lòng son sắc, 
                 Ngôi vị nay vinh nghĩa đá vàng. 
                 Cởi tấm chơn tình lòa nhựt nguyệt, 
                 Phơi gan chí sĩ nhuộm giang san. 
                 Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ, 
                 Để mắt xanh coi nước khải hoàn. 
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          GIẢN LƯỢC CHÂN DUNG
                   PHẠM HỘ PHÁP 
                      (1890 - 1959)
 (Trích trong sách Chân Dung ĐHP để tưởng niệm ngày 
qui Thiên 10-4 và giáng sinh 5-5 ÂL hằng năm. Thành 
kính!)

* Nguơn Linh của Phạm Hộ Pháp.  
* Văn thi Ái Dân.  
* Lược sử Chân dung Hộ Pháp Phạm Công Tắc. 

I. NGUƠN LINH CỦA PHẠM HỘ PHÁP 
* Ngự Mã Thiên Quân.                                                       
Vị Thiên Quân đánh xe 
ngựa cho Thượng Đế đi 
tuần du bốn phương trong 
Vũ Trụ, nên tôn Ngài 
là Chuyển Luân Vương 
(Tchakravartin), dùng Pháp 
Chánh mà trị an nhơn sanh. 
Khi tức vị, Ngài có đủ 7 
Bửu bối, về Thể Pháp tượng 
trưng Thất Tình: Hỉ, Nộ, Ái, 
Ố, Ai, Lạc, Cụ; về Bí Pháp 
tượng trưng Thất Bảo: 

1.	 Luân bảo (xe báu)  
2. Tượng bảo (voi báu)  
3. Mã bảo (ngựa báu),  
4. Ma ni châu (châu báu)  
5. Nữ bảo (Ngọc Nữ)  

6. Chủ Tàng Thần (vị Thần giữ kho tàng)  
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7. Chủ Binh Thần (vị Thần coi binh). 

Ngai rắn bảy đầu bao hàm cả hai mặt đó. 

Ngài ngự trên bánh xe vàng, thì thống trị cả bốn Đại 
Châu.  
Ngài ngự trên bánh xe bạc, thì cai trị ba Châu: Đông, 
Tây, Nam.  
Ngài ngự trên bánh xe đồng, thì cai trị hai Châu: Đông, 
Nam.  
Ngài ngự trên bánh xe sắt, thì cai trị châu phương 
Nam. Bánh xe Pháp (Luân Bảo) lăn đến đâu, thì nơi 
đó dứt lầm lạc, người người ngộ Đạo, nên Đức Phạm 
Hộ Pháp giáng trần thức tỉnh Tâm mê muội của nhơn 
sanh. 

Mừng Ngự Mã Thiên Quân

Đào nguyên lại trổ trái hai lần,  
Ai ngỡ Việt Thường đã thấy lân.  
Cung Đẩu vít xa gươm xích quỷ,  
Thiềm Cung mở rộng cửa Hà Ngân.  
Xuân Thu định vững ngôi Lương tể,  
Phất Chủ quét tan lũ nịnh thần.  
Thổi khí vĩnh sanh lau xã tắc,  
Mở đường quốc thể định phong vân.  
                     Bát Nương (1946) 

* Nam Bình Vương Phật. 
Nam Bình Vương Phật hay đọc tắt là Nam Phật 

(Ratna Sambhava), một Đức Phật trong bốn vị Phật cai 
trị ở phương Nam tức Châu Thiệm Bộ hay Nam Thiệm 
Bộ Châu (Jambudvipa), một Châu trong biển ở về Phía 
Nam núi Tu Di, tức là Châu mà nhân loại đang ở. 
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Đức Phạm Hộ Pháp dạy rằng khi nào Đền Thờ 
Phật Mẫu xây dựng thì đối diện với ngôi Phật Mẫu và 
Cửu vị Nữ Phật là tượng của Nam Bình Vương Phật 
(Nam Phật) tức tượng Đức Hộ Pháp mặc tiểu phục, 
trong Kỳ Ba Phổ Độ này. 
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* Shiva cưỡi rắn bảy đầu. 
Trên chót vót Bát Quái Đài của Đền Thánh, Tòa 

Thánh Tây Ninh có tạc hình Tam Thế Phật, biểu tượng 
cho ba thời kỳ khai Đạo. 

Phật BRAHMA day mặt về phía Tây, giáng trần 
vào nguơn Thánh đức, cưỡi chim Huyền Nga bay khắp 
Càn Khôn. 

Phật SHIVA hay CIVA giáng trần trong Nguơn 
Tranh đấu, cưỡi rắn bảy đầu diệt thất tình. Phật Civa 
day mặt về phương Bắc để cầu khẩn Đức Chí Tôn đại 
xá tội cho toàn nhơn loại. 

Chính vị Phật nầy là Nguơn linh khởi thủy của 
Đức Phạm Hộ Pháp. Thần Civa còn giữ vai trò của 
Dharmapala tức là Hộ Pháp giữ các Đền Thờ. (Nghiêm 
Thẩm, Tôn giáo của người Chàm tại Việt Nam. Sài gòn, 
Đại Học Văn Khoa 1972, trang 18) 

Phật CHRISTNA hay KRISHNA là hóa thân thứ 
tám của vị Thần Tối cao Vichnou hay Vishnou (Bình 
Luận văn Học, NXB Khánh Hòa 1991, trang 38) giáng 
trần vào Hạ Nguơn tức Nguơn Bảo Tồn. Phật Krisna 
day mặt về phương Nam, cưỡi con Giao Long. 

* Hộ Pháp - Dharmapala. 
Hộ Pháp Đàm-ma-pa-la là một vị Bồ Tát ở Thế 

kỷ thứ VI giáng trần ở Ấn Độ, viên tịch năm 560. Ngài 
soạn bộ “Thành duy thức luận”, truyền Đạo cho Giái 
Hiền. Giái Hiền truyền lại cho sư Huyền Trang, cao 
tăng nhà Đường. Khi Ngài lâm chung, trên không có 
tiếng nói: “Đó là Đức Phật trong một ngàn Đức Phật 
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ở hiện kiếp nầy”. (Đoàn 
Trung Còn, Phật Học Tự 
Điển, Tập II, Sài gòn 1967, 
trang 44) 

* Vi Đà Hộ Pháp. 
Ở cửa bên trong các 

Chùa có vị Hộ Pháp mặc đồ 
nhà Tướng cầm cây Kim 
Cang. Đó là Ngài Vi Đà 
(tức Vi Hộ), một vị Thiên 
Đại Tướng Quân trong Tứ 
Thiên Vương, hộ trì Tam 
Bảo: Phật, Pháp, Tăng. 

Đàn đêm 22 rạng 
23.04.1926, Đức Chí Tôn dạy lập bàn Vi Hộ Pháp như 
sau: 

“Cư, nghe dặn: con biểu Tắc tắm rửa sạch sẽ 
(xông hương cho nó), biểu nó lựa một bộ quần áo tây 
cho sạch sẽ, ăn mặc như thường, đội nón ... 

“Cười ... 
“Đáng lẽ nó phải sắm khôi, giáp như hát bội, mà mắc 
nó nghèo, Thầy không biểu. 
“Bắt nó lên đứng trên, ngó mặt vô ngay ngôi Giáo 
Tông, lấy chín tấc vải điều đắp mặt nó lại. 

“Lịch, con viết một lá phù “Gián Ma Xử” đưa 
cho nó cầm…

“Cả thảy Môn đệ phân làm ba ban, đều quì 
xuống, biểu Tắc leo lên bàn, con chấp bút bằng nhang, 

       Vi Đà Hộ Pháp
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đến bàn Ngũ Lôi đặng Thầy triệu nó đến, rồi mới tới 
trước mặt Tắc, đặng Thầy trục xuất Chơn Thần nó ra. 
Nhớ biểu Hậu, Đức xông hương tay của chúng nó, như 
em có giựt mình té thì đỡ ...”.

Đức Chí Tôn đã dạy rõ: trục xuất Chơn Thần 
phàm nhơn của ông Phạm Công Tắc ra để Chơn Thần 
Vi Đà nhập vào. Điều đó cho ta biết Ngài là Nguơn linh 
của Phật Vi Đà. 

Trong Kinh Đại Tường có câu:
Giáng linh Hộ Pháp Vi Đà, 

Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh.

Câu trên chỉnh lại chính tả, Đức Chí Tôn viết “Vi 
Hộ Pháp” mà ta nhầm lẫn viết Di Đà, tiếng gọi tắt A-Di-
Đà Phật, là vị Phật Chưởng Quản cõi Cực lạc. Vi Đà 
viết bằng chữ V (chữ Việt đầu thế kỷ 20 chưa chuẩn). 
Như trong “Quan Thế Âm Truyền Kỳ” có chép: Vi Đà 
sống cùng thời với Diệu Thiện Quan Âm (sinh ngày 19-
2-Âm Lịch) dưới đời Vua Diệu Trang Dương. Vi Đà là 
thợ tạc tượng ưa thích việc làm từ thiện.

Vi Đà thấy nhơn sanh qua sông bị nước lũ cuốn đi nên 
muốn xây cầu cứu dân. Diệu Thiện Quan Âm động lòng, 
hóa thành thiếu nữ xinh đẹp truyền rao ai ném bạc vàng 
trúng cô sẽ lấy làm chồng. Cô neo thuyền giữa sông để 
hứng vàng của bọn trọc phú hiếu sắc.

Lữ Đồng Tân đi qua thấy không ai ném trúng Diệu 
Thiện, ông bảo Vi Đà ném bạc có ông yểm trợ, nên trúng 
vai Diệu Thiện. Cô bảo Vi Đà mua đá xây cầu xong, cô 
sẽ thực hiện lời hứa. Khi cầu xây xong, Vi Đà đắc quả 
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Hộ Pháp không còn tính chuyện tơ duyên.
Đức Phạm Hộ Pháp cũng dạy: Cây Gián Ma Xử để trấn 
giữ Thiên Môn. Bửu bối Đức Ngài cầm là cây Kim Tiên 
để nhặc giữ Đạo Pháp. 
“Kim Tiên là gì? Là biểu tượng của điển lực điều khiển 
Càn Khôn Vũ Trụ mà chính đó là sanh lực của Vạn 
vật. Nhờ nó mới có thể mở Đệ Bát Khiếu và còn có một 
khiếu vô hình là Huệ Quang Khiếu. Con người có ngũ 
quan, hữu tướng và lục quan vô tướng, đều phải nhờ 
cây Kim Tiên ấy mới có đủ quyền lực mở lục quan của 
mình đặng”. (Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp đêm 
14-12 Canh Dần, 1950) 
Câu liễn ở Hộ Pháp Đường khởi đầu bằng hai chữ Phạm 
Môn (cửa Phật), rất khác câu liễn ở Giáo Tông Đường, 
khởi đầu bằng hai chữ Giáo Tông. 
PHẠM giáo tùy Nguơn, cứu thế độ nhơn hành 
Chánh Pháp, 
MÔN quyền định hội, trừ tà diệt mị hộ Chơn Truyền.

Hộ chấp Thiên cơ quản xuất Càn khôn an thế giới,

Pháp quyền sử định hòa bình chủng tộc tổng hoàn 
cầu.

Qua câu liễn trên ở Hộ Pháp Đường, các Đấng đã xác 
nhận Đức Ngài là một vị Phật, nên nơi Ngài ở gọi 
là cửa Phật (Phạm Môn). 

Câu 1: Phật dạy tùy nguơn mà giáng trần cứu đời, độ 
người hành Đạo đúng theo Pháp Chánh Truyền. 

Câu 2: Cửa quyền định hội mà trừ tà, diệt mê, bảo hộ 
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đúng Chơn Truyền Đạo Pháp. 

Câu liễn trên phản ảnh đúng theo Pháp Chánh Truyền: 
“Hộ Pháp là người nắm cơ mầu nhiệm của Đạo, nắm 
luật của Đời, xử đoán chư Chức sắc Thiên Phong và 
cả Tín đồ, cùng xin ban thưởng: công thưởng, tội trừng 
nơi thế nầy... Người dùng hình phạt phàm cho giảm tội 
Thiêng Liêng, nắm cơ mầu nhiệm Công Bình mà đưa 
các chơn hồn vào Bát Quái Đài hiệp cùng chư Thần, 
Thánh, Tiên, Phật.” (Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, 
Paris, Gasnier 1952, trang 91) 

II. VĂN THI CỦA ÁI DÂN PHẠM CÔNG TẮC     (1) 

A- VĂN:
1)Phương Tu Đại Đạo: Tác giả Ái Dân viết năm 1928.                                                                           
-------------------                                                       (1) 
Ban biên tập đã bỏ phần trích văn thi tiêu biểu, xin xem 
chi tiết trong Chân Dung ĐHP)

2)- Bài Thuyết Đạo:
Gồm những Bài Thuyết Đạo từ năm 1946 đến 1955 của 
Đức Phạm Hộ Pháp do Ban Tốc Ký ghi chép và quay 
Ronéo: 

1. Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp (1946-1947) 
(Quyển I): 
Lời tựa của in năm Canh Tuất (1970) gồm 134 trang. 
Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức, kiêm Trưởng Ban 
Đạo Sử như sau: “Những lời Thuyết Đạo trong quyển 
sách nầy là lời vàng tiếng ngọc của Đức Hộ Pháp, một 
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vị Giáo Chủ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một bậc vĩ 
nhân của thế hệ, nên Ủy Ban sưu tầm và biên tập được 
thành lập có Đức Thượng Sanh chấp thuận. Nay cuộc 
sưu tầm và biên tập đã có kết quả mỹ mãn, nên Ủy Ban 
đem ra ấn tống cho toàn Đạo thưởng thức”. 

2. Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp 1948 (Quyển II): 
Ban Đạo Sử in năm Quý Hợi (1973) chủ yếu thuyết về 
“Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo. 
Nam Phong thử nhựt biến Nhơn Phong”.
 
3. Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp (Quyển III, 
1949-1950, quyển IV, 1951/, quyển , 1952): đều đã in 
xong (1974)

4. Nam Phong Quốc Đạo: do nhóm Phụng Sự Đại Đạo 
ở Kiến Phong sưu tập trong những lời thuyết Đạo của 
Đức Hộ Pháp năm 1948, gồm 9 bài, 64 trang, in năm 
1971. 
5. “Bí Pháp” và “Con đường Thiêng Liêng Hằng 
Sống”: hai quyển nầy cũng nằm trong chương trình 
thuyết Đạo 10 năm (1946-1955) của Đức Hộ Pháp. 
6. “Trí Huệ Cung”: do Phạm Môn in năm 1973, có 
32 trang chủ yếu bài “Phương Luyện Kỷ đặng vào con 
đường thứ ba Đại Đạo” do Đức Hộ Pháp ký ban hành 
ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Hợi (1947) và 6 bài 
thuyết Đạo dạy về phép Tu Chơn. 

B- THI:
1)- Thiên Thai Kiến Diện: do Đức Hộ Pháp viết từ 
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năm 1927, bằng thể Thất ngôn Đường Luật, gồm 77 bài. 
Nhà sách Minh Tâm xuất bản và phát hành năm 1964, 
có 24 trang. Sách gồm 2 phần: 

- Thiên Thai kiến diện có 7 bài. 
- Tam Thập lục Thiên ký bút có 70 bài 

2)- Thi Tuyển:

-Ai Điếu Ca Bảo Đạo (19.10 Mậu Thìn (1927) 

-Dạo Đàn Cảm Tác 
(của Bát Nương, Ái Dân họa ngày 
21.02.1929)                 -Người Tu Hành (1935)                                                     
-Nhắn Bạn Quyền Giáo Tông (11.09 B. Tuất (1946)        
-Thần Lý Ngưng Dương Du Nam 

 Đêm 12.10 Kỷ Sửu (1949)                                                                
-Cảm Tác Vía Đức Quyền Giáo Tông (18.11.1954) 

C- KINH

 Ngoài văn thi, Đức Phạm Hộ Pháp còn viết Kinh. Mười 
bài Kinh song thất lục bát in trong phần Kinh Thế Đạo, 
giọng Nam Xuân là:

-Kinh Thuyết Pháp. - Kinh Nhập Hội, - Kinh Xuất Hội, 
-Kinh đi ra đường, -Kinh khi đi về,      -Kinh khi đi ngủ, 
-Kinh khi thức dậy, -Kinh vào học, -Kinh vào ăn cơm, 
-Kinh khi ăn cơm rồi. 

Tất cả mười bài đều làm theo thể song thất lục bát, chỉ 
có bài Kinh nhập hội là 6 vế, hầu hết đều 4 vế; chỉ trừ 
hai bài Kinh ăn cơm là hai vế mà thôi. Mười bài đều xen 
nhiều chữ Hán và điển tích, đã được Hiền Tài Đặng Mỹ 
Lệ soạn thảo dưới nhan đề: “Giải nghĩa Kinh Thế Đạo”. 
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D- VĂN TẾ:
Tiểu Tường Đức Quyền Giáo Tông (Ngày 16.10 Ất Hợi)

Đức Hộ Pháp giáng Cơ.

Đạo Nghị Định thứ tám của Đức Lý Giáo Tông và Đức 
Hộ Pháp lập vào ngày 15.07 Giáp Tuất (1934) 

có nói về Chi Phái. 
Năm 1957, đàn Cơ 
tại Cung Đạo đêm 
17.10 Đinh Dậu, Đức 
Lý Giáo Tông giáng 
dạy: 

“Chư Hiền hữu Hiệp 
Thiên Đài! Về Đạo 
Nghị Định của Lão 
đối với Chi phái là 
phương pháp lúc 
trước để Phổ Độ 
nhơn sanh mà thôi. 
Hiện giờ cửa Đạo đã 
mở rộng, thì cơ qui 
nhất thế nào cũng sẽ 
thực hiện được”.

Mặt khác, Đàn Cơ tại 
Giáo Tông Đường 

đêm 10 tháng 4 năm Giáp Thìn (1964), Đức Hộ 
Pháp giáng dạy:

“Ngày giờ gần đến, nên Bần Đạo để lời khuyên cả Chức 
sắc và toàn Đạo rán thế nào thống nhứt Đạo cho 
được, mới có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn 
quốc”.
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Đêm mùng 4 tháng 7 Kỷ Dậu (16.08.1969). tại Giáo 
Tông Đường có đủ mặt Đức Thượng Sanh và các 
Chức sắc cao cấp, Đức Hộ Pháp giáng dạy: 
“Kính chào Hiền Tỷ Đầu Sư, bạn Thượng Sanh, 
chư Hiền hữu Hiến Pháp, Hiến Đạo, Khai Đạo 
và các em Hiệp Thiên, Cửu Trùng. 

“Bần Đạo rất vui mừng về việc hội ngộ hôm nay 
của chúng ta. Bần Đạo tin rằng các bạn có việc gì hay 
muốn tỏ bày. Vậy bạn Thượng Sanh khá cho biết... 

“Cười! Cũng là việc hữu hình nữa, nếu các bạn 
đã để trọn tâm chí vào việc ấy (Quy Điều Ban Thế Đạo) 
mà tu chỉnh thì hay thêm, chớ có sao. Vậy Bần Đạo 
chấp thuận... 

“Đức Lý Đại Tiên có thảo luận với Bần Đạo về 
việc tuyển chọn Chức sắc cao cấp Cửu Trùng Đài, thì 
nên tìm kiếm nhân tài trong hoặc ngoài Ban Thế Đạo, 
sẵn lòng tình nguyện hiến thân phục vụ cho Đạo. Đức 
Lý sẽ đặc cách ân phong quyền tước để phụng sự cho 
có hiệu lực hơn”.

Đêm 10 tháng 03 năm 1971, tại Thánh Thất Nam 
Thành (Sàigòn), Đức Hộ Pháp giáng Cơ dạy Đạo: 

“Hoa mai nào không trổ vào mùa Đông? Người 
sứ mạng ưu thế nào không trổ mặt lúc thế sự loạn ly, 
nhơn tâm tán loạn?. 

“Cái đau đớn nhất của tình cốt nhục là tự cắt tay 
nhau cho thành người tàn phế. Đạo có sáng chói nơi 
mọi người, thì xã hội đời mới an. 

“Sống dưới Thánh Đường uy nghiêm, đọc thuộc 
làu từ câu văn Đạo Luật, Thánh Ngôn, cũng chưa chắc 
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hiểu trọn vẹn Cao Đài chủ nghĩa. Câu văn chỉ là hình 
thức, phương tiện vẽ nên chơn lý Đạo Pháp, chớ không 
là Đạo Pháp. Thánh Đường ngoại thể đã huy hoàng, thì 
Thánh Đường nội tâm sẽ sáng chói. 
“Thế cuộc đã mở màn. Cơ Trời đang vận chuyển. Bần 
Đạo muốn nói với chư Hiền là đừng nghĩ tới, đừng bàn 
tới cái gì về phân hóa, cái gì về thống nhất, duy nhất 
hay hiệp nhất nữa, mà phải chấp nhận tất cả. Bao nhiêu 
kinh nghiệm đã thấy rồi. Hãy siết chặc tay nhau, tìm 
những giải pháp để làm chung một lối về cho tất cả các 
con cái của Đức Chí Tôn ..”.

III. LƯỢC SỬ CHÂN DUNG ĐỨC HỘ PHÁP 
PHẠM CÔNG TẮC 

A. Phần Đời.
1)- Thời thanh thiếu niên. 
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- Phạm Công Tắc (1890-1959), tự Ái Dân, sanh 
vào tiết Đoan Ngọ năm Canh Dần, tại làng Bình Lập 
(Long An). 

- Học chữ Quốc ngữ, chữ Nho, rồi vào Trường 
Chasseloup Laubat (Sàigòn). 

2)- Đường Đời. 
- 1916:  làm Thơ Ký sở Thương Chánh, rồi đổi đi 

Cái Nhum (Hậu Giang). 
- 1917:  lập gia đình với Bà Nguyễn thị Nhiều, 

sinh được ba người con: 1 trai, 2 gái. 
3)- Tám Đức tính: 

1. Hy sinh thân thế và chịu đựng tù đày mưu tìm hạnh 
phúc cho nhơn sanh.  
2. Hành động tích cực và tận tâm.  
3. Óc sáng tạo huyền bí.  
4. Chịu nỗi thống khổ và oan nghiệt của một con 
người.  
5. Người của bình dân.  
6. Có hấp lực mãnh liệt.  
7. Công Bình và chính trực.  
8. Từ Bi, khoan hồng và đại độ. 

B. Phần Đạo.
1)- Tiền Khai Đạo. 

- Ngày 5.06 Ất Sửu (25.07.1925): Ông Phạm 
Công Tắc Xây Bàn lần đầu tiên tại nhà ông Cao Hoài 
Sang, cạnh Chợ Thái bình (Sàigòn) với ông Cao Quỳnh 
Cư. 



                     100                    Taäp San Theá Ñaïo                     27

- Ngày 10.06 Ất Sửu (30.07.1925): Nhóm Cao 
Phạm gặp tiếp xúc Đấng A, Ă, Â tức Đức Chí Tôn, dạy 
Đạo. 

- Ngày 15.08 Ất Sửu (2.10.1925): Hội Yến Diêu 
Trì Cung lần đầu tiên tại nhà ông Cao Quỳnh Cư. Bắt 
đầu dùng Đại Ngọc Cơ lần thứ nhứt. 

- Ngày 03.09 Ất Sửu (20.10.1925): nhóm Cao 
Phạm được Bà Cửu Thiên Huyền Nữ dạy tu Tâm dưỡng 
Tánh. 

- Ngày 30.10 Ất Sửu (15.12.1925): Đức A, Ă, Â 
dạy tam vị vọng Thiên Cầu Đạo vào ngày mùng 1 tháng 
sau. 

- Ngày 1.11 Ất Sửu (16.12.1925): Tam vị Thiên 
Sứ Cầu Đạo. 

- Ngày 16.11 Ất Sửu (31.12.1925): Đức Cao Đài 
xác nhận chính Ngài đã Tá danh A, Ă, Â. 

- Ngày 19 tháng 11 Ất Sửu (03.01.1926): Đức 
Cao Đài dạy thủ Cơ chấp bút, triết lý Thiên Nhơn Hợp 
Nhứt trong Cơ bút. 

- Ngày 01.12 Ất Sửu (14.01.1926): Đức Cao Đài 
dạy cặp Cơ Cư Tắc về Nội Giáo Tâm Truyền (Tu Tịnh). 

- Ngày 05.12. Ất Sửu (18.01.1926): Cặp Cơ Cư 
Tắc được lịnh Đức Cao Đài lập Đàn tại nhà ông Lê văn 
Trung. 

- Ngày 18.12 Ất Sửu (31.01.1926), Đức Cao Đài 
dạy ông Phạm Công Tắc hãy ngừng việc đời ngoài xã 
hội để lo việc Đạo. 

- Ngày 20.12 Ất Sửu (02.02.1926): Cặp Cơ Cư 
Tắc độ Chủ Quận Cần Giuộc Nguyễn Ngọc Tương. 

- Ngày 30.12 Ất Sửu (12.02.1926): Nhân đêm 
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Giao Thừa, cặp Cơ Cư Tắc đi với ông Ngô văn Chiêu 
đến nhà bạn Đạo chúc Xuân. Mỗi nhà đều được Đức 
Cao Đài ban cho bốn câu thơ. 

BÍNH DẦN 
- Ngày 08.01 Bính Dần (20.02.1926): Đức Chí 

Tôn dạy: “Thầy là các con, các con là Thầy”. 
- Ngày 09.01 Bính Dần (21.02.1926): Lễ Vía Đức 

Chí Tôn lần đầu tiên tại nhà ông Vương Quan Kỳ và 13 
vị Môn đệ đầu tiên được điểm danh. 

- Ngày 13.01 Bính Dần (25.02.1926): Đức Chí 
Tôn giải thích việc thờ Thiên Nhãn, cách niệm danh 
Cao Đài Tiên Ông, cách bắt ấn Tý, cách lạy và cách 
dâng Tam Bửu tại nhà ông Cao Quỳnh Cư. 

- Ngày 26.02 Bính Dần (08.04.1926): Đức Chí 
Tôn giải nghĩa tuyên ngữ Tam Kỳ Phổ Độ, kêu ông Lê 
văn Lịch đem Bửu Pháp ra cứu chúng sanh, tức không 
được dấu kín Thiền định trong nghĩa “Đại Ân Xá”. 

- Ngày 11.03 Bính Dần (22.04.1926): Đức Chí 
Tôn dạy sắp xếp bốn ghế dành cho Giáo Tông và ba vị 
Đầu Sư tại nhà ông Lê văn Trung. Lập bàn Ngũ Lôi để 
Chức sắc lập thệ khi lãnh sứ mạng và Tín đồ lập thệ khi 
Nhập môn vào Đạo. 

- Ngày 13.03 Bính Dần (24.04.1926): Đức Chí 
Tôn dạy về Ngũ Chi Đại Đạo và việc Qui Nguyên Phục 
Nhứt - Ông Ngô văn Chiêu tách rời khỏi nhóm Cao 
Phạm. 

- Ngày 14.03 Bính Dần (25.04.1926): Đức Chí 
Tôn dạy lập Bàn thờ Vi Hộ Pháp để các Chức sắc lập 
thệ. 

- Ngày 15.03 Bính Dần (26.04.1926): Lễ Thiên 
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Phong đầu tiên gồm có Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, 
Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt, Hộ Pháp Phạm Công Tắc, 
Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, Thượng Sanh Cao Hoài 
Sang. Vì ông Ngô văn Chiêu tách rời khỏi nhóm Phổ 
Độ, nên Đức Chí Tôn chưa hề phong ông làm Giáo 
Tông. Ai gọi ông Chiêu là Giáo Tông, thứ nhứt là sai về 
Chơn Truyền Vô vi và Giáo luật. 

- Ngày 08.06 Bính Dần (17.07.1926): Đức Chí 
Tôn dạy tổ chức Nữ phái, dạy về Tân Pháp trường trai, 
thập trai, hiệp Tinh Khí Thần. 

- Ngày 13.06 Bính Dần (22.07.1926): Đức Cao 
Đài dạy về Khí Hư Vô và Đạo: “Khí Hư vô sanh có 
mình Thầy . Nếu không Thầy, thì không có chi trong 
Càn Khôn Thế giới” và Đạo sanh ra Phật, Tiên, Thánh. 

- Ngày 02.07 Bính Dần (09.08.1926): Đức Chí 
Tôn khai Tịch Đạo Nam phái “Thanh Đạo tam khai thất 
ức niên”. 

- Ngài 01.08 Bính Dần (07.09.1926): Đức Cao 
Đài dạy đất Tây Ninh là Thánh Địa, phải lập Tòa Thánh 
ở Tây Ninh, lo Phổ Độ Nam Kỳ trước rồi ra Trung và 
Bắc. 

- Ngày 12.08 Bính Dần (18.09.1926): Đức Chí 
Tôn cho biết Đạo Cao Đài sẽ là Quốc Đạo. 

- Ngày 16.08 Bính Dần (22.09.1926): Đức Chí 
Tôn giao việc lập TÂN LUẬT cho ba vị Chưởng Pháp: 
Nguyễn văn Tương, Như Nhãn Nguyễn văn Tường và 
Lão Sư Trần văn Thụ. 

- Ngày 21.08 Bính Dần (27.09.1926): Tại Thánh 
Thất Từ Lâm (Gò Kén) Thầy dạy: “Nhạc Lễ là phép nhà 
Nam. Thầy muốn giữ sao cho trọn vẹn”. 
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- Ngày 28.08 Bính Dần (04.10.1926): Đức Chí 
Tôn chọn trong Kỳ Ba Phổ Độ này: “Nhứt Phật, tam 
Tiên, tam thập lục Thánh, thất thập nhị Hiền và tam 
thiên Đồ đệ”. 
- Ngày 01.09 Bính Dần (07.10.1926): Ngày khai Tịch 
Đạo với Chánh Phủ Thuộc địa, đơn gởi đến Thống Đốc 
Nam Kỳ, Le Fol. 

	 2)- Thời Kỳ khai nguyên Đạo. 
- Ngày 15.10 Bính Dần (18.11.1926): Chánh thức 

Khai Đạo tại Thánh Thất Từ Lâm (Gò Kén - Tây Ninh). 
Đức Chí Tôn cho hai câu liễn trước các Thánh Thất, lập 
Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, tuyển phong Hội Thánh 
Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, lập Tịch Đạo Nữ phái. 

- Ngày 20.02 Đinh Mão (23.03.1927): Dời Thánh 
Tượng về Chùa mới ở làng Long Thành tức khuôn viên 
Tòa Thánh ngày nay vì Hòa Thượng Như Nhãn đòi 
chùa Từ Lâm lại. 

- Tháng 04 Đinh Mão (tháng 05.1927): Thành lập 
Hội Thánh Ngoại Giáo ở Nam Vang. Thiên Phong đầu 
tiên cho Hội Thánh Ngoại Giáo vào đêm 27.07.1927 mà 
Tiếp Đạo Cao Đức Trọng được phong trong Đàn nầy. 

- Ngày 16.10 Mậu Thìn (17.11.1928): Bà Bát 
Nương chỉ cách phá phép ếm Long Tuyền Kiếm cho 
Đức Hộ Pháp. 

 
3)- Thời kỳ Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. 

- Ngày 03.10 Canh Ngọ (22.11.1930): Đức Lý 
Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp lập 06 Đạo Nghị 
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Định và ban hành ngày 15.10 năm Canh Ngọ. 
- Ngày 15.07 Giáp Tuất (25.08.1934): Ban hành 

thêm hai Đạo Nghị Định gọi chung là Bát Đạo Nghị 
Định. 

-Ngày 21.01 Nhâm Thân (17.02.1932): Đức 
Quyền Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp ban hành Ba 
Hội Lập Quyền Vạn linh gồm có: Thượng Hội, Hội 
Thánh và Hội Nhơn sanh. 

- Ngày 23.07 đến ngày 04.08 năm Ất Hợi (21 đến 
31.08.1935): Các Đấng giáng cho Tân Kinh. 

4)- Thời kỳ Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài.
- Ngày 17.10 Ất Hợi (08.11.1935): Hội Nhơn 

sanh biểu quyết như vầy: “Đồng lòng bỏ thăm tín nhiệm 
chính sách độc tài của Đức Hộ Pháp”. 

- Ngày 18.10 Ất Hợi (09.11.1935): Hội Thánh 
Cao Đài cũng biểu quyết như trên. Từ đó Đức Hộ Pháp 
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài. 

- Ngày 01.11 Bính Tý (14.12.1936): Đức Hộ Pháp 
tái khởi công xây dựng Đền Thánh và Khánh Thành từ 
ngày 06 đến 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (29.01 đến 
08.02.1955). 

- Tháng 11.1937, Đức Hộ Pháp trả lời chất vấn 
của Chủ Tịch Ủy Ban Điều Tra các Thuộc địa Hải ngoại. 

- Ngày 04.06 Tân Tỵ (1941), lính Mật thám Pháp 
vào Hộ Pháp Đường bắt Đức Hộ Pháp đưa đi an trí tại Di 
Linh (Lâm Đồng), Sơn La (Bắc Việt) rồi đưa về Sàigòn. 

- Ngày 03.07 Tân Tỵ (27.07.1941), Đức Hộ 
Pháp và 05 vị Chức sắc bị đưa xuống tàu Compiège ở 
cảng Nhà Rồng sang cảng Diego Suarez, miền Bắc đảo 
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Madagascar. 
- Ngày 30.08.1946 (mùng 04 tháng 08 Bính Tuất) 

Đức Hộ Pháp được trả tự do về Tòa Thánh Tây Ninh, 
sau 05 năm 02 tháng bị tù đày. 

- Ngày 14.01 Đinh Hợi (1947), Đức Hộ Pháp ban 
hành Đạo Lịnh 209, chỉ dẫn về “Phương Luyện Kỷ đặng 
vào con đường thứ ba Đại Đạo”. 

- Ngày 27.05 Canh Dần (11.07.1950) theo Thánh 
Lịnh số 302, chư Chức sắc phái Tiên Thiên được phong 
vào hàng Chức sắc Tòa Thánh Tây Ninh gồm 02 Phối 
Sư, 06 Giáo Sư, 26 Giáo Hữu và 53 Lễ Sanh. 

-Ngày 18.10.1950, Đức Hộ Pháp đi Hà Nội kêu 
gọi các Tôn giáo, Đảng phái đoàn kết và thăm đồng bào 
Cao Đài miền Bắc. 

- Ngày 10 tháng 07 Quí Tỵ (18.08.1953), Thủ 
Tướng Nguyễn Văn Tâm trao Huân chương cho Thầy 
Trần văn Giảng. Đức Hộ Pháp cũng tặng Thầy cũ danh 
hiệu “Linh Sơn Phu Tử”. 

- Ngày 17.04 Giáp Ngọ (19.05.1954), đáp lời mời 
của Quốc Trưởng Bảo Đại, Đức Hộ Pháp sang Pháp Cố 
vấn hoạch định chương trình Hội nghị Génève. 

- Ngày 20.07 Giáp Ngọ (18.08.1954), Đức Hộ 
Pháp thăm xã giao các Tổng Thống Tưởng Giới Thạch 
(Đài Loan), Lý Thừa Vãn (Đại Hàn) và sang Nhật rước 
di cốt Kỳ Ngoại Hầu Cường Để. 

5)- Triều Thiên trên đất Chùa Tháp (Nam 
Vang). 

- Ngày 20.08 Ất Mùi (1955), Ban Thanh Trừng 
của Nguyễn Thành Phương bao vây Hộ Pháp Đường 
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đến ngày 05.01 Bính Thân. 
- Ngày 05.01 Bính Thân (1956), Đức Hộ Pháp tự 

lưu vong sang Cao Miên. 
- Ngày 26.03.1956, Đức Hộ Pháp ban hành 

“Chánh Sách Hòa Bình Chung Sống: “Do dân, Phục vụ 
dân, Lập quyền dân”

- Ngày 28.03.1956, Đức Hộ Pháp gởi thư cho 
Lãnh đạo hai Miền Nam Bắc Việt Nam. 

- Ngày 14.04.1959, Đức Hộ Pháp lập Bản Di 
Ngôn gởi Hoàng Thân Norodom Sihanouk. 

- Ngày 10.04 Kỷ Hợi (15.05.1959), Đức Hộ Pháp 
Triều Thiên tại Thánh Thất Toul-Swey-Prey, Thủ đô 
Nam Vang, Cao Miên./.

HT Trần Văn Rạng 
(Trích trong Chân Dung Đức Hộ Pháp, Hội 

Thánh xuất bàn năm1974)

         

          ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ

Tập San Thế Đạo - Bản Tin Thế Đạo

www.banthedao.net

www.banthedaohaingoai.org
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                         Lược Sử Về

 ĐỨC CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM

                       (Vía 25-5-DL)

Trước khi bước vào chánh điện Tòa Thánh hay Thánh 
Thất các nơi, chúng ta thấy ngay một bức Thánh tượng 
được gắn trên bức tường giữa hai lối vào trong đền. Đây 

là hình Tam 
Thánh:

- Đức Thanh 
Sơn  Đạo sĩ 
tức Trạng trình 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Việt 
Nam

- Đức Nguyệt 
Tâm Chơn 
Nhơn tức đại 
văn hào Victor 
Hugo, Pháp

- Đức Tôn 
Trung Sơn tức 

Tôn Dật Tiên, nhà đại cách mạng Trung hoa

Tam Thánh có nhiệm vụ thọ Thiên mạng phổ thông 
chơn Đạo ngoại quốc. Đặc biệt, Đức Nguyệt Tâm Chơn 
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Nhơn đắc lịnh Chí Tôn làm Chưởng Đạo Hội Thánh 
Ngoại giáo, lo chưởng quyền về phổ độ ngoại quốc và 
thăng thưởng chức sắc ngoại giáo hữu công. 

1.- Sơ lược tiểu sử và sự nghiệp Victor Hugo (1802-
1885)

Victor Hugo sanh ngày 26-2-1802 tại Besancon nước 
Pháp. 

Cha của Victor Hugo là Léopold Hugo, gốc ở Loraine, 
làm chức Đại Tá trong quân đội dưới triều vua Napoléon, 
sau thăng cấp tướng. Mẹ là Sophie Trébuchet, gốc ở 
Bretagne. 

Victor Hugo có 2 người anh tên là: Abel Hugo và Eugène 
Hugo

- Năm 15 tuổi, Victor đã có tập thơ đầu tiên: Poésies 
diverses gồm mấy ngàn câu thơ. Anh cũng viết được 
một vở hài kịch, một vở bi kịch năm hồi, một thiên anh 
hùng ca và sớm phát triển tài năng về viết văn nữa.  

- Năm 16 tuổi,Thi đàn Académie des Jeux floraux ở 
Toulouse tổ chức một cuộc thi về thơ với đầu đề là: 
Dựng lại tượng vua Henri IV. Victor hăng hái làm một 
bài dự thi: Cậu dùng thể thơ 12 cước xen lẫn 8 cước, kỹ 
thuật đã cao, cân đối nhịp nhàng. Bài được chấm giải 
nhất, thắng Lamartine, lúc đó hơn anh 10 tuổi. 

- Tập thơ Feuilles D’Automne ra đời năm 1831, tuyệt 
phẩm lãng mạn

- Tiểu thuyết tiêu biểu nổi tiếng Notre Dame De Paris 
(Nhà thờ Đức Bà Ba-Lê) 
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⁃Làm báo, tháng 12 năm 1819, Victor cùng với hai anh 
quyết định cho ra một tờ Tuần báo Văn nghệ lấy tên là 
Conservateur littéraire. Anh viết hầu hết đề tài văn học 
như: Văn, Thơ, Kịch, Truyện ngắn, phê bình, . . . Anh 
làm việc rất cẩn thận, nghiên cứu tài liệu kỹ  lưỡng nên 
bài vở chính xác. Tờ báo sống được 16 tháng. Victor 
viết được 112 bài báo, 22 bài thơ, ký 10 bút hiệu khác 
nhau. 

Tờ báo, tuy không đem lại nguồn lợi vật chất đáng kể, 
nhưng lại đem đến cho Victor một cái lợi rất lớn về tinh 
thần. Victor có dịp suy nghĩ về mọi vấn đề: Văn nghệ, 
chính trị, tôn giáo và xã hội. 

Victor luyện tập được cây bút của mình, tăng lòng tự 
tin, nhất là có dịp gắng sức phát triển tài năng. Một cái 
lợi nữa là Victor có được một số bạn văn nghệ sĩ đang 
nổi tiếng lúc bấy giờ, gây thanh thế trong sự nghiệp văn 
học, công việc xã hội và trường chính trị sau này.

-	 Nhà tranh đấu cho nhân quyền, viết kịch truyện kể 
sự khổ cực của dân nghèo dưới   thời vương quyền 
Louis XI

-	 Tham gia chính trị, là nghị sĩ Quốc hội thuộc phe cấp 
tiến dân chủ  

-	 Viện sĩ Viện Hàn Lâm

-	 Hưởng thọ 83 tuổi, quan tài được đặt tại Khải Hoàn 
Môn và được an táng trong Đền Panthéon, nơi an 
nghỉ của những danh nhân có công lớn với dân tộc 
Pháp. 

Tóm lại, Victor Hugo là một Văn thi sĩ thiên tài độc đáo 
nhất của nước Pháp vào thế kỷ thứ 19. Ông luôn luôn 
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chủ trương văn thi sĩ có sứ mạng chỉ đường dẫn lối cho 
dân chúng. Ông đã rất trung thành xứng đáng với sứ 
mạng đó. Chủ trương nầy giống như chủ trương của 
phương Đông: Văn dĩ tải Đạo. Người văn nhân thi sĩ 
học được kinh sách của Thánh Hiền đời trước thì phải 
biết dùng văn chương thi phú mà truyền bá đạo lý cho 
mọi người. Victor Hugo đã giải quyết được nhiều vấn 
đề băn khoăn thắc mắc của thời đại Ông: Vấn đề nghèo 
đói là nguyên nhân của tội lỗi, dốt nát là nguyên nhân 
của sai lầm. Vấn đề cái tốt cái xấu, cái thiện cái ác, vấn 
đề Thượng Đế và con người, Thượng Đế và vũ trụ. 

2.*- Phần Đạo 
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  Ngài Victor Hugo từ  trần thì chơn linh Ngài trở về 
Bạch Vân Động (Quảng Hàn Cung) nơi cõi thiêng liêng, 
là một vị Thánh ở trong cung đó, đạo hiệu là Nguyệt 
Tâm Chơn Nhơn. Khi Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài 
tại nước Việt Nam  vào năm 1926, thì qua năm 1927, 
Đức Hộ Pháp vâng lịnh Đức Chí Tôn sang Nam Vang, 
thủ đô nước Cao Miên, mở Đạo và thành lập Hội Thánh 
Ngoại Giáo tại đó, trụ sở đặt tại Thánh Thất Kim Biên. 
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn lãnh lịnh Đức Chí Tôn 
làm Chưởng Đạo cầm quyền Hội Thánh Ngoại Giáo. 
Ngài nói:

“Bần đạo khi đắc lịnh làm Chưởng Đạo lập Hội Thánh 
giáo đạo tha phương, thì tùng lòng bác ái của Chí Tôn, 
mở rộng thế cho nhơn sanh dâng công đổi vị. Bần đạo 
chẳng kể là Nguyên nhân, Hóa nhân, hay là Quỉ nhân, 
ví biết lập công thì thành Đạo.” (TNHT. II. 84) Đức 
Nguyệt Tâm Chơn Nhơn thường giáng cơ điều hành Hội 
Thánh Ngoại Giáo và chuyện vãn cùng Đức Hộ  Pháp, 
những điều Đức Hộ Pháp thắc mắc thường được đem 
ra hỏi Đức Nguyệt Tâm, được Ngài giải đáp thỏa đáng. 
Chính Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn vâng lịnh Đức Chí 
Tôn giáng cơ lập các phẩm Chức sắc HTĐ dưới Thập 
nhị Thời Quân để phục vụ cho quyền Tư Pháp của Đạo. 

Đạo Sử II của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, trang 319 
chót: Tòa Thánh ngày 16 tháng 2 năm Ất Hợi (dl 20 
Mars 1935) 

“CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN ou 
Victor Hugo.                  . . . . . . 

Cười ... phẩm trật rắc rối khó nói rõ, nhưng chia ba: 
Pháp, Đạo, Thế, thì theo sự hiểu biết của Bần đạo như 
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vầy:

 SĨ TẢI là Secretaire Archiviste. 

Lên phẩm TRUYỀN TRẠNG là Greffier. 

Rồi lên phẩm THỪA SỬ là Commissaire de la justice. 

Phẩm GIÁM ĐẠO là Inspecteur. 

Lên phẩm CẢI TRẠNG là Avocat. 

Lên phẩm CHƯỞNG ẤN là Chancelier. 

Lên phẩm ấy rồi tùy phái mà lên Đại vị Hiệp Thiên Đài, 
nhưng phải biết rằng: Chưởng Ấn phải lên Đại vị TIẾP 
DẪN ĐẠO NHƠN mà đắc phong phổ thông đặng một 
nước nào rồi mới vào Chánh vị. 
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Lợi và mấy vị kia là Sĩ Tải của HTĐ mà thôi. THĂNG”  

     Hai người con trai của Victor Hugo và Bà Adèle 
Foucher là: Charles Hugo và Francois Hugo, kỳ nầy đầu 
kiếp ở VN: Charles Hugo đầu kiếp là ông Đặng Trung 
Chữ, Đạo hiệu Ngạn Sơn, đắc phong Giáo Sư CTĐ 
Thượng Chữ Thanh và Francois Hugo đầu kiếp là ông 
Trần Quang Vinh, đạo hiệu Hiển Trung, sau đắc phong 
Phối sư Thượng Vinh Thanh.

Trong Đạo Cao Đài, hằng năm đến ngày 22 tháng 5 
dương lịch, tại Tòa Thánh và các Thánh Thất địa phương 
đều có thiết Tiểu đàn cúng Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn 
Nhơn, có Chức sắc nhắc lại tiểu sử và những lời giáo 
huấn của Ngài khi Ngài đắc lịnh làm Chưởng Đạo cầm 
quyền Hội Thánh Ngoại Giáo. 

Bài Thài hiến lễ Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn mỗi khi 
cúng tế về phần Thế đạo: 

NGUYỆT rạng đông thiên đã sáng soi, 

TÂM linh chiếu thấu bốn phương trời.

CHƠN truyền cứu thế xa tai ách, 

NHƠN loại tuần huờn độ khắp nơi.

Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn có giáng cơ ban cho Đạo 
Cao Đài 6 Bài Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, kể ra: 

1. Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối 

2. Kinh Khi Đã Chết Rồi 

3. Kinh Tẫn Liệm. 
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4. Kinh Đưa Linh cữu 

5. Kinh Tắm Thánh 

6. Kinh Hôn Phối. 

Bài Kinh xưng tụng công đức của Đức Thanh Sơn Chơn 
Nhơn và Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, dùng để tụng khi 
cúng Vía Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, Chưởng Đạo Hội 
Thánh Ngoại Giáo, ngày 22 tháng 5 hằng năm tại Văn 
phòng Hội Thánh Ngoại Giáo: 

Bạch Vân Động đèn hồng chói tỏa, 
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Thanh Sơn đài Diệu Võ Tiên Ông. 

Bấy lâu tu luyện thành công, 

Đắc thành chánh quả độ trong Tam Kỳ.

 Nguyễn Bỉnh Khiêm tầm Tiên ẩn dạng, 

Trình Quốc Công là trạng nhà Nam. 
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Sớm khuya ẩn chốn thanh am

Tu tâm luyện tánh chẳng ham mến trần. 

Tìm chân lý ngỏ gần Tiên Thánh, 

Học vô vi đặng lánh phàm gian. 

Thú vui hai chữ thanh nhàn, 

Thong dong tự toại chẳng màng đai cân.

 Dạy đệ tử ân cần mối đạo, 

Truyền phép mầu Chưởng Đạo Nguyệt Tâm. 

Ân ban trần thế giáng lâm, 

Victor là họ tên nhằm Hugo. 

Nhà văn sĩ bày phô lẽ chánh, 

Nắm kinh luân nặng gánh cơ đồ. 

Nhà nhà có phúc hàm phô, 

Cũng như kinh sách Hugo dạy truyền. 

Đầu vọng bái Tiền Hiền Chưởng Đạo, 

Chứng lễ thành lòng thảo chúng sanh. 

Ban ơn nhỏ phước dân lành, 

Vun trồng cây Đạo, trổ nhành đơm bông. 

Từ Bính Dần bóng hồng phổ độ, 

Chói Càn khôn cứu khổ nhơn sanh. 
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Nhờ ơn các Đấng Trọn lành, 

Giáng cơ chỉ bảo mối manh Đạo Trời. 

Năm Đinh Mão mở nơi Tần quốc, 

Đức Nguyệt Tâm đắc nhứt chỉ truyền. 

Lập thành Hội Thánh Kim Biên,

Mở mang Đạo cả, ban quyền ngoại giao. 

Ơn giáo hóa đồng bào kiều Việt, 

Đức từ bi chi xiết gội nhuần. 

Hiện nay Đạo hữu vui mừng, 

Tự do tín ngưỡng nhờ chưng Đức Ngài.

 Lễ Kỷ niệm phô bày nghiêm chỉnh, 

Dâng tấc thành cung kính Thánh linh. 

Mong nhờ lượng cả thinh thinh, 

Thi ân bố đức hóa sanh cứu đời./.

3.*- Tam Thánh ký hòa ước 

 Hòa ước là bản giao ước giữa đôi bên để theo đó mà 
thực hiện. 

Tam Thánh là ba vị Thánh, ở đây chỉ ba vị Thánh đứng 
đầu Bạch Vân Động, đó là:  

 -Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, là người VN, làm Sư Phó, đứng đầu Bạch vân 
Động. 
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- Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, tức là văn hào Vịctor Hugo 
của nước Pháp, làm Chưởng Đạo Hội Thánh Ngoại 
Giáo.

 - Tôn Trung Sơn Chơn Nhơn, tức là Tôn Văn hay Tôn 
Dật Tiên, nhà đại cách mạng của nước Trung Hoa. 

Tam Thánh ký hòa ước là ba vị Thánh ghi chép bản 
Thiên Nhơn Hòa Ước lên tấm bảng đá, để công bố cho 
toàn nhơn loại biết rõ. Bản Hòa ước nầy được gọi là: 
Đệ tam Thiên Nhơn Hòa ước, tức là bản hòa ước thứ ba 
giữa Trời và người. 

Bức tượng Tam Thánh nầy do vị Hiền Tài Lê Minh Tòng 
vâng lịnh Đức Hộ Pháp truyền họa, khuôn khổ: 2,80 
mét x 1,90 mét. Hình tượng lớn bằng người thường. 
Đức Thanh Sơn cầm bút lông mèo, Đức Nguyệt Tâm 
cầm bút lông ngỗng và Đức Tôn Sơn cầm nghiên mực. 
Hai Đấng đang viết trên bia đá những chữ:

 Hán văn: 天上天下 - 博愛公平 (THIÊN THƯỢNG 
THIÊN HẠ - BÁC ÁI CÔNG BÌNH) 

Pháp văn: DIEU et HUMANITÉ - AMOUR et JUSTICE 

Bài tường thuật của Luật Sự Võ Quang Tâm (Tốc ký 
viên) buổi lễ đặt bức họa Tam Thánh Ký Hòa Ước vào vị 
trí tại Tòa Thánh và Đức Hộ Pháp trấn thần Tam Thánh. 
Buổi lễ rước tượng Tam Thánh Ký Hòa Ước khởi hành 
vào lúc 8 giờ sáng ngày 10-7-Mậu Tý (dl 14-8-1948). 
Đức Hộ Pháp giải rằng:

 “Trấn thần ba vị Thánh rất khó, vì phải kêu chơn linh 
của họ đến nhập vào tượng ảnh, mà muốn chơn linh 
họ đến, phải thấu đáo cả căn kiếp của họ mới đặng. 
Còn 9 cây nhang dùng để trấn thần là 9 cái thang bắc 
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lên Cửu Trùng Thiên cho các chơn linh nương theo đó. 
Chẳng biết họ ở từng Trời thứ mấy, mình cứ đưa lên 
đủ, họ gặp họ tới ngay, quan hệ là trước khi trấn thần, 
phải xem lại coi có tắt cây nhang nào không. Thảng như 
họ ở từng thứ 7 mà cây nhang thứ 6 rủi tắt đi thành ra 
bị cách khoảng, họ không thể tới được. Bây giờ chúng 
ta chỉ thông công với các Đấng trong Cửu Thiên Khai 
Hóa, rồi đây cũng có ngày Bần đạo kêu lên Đức DiLạc 
ở từng thứ 11 chưa biết chừng, khi ấy phải dùng đến 11 
cây nhang, chớ không phải 9 cây nữa.” 

Khi Đức Hộ Pháp trấn thần tượng ảnh Tam Thánh xong, 
cả nhơn viên tùng sự lui theo cửa hông trở ra, vòng ra 
cửa trước, đi vào Hiệp Thiên Đài (HTĐ), thỉnh Thánh 
tượng đặt lên vách tường, ngó mặt ra trước cửa Đền 
Thánh. 

Phái đoàn BTĐ Hải Ngoại và Hành Chánh Đạo Hải 
Ngoại Bái viếng Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm
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Đức Hộ Pháp giải thích: “1. Đức Nguyệt Tâm Chơn 
Nhơn, 2. Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ, 3. Đức Tôn Trung 
Sơn, là đại diện của Hội Thánh Ngoại Giáo. Các 
Ngài là những Thiên mạng truyền giáo ngoại quốc 
(Missionnaires étrangers), cho nên tượng ảnh ở HTĐ, 
day mặt ra ngoài cho thiên hạ đều thấy mà hưởng ứng 
theo tiếng gọi thiêng liêng của các Ngài.

Cả ba vị Thánh đều mặc cổ phục. Cái nghiên mực trên 
tay Đức Tôn Trung Sơn có hào quang chiếu diệu, tượng 
trưng sự rực rỡ của nền văn minh tối cổ Trung hoa. Cái 
khuôn xi măng đúc trên vách HTĐ, từ ngày tạo tác Tổ 
Đình là để dành ngày nay đặt tượng ảnh Tam Thánh lên 
đó. 

Trước kia, Bần đạo cũng không hiểu để làm gì, chỉ biết 
tạo theo lịnh của Đức Lý Giáo Tông. Ngày nay do thời 
cuộc biến thiên, vị Hiền Tài Lê Minh Tòng ở hải đảo 
trở về đây, Đức Lý truyền lịnh vẽ tượng ảnh nầy, mới 
hiểu rằng: Đức Lý chờ người mà Ngài cần dùng đến. 
Trước tượng ảnh không có bàn thờ chi hết vì chơn linh 
đã nhập vào đó như người sống vậy. Kể từ ngày 10-7-
Mậu Tý (dl 14-8-1948), tượng ảnh Tam Thánh đã đặt 
lên vách tường HTĐ là biểu hiệu cho chủ nghĩa Đại 
Đồng của Đạo Cao Đài, mở đầu một giai đoạn tiếp dẫn 
chúng sanh vạn quốc vào cửa Đại Đạo, mà cũng là ngày 
khởi đoan sự bành trướng ra ngoại quốc. “

 Cuộc lễ bế mạc lúc 9 giờ cùng ngày.” Tòa Thánh, ngày 
10-7-Mậu Tý (dl 14-8-1948). Luật Sự VÕ QUANG 
TÂM tường thuật. 

Trên bức họa Tam Thánh Ký Hòa Ước, chúng ta thấy:

 - Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ tức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh 
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Khiêm, mặc bộ triều phục của một văn quan đại thần 
VN thuở xưa. Ngài cầm bút lông mèo viết vừa xong 8 
chữ Nho: 天上天下 博愛公平

 - Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, tức văn hào Victor 
Hugo của nước Pháp, mặc áo mão như một vị Bá Tước, 
vì Ngài là một Hàn Lâm Học Sĩ của nước Pháp thời bấy 
giờ. Ngài cầm bút lông ngỗng viết 6 chữ Pháp là: 

DIEU et HUMANITÉ - AMOUR et JUSTICE 

Sáu chữ Pháp nầy có nghĩa là: Thượng Đế và Nhơn loại 
- Bác ái và Công bình.

 -Đức Tôn Trung Sơn Chơn Nhơn, tức Tôn Văn hay 
Tôn Dật Tiên, mặc quốc phục Trung hoa, vì Ngài là nhà 
đại cách mạng mạng đứng lên lật đổ chế độ quân chủ 
của vua quan nhà Thanh để lập nên chế độ dân chủ với 
thuyết Tam Dân chủ nghĩa: Dân tộc, Dân quyền, Dân 
sinh. Ngài cầm nghiên mực rực rỡ hào quang để cho hai 
vị kia chấm bút lông vào nghiên mực mà viết chữ lên 
bảng đá, cũng rực rỡ hào quang.

 Đức Thanh Sơn chấm bút lông vào để viết chữ Hán, 
Đức Nguyệt Tâm cũng chấm bút lông vào để viết chữ 
Pháp. Hai thứ chữ viết ấy tượng trưng hai nền văn minh 
Đông và Tây, và hai nền văn minh nầy sẽ hòa hợp nhau 
nhờ triết lý Nho giáo của Đức Khổng Tử. Bản Đệ Tam 
Thiên Nhơn Hòa Ước được viết lên tấm bảng đá rực rỡ 
ánh hào quang, được hai vị Thánh đứng đầu Bạch Vân 
Động viết ra công bố cho toàn thể nhơn loại biết rõ bằng 
hai thứ chữ: chữ Nho của Trung Hoa và VN, chữ Pháp 
của nước Pháp. 

Hình ảnh Tam Thánh Ký Hoà Ước do Đức Lý Giáo 
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Tông sắp đặt theo Thánh ý của Đức Chí Tôn, tượng 
trưng cho chúng ta thấy một sự xóa bỏ hận thù, đi đến 
sự hòa hợp giữa các dân tộc, sự hòa hợp các nền văn 
minh thế giới, và sự hòa hợp giữa các nền tôn giáo, tiến 
tới một thế giới Đại Đồng trong thời Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ. 

Chúng ta đã biết, hai nước Trung Hoa và Pháp đã dùng 
sức mạnh đô hộ nước VN, bắt dân tộc VN làm nô lệ 
trong nhiều năm, nên người VN luôn luôn có mặc cảm 
thù địch với hai dân tộc nói trên. 

Ngày nay, ba vị Thánh của ba nước cùng đứng với nhau, 
hợp tác trong Thánh ý của Đức Chí Tôn, để công bố bản 
Đệ Tam Thiên Nhơn Hòa Ước, là một hình ảnh rất có ý 
nghĩa về sự khép kín dĩ vãng thù nghịch, mở ra thời kỳ 
Đại Đồng trong tình huynh đệ./.

                          Duy Hòa biên soạn

*Tài liệu tham khảo:

- Cao Đài Từ Điển của HT Nguyễn văn Hồng

         

          ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ

Tập San Thế Đạo - Bản Tin Thế Đạo

www.banthedao.net

www.banthedaohaingoai.org
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                     LUẬT TU  CĂN BẢN                                                                                                                                              
          ĐẠO CAO ĐÀI CẦN BIẾT

ĐỨC CHÍ-TÔN dạy: “Ðã bước chân vào đường đạo 
hạnh mà chẳng để công tìm kiếm, học hỏi cho rõ ngọn 
nguồn, thì làm phận sự môn đệ như thế có ích chi cho 
nền Thánh giáo đâu?”. Và Thánh Lịnh số 89, Đức HỘ-
PHÁP cũng đã ân cần giáo huấn: “… Đại-Đạo Cao-Đài 
đã khai mở từ lâu đặng độ dẫn chúng sanh tránh đường 
tội lỗi, gầy thương yêu, giữ công-bình mà phần đông 
người đồng Đạo không thuộc kinh, không thông luật, 
thì sự nhập môn cầu Đạo chẳng ích gì lại còn gây loạn 
chánh-pháp chơn-truyền là khác.”
Trong hành trình tu tập của con người đi đến giải thoát 
đều phải trải qua ba giai đoạn theo Phật giáo là Giới, 
Định, huệ. Giới và luật là bước đầu tiên phải thi hành 
triệt để.

Trước khi Đức Phật Thích Ca  nhập diệt Ngài A Nan đà 
hỏi Đức Phật khi Thầy ra đi ai sẽ dạy chúng con? Đức 
Phật trả lời lấy giới luật làm Thầy.

Đức Ngài cũng nhắc lại một lần nữa khi giải nghĩa Di 
Lạc tân kinh ban cho Đạo Cao Đài về giới luật là “Tùng 
thị pháp điều Tam kỳ Phổ độ tất đắc giải thoát luân hồi 
đắc lộ đa la tam diệu tam bồ đề thị chi chứng quả Cực 
lạc “
Vậy Luật Cao Đài gồm những tài liệu nào?
Pháp điều Tam kỳ Phổ độ là Tân luật và Pháp chánh 
truyền,Thánh ngôn hiệp tuyển,Tân luật và luật Hội 
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thánh
Chúng ta sẽ lần lượt học hỏi các tài liệu này trong nhiều 
kỳ, hôm nay chỉ đề cập đến một phần nhỏ của tân luật 
về một số luật thường vi phạm của người tín đồ Cao Đài 
nhằm tự kiểm điểm tu sửa bản thân.
Ai có quyền lập luật?
Quyền lập luật do Vạn linh và Chí linh
Quyền Vạn linh gồm có ba hội là : Hội nhơn sanh, Hội 
Thánh và Thượng hội nhưng quyết định cuối cùng phải 
do Chí Tôn đồng ý.
 Quyền Chí linh là Đức Chí Tôn hoặc vị thay quyền Chí 
Tôn.
I. Quyền Vạn linh là gì ?

Vạn linh là toàn cả các chơn linh (linh hồn) trong 
càn khôn vũ trụ, gồm đủ Bát hồn.

Bát hồn là tám phẩm chơn hồn trong càn khôn vũ 
trụ, gồm : kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, 
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Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn.
Quyền Vạn linh là quyền quyết nghị của các đại 

biểu của Vạn linh, tức là các đại biểu của Bát hồn.
Khi lập Đạo xong thì Đức Chí Tôn giao Quyền 

Lập pháp lại cho Vạn linh, vì Đức Chí Tôn cho Quyền 
Vạn linh được ngang bằng với Quyền Chí linh. (Chí 
linh là Đức Chí Tôn). Vì thế, Quyền Vạn linh lập thành 
Cơ quan Lập pháp của Đạo Cao Đài.

Cơ quan Lập pháp của Đạo Cao Đài là một cơ 
quan có nhiệm vụ lập ra hay hủy bỏ các luật pháp tu 
hành cho các tín đồ Cao Đài, để các luật pháp nầy lúc 
nào cũng thích hợp với trình độ tiến hóa của nhơn sanh.

Quyền Vạn linh lập pháp của Đạo Cao Đài thể 
hiện lần đầu tiên là lập thành Tân Luật, luật tu hành của 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Muốn thực hiện Quyền Vạn linh thì phải quyết 

                              Hội Nhơn Sanh
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nghị qua 3 Hội : 
-          Hội Nhơn sanh,
-          Hội Thánh, 
-          Thượng hội.

- Hội Nhơn sanh là hội nghị của các đại biểu 
nhơn sanh gồm : đại biểu của hạng Đạo hữu (đối phẩm 
Địa Thần), đại biểu của hạng Bàn Trị Sự (đối phẩm 
Nhơn Thần), đại biểu của hạng Lễ Sanh (đối phẩm 
Thiên Thần).

Hội Nhơn sanh còn là đại biểu của các hạng chúng 
sanh : kim thạch, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại, bởi vì 
trong chúng sanh thì nhơn loại tiến hóa và linh hơn tất 
cả, nên làm đầu chúng sanh.

Cho nên, Hội Nhơn sanh đại biểu cho 5   phẩm 
chơn hồn : kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, 
Nhơn hồn và Thần hồn.

- Hội Thánh là hội nghị của các đại biểu của hàng 
Thánh, gồm : các Giáo Hữu (đối phẩm Địa Thánh), các 
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Giáo Sư (đối phẩm Nhơn Thánh), các Phối Sư và Chánh 
Phối Sư (đối phẩm Thiên Thánh).

- Thượng Hội là hội nghị của các đại biểu hàng 
Tiên và Phật, gồm : các vị Đầu Sư (đối phẩm Địa Tiên), 
các vị Chưởng Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh (đối 
phẩm Nhơn Tiên), Đức Giáo Tông và Đức Hộ Pháp (đối 

phẩm Thiên Tiên và Phật vị). 
Ba hội nầy hiệp lại quyết nghị một điều gì thì đó 

là quyết nghị của Vạn linh, tạo thành Quyền Vạn linh.
Hội Nhơn sanh thể hiện ý nguyện của nhơn sanh 

nên có tánh cách dục tấn, cấp tiến, thường đi quá cao so 
với năng lực của nhơn sanh, nên cần phải có Hội Thánh 
để dung hòa và kềm chế bớt, còn Thượng Hội thì chỉnh 
đốn cho hợp với Thiên điều.

                                     Thượng Hội
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Do đó, một quyết nghị mà được thông qua 3 Hội 
như thế thì nhứt định là xác đáng, hợp lý và hợp Thiên 
điều.

Cho nên, luật nào được Ba Hội lập Quyền Vạn 
linh quyết nghị thông qua, thì được xem là Thiên điều 
tại thế, không ai có quyền sửa cải. Khi có điều luật nào 
áp dụng lâu ngày trở nên lỗi thời thì chỉ có Quyền Vạn 
linh mới được sửa cải mà thôi.
Vai trò quan trọng của luật như thế nào?
Luật Cao Đài là Thiên điều bởi vì luật này được thông 
qua bởi Thượng đế.
Tại sao giới luật rất quan trọng cho người tu bởi vì nếu 
bước đầu không giữ giới luật thì bước hai và bước ba là 
định và huệ không thể đạt được..
Nhờ luật mà người tu tập biết rõ mình đang tu đúng hay 
tu sai mà tự sửa mình hàng ngày.
Biết luật hiểu luật chưa đủ phải thi hành triệt để mới ngộ 
được huyền diệu của trời đất.
Ngoài ra giữ giới luật còn chứng tỏ đức tin mạnh mẽ 
hay yếu kém của người tín đồ.
Giới và luật là hai phần đối nghịch với nhau giới là luật 
cấm không được làm trái lại luật là điều bắt buộc phải 
thi hành.
Giới có Ngũ giới cấm. Luật có Tân luật Pháp chánh 
truyền và các luật khác.
.Như vậy bước đầu tiên  là giai đoạn quan trọng nhất bắt 
buộc phải thực hiện là giới luật 
Đức Phật Thích ca đã giải nghĩa bài kinh Di Lặc tân 
kinh   theo vũ trụ quan thời đại khoa học cho biết tên 
những tầng trời mà những vị Phật đang ở. Tầng trời 



                     100                    Taäp San Theá Ñaïo                     56

cao nhất là Hỗn nguơn Thượng Thiên từng trời thứ 12 
trong Đạo Cao Đài, nơi Đức Chí Tôn ngự.Từng trời thứ 
11 là Hội nguơn Thiên, từng trời thứ 10 là Hư vô cao 
Thiên,từng trời thứ 9 là Tạo hoá Thiên, từng trời thứ 8 
là Phi tưởng Thiên, từng trời thứ 7 là Hạo nhiên pháp 
Thiên. Đồng  thời Đức Ngài cũng nói rõ tầm quan trọng 
của giới luật là “Tùng thị pháp điều Tam kỳ phổ độ tất 
đắc giải thoát luân hồi đắc lộ đa la tam diệu tam bồ đề 
thị chi chứng quả cực lạc “.
Hơn nữa luật còn thể hiện một vài nơi như trong lời 
minh thệ cho những tín đồ mới vào đạo đã ghi rõ:”Thề 
rằng từ đây biết một Cao Đài Ngọc đế,chẳng đổi dạ đổi 
lòng, hiệp đồng chư huynh đệ gìn luật lệ Cao Đài nếu 
sau có lòng hai Thiên tru địa diệt”
Hoặc hai câu thơ trong bài kinh ăn cơm rồi “Trên theo 
pháp luật đạo Trời ,
Dưới thương sanh chúng một lời đinh ninh.”

Một số luật mà hầu hết các tín đồ thường vi phạm
Người được nhập môn hành đạo phải tuân y Tân Luật 
như sau nầy:
Ðiều Thứ Nhứt:
• Hễ thọ giáo với một Thầy thì tỉ như con một cha, phải 
thương yêu nhau; liên lạc nhau, giúp đỡ nhau lấy lòng 
thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong đường 
đạo và đường đời.
Ðiều Thứ Hai:
• Nhập đạo rồi thì phải quên những việc oán thù nhau 
khi trước; phải tránh việc ganh ghét tranh đua và kiện 
cáo; phải nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau. Rủi có điều 
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chi xích mích, phải vui nghe người làm đầu trong họ 
phân giải.
Ðiều Thứ Ba:
• Phải giữ tam cang ngũ thường là nguồn cội của nhơn 
đạo; nam thì hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ nữ thì 
tùng phụ, tùng phu, tùng tử và công, dung, ngôn, hạnh.
Ðiều Thứ Sáu:
• Việc hôn là việc rất trọng đời người. Phải chọn hôn 
trong người đồng đạo; trừ ra khi nào người ngoài ưng 
thuận nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu.
Ðiều Thứ Mười:
• Trừ ra có ngoại tình hay là thất hiếu với công cô, vợ 
chồng người đạo không được để bỏ nhau.
Ðiều Thứ Mười Hai:
• Ðứa con nít khi được một tháng sắp lên phải đem đến 
Thánh Thất sở tại mà xin làm lễ “Tắm Thánh”và ghi 
vào bộ sanh của bổn đạo.
Ðiều Thứ Hai Mươi:
• Kể từ ngày ban hành luật này, người bổn đạo chẳng 
nên chuyên nghề gì làm cho sát sanh, hại vật; chẳng 
được làm nghề gì mà tồi phong bại tục; chẳng được 
soạn hay là ấn hành những truyện phong tình, huê 
nguyệt, không đặng buôn bán các thứ rượu mạnh và á 
phiện là vật độc làm cho giảm chất con người.
• Người nào đã lầm lỡ rồi, hãy kiếm thế mà giải nghệ.
Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt:
• Người bổn đạo ăn mặc phải cần kiệm, tùy phận , cũng 
nên dùng đồ vải bô và giảm bớt hàng lụa.
Ðiều Thứ Hai Mươi Hai:
• Người nào trong đạo phạm một hay nhiều điều răn 
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cấm trên đây, thì mấy người khác trong bổn đạo hay 
biết phải khuyên giải. Nếu chẳng nghe, phải đến tỏ cho 
người làm đầu trong họ hay, cho người để lời khuyến 
dạy.
Điều thứ mười ba. 
.Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp 
lên, được thọ truyền bửu pháp.
Ðiều Thứ Mười:
• Mỗi Thánh Thất từ đây phải lập minh thệ. Còn ai mới 
vô Ðạo, nội ngày đem tên vào sổ phải ra đứng giữa đại 
điện thề liền.
• Buộc phải thuộc kinh và thông hiểu luật pháp của Ðại 
Ðạo truyền ra.
Ðiều Thứ Mười Một:
• Người làm đầu trong họ hay là chức sắc thay mặt cho 
mình phải đến làm lễ cúng khai đàn trấn thần an vị cho 
người mới vào Ðạo.
Theo điều luật này Khi đã nhập môn vào Đạo,  người 
tín đồ cần phải lo thiết lập Thiên bàn tại tư gia của mình 
để thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng.

Trước hết phải chọn một chỗ trang trọng và tinh 
khiết nhứt trong căn nhà của mình để thiết lập Thiên 
bàn, nhưng cũng nên lưu ý là nơi thiết lập Thiên bàn 
phải thuận tiện cho việc cúng kiếng của mình. Nếu lập 
ở nơi cao quá, mỗi lần rót nước đốt nhang cúng phải 
bắc thang leo lên; hay là ở phố lầu, thiết lập Thiên bàn 
ở từng lầu cao nhứt, nơi đó rất tinh khiết nhưng mỗi lần 
cúng phải đi lên mấy từng lầu, thì việc cúng kiếng của 
mình có phần khó khăn, không được thường xuyên vì 
bản chất của con người mình với xác phàm vốn thường 
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lười biếng.
Về sự thờ phượng, Đức Chí Tôn dạy như sau :

 “ Phần nhiều trong các con chẳng để lòng thờ 
kính Thầy, tưởng cho đem thờ Thầy vào nhà là chủ ý 
cầu một việc lợi riêng chi cho gia quyến vậy thôi, chớ 

chẳng hiểu là một 
nguồn trong sạch để 
rửa các lỗi phàm tục 
của các con.

Nhiều đứa lại 
còn mờ hồ, đã thờ 
Thầy mà chưa chắc 
ý rằng thờ đặng chi 
và mở Đạo có ích gì 
? Than ôi !  Đã bước 
chân vào đường đạo 
hạnh mà chẳng để 
công tìm kiếm học 
hỏi cho rõ ngọn 
nguồn thì làm phận 
sự môn đệ như thế 
có ích chi cho nền 
Thánh giáo đâu ? “ 

(TNHT 1-2 hợp nhứt, B 70)
Điều luật thứ mười một này nói về trách nhiệm 

của Bàn trị sự nhắc nhở người mới vào đạo phải lập 
thiên bàn ở tư gia để cúng tứ thời mỗi ngày.

Ðiều Thứ Mười Chín:
• Một tháng hai ngày sóc vọng, bổn đạo phải tựu lại 
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Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy. Trừ ra ai có 
việc được chế.
Ðiều Thứ Hai Mươi:
• Chức sắc giữ Thánh Thất mỗi ngày phải làm tiểu lễ 
bốn lần theo tứ thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Mỗi thời phải 
cúng đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối và 12 giờ 
khuya.

Trong hai thời Mẹo và Dậu, tức 6 giờ sáng và 6 
giờ chiều, sau khi cúng xong, chúng ta nên lấy một cái 
tách (hoặc cái ly), rồi thỉnh hai chung nước Âm Dương 
trên Thiên bàn, kề hai miệng chung lại rồi cùng đổ vào 
cái tách (hoặc cái ly), đứng trước Thiên bàn, đưa tách 
nước Âm Dương ấy lên trán cầu nguyện . . . “Xin cho 
con uống tách nước Âm Dương nầy để thân thể con 
được khỏe mạnh, trí não được thông minh sáng suốt  lo 
lập công quả  phụng sự nhơn sanh” . . . , xong rồi thì 
uống cạn tách nước nầy. 

  Ích lợi : Hai chung nước Âm Dương sau khi 
cúng xong, Đức Chí Tôn đã ban thanh khí vào đó nên 
nước ấy khác hẳn với nước thường, khi uống là đem 
thanh khí vào cơ thể của chúng ta, nó sẽ lần lần hóa giải 
trược khí trong cơ thể mỗi ngày một ít, đến lúc nào đó, 
trược khí tiêu mất hết, thân thể chúng ta chỉ còn thanh 
khí, nên dứt hết các thứ bịnh kinh niên, làm ta khỏe 
mạnh. Khi thực hành lâu dài, chúng ta sẽ thấy được tác 
dụng huyền diệu nầy. 

Các nhà khoa học đã thí nghiệm như sau :
- Với một ly nước thường, họ quan sát bằng kính 

hiển vi điện tử, thấy các phân tử nước di chuyển lộn 
xộn, không có trật tự chi cả.



                     100                    Taäp San Theá Ñaïo                     61

- Đặt ly nước ấy vào một chỗ mà chung quanh 
có nhiều người chú nguyện vào ly nước, sau thời gian 
chừng 15 phút, các nhà khoa học đem ly nước ấy quan 
sát thì thấy các phân tử nước trong ly nước bây giờ có 
vị trí trật tự, kết lại có dạng giống như hoa sen, hay như 
hoa mai.

Cho nên, hai tách nước Âm Dương sau khi cúng 
xong, chúng ta không nên đổ bỏ, rất uổng.

Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt:
Hễ nhập môn rồi phải trau giồi giữ tánh hạnh,cần giữ 
ngũ giới cấm là:
• Nhứt Bất Sát Sanh, là chẳng nên sát hại sanh vật.
• Nhì Bất Du Ðạo, là cấm trộm cướp; lấy ngang, lường 
gạt của người, hoặc mượn vay không trả, hoặc chứa đồ 
gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của 
quấy để ý hại cho người, mà lợi cho mình, cờ bạc gian 
lận.
• Tam Bất Tà Dâm, là cấm lấy vợ người, thả theo đàn 
điếm, xúi giục người làm loạn luân thường, hoặc thấy 
sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt (vợ 
chồng không gọi tà dâm).
• Tứ Bất Tửu Nhục, là cấm say mê rượu thịt, ăn uống 
quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, 
hoặc miệng ước rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị.
• Ngũ Bất Vọng Ngữ, là cấm xảo trá láo xược, gạt gẫm 
người, khoe mình, bày lỗi người, chuyện quấy nói phải, 
chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo báng, chê bai, nói 
hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận, kiện thưa xa 
cách, ăn nói lỗ mãng, thô tục, chưởi rủa người, hủy báng 
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Tôn Giáo, nói ra không giữ lời hứa.
Ðiều Thứ Hai Mươi Hai:
• Buộc phải trau giồi đức hạnh giữ theo tứ đại điều qui 
là:
1. Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực 
thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi, phải ăn 
năn chịu thiệt.
2. Chớ khoe tài đừng cao ngạo quên mình mà làm nên 
cho người. Giúp người nên Ðạo. Ðừng nhớ cừu riêng, 
chớ che lấp người hiền.
3. Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không 
trả. Ðối với trên, dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, 
dưới gián trên đừng thất khiêm cung.
4. Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh 
trước rồi khi sau.
• Ðừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để 
lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng đừng vụ riêng 
mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng 
mà trái trên dễ dưới. Ðừng cậy quyền mà yểm tài người.
So sánh luật đạo và luật đời
Luật đời do con người lập ra để trừng phạt những người 
phạm tội 
Luật đạo lập ra để giáo hóa con người tu hành giải thoát 
luân hồi. Hơn nữa luật Cao Đài  do con người và Thượng 
đế lập ra. Đây là một điều mà chưa có tôn giáo nào có 
được diễm phúc này.
Kết luận
Thực hành tân luật là con đường ngắn nhất để được giải 
thoát luân hồi.Tuy nhiên để làm đúng luật không phải 
là một điều dễ dàng. Người tín đồ phải có đức tin mạnh 
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mẽ nơi Thượng đế. Phải kiên trì thực hiện thắng được 
bản ngã ích kỷ tham danh hám lời trọng quyền xúi dục 
vi phạm luật đạo.
Thời đại ân xá là cơ hội ngàn năm một thuở không đủ 
dũng khí buông bỏ vật chất, tinh tấn tu hành thì rất uổng 
một kiếp người.

Đại Đạo hoằng khai, đặng cứu vớt cho kịp những 
kẻ hữu phần ra khỏi chốn mơ hồ lầm lạc. Tất phải lập 
nền móng mới với quy điều mới cho phù hợp với dân 
trí, dân sanh hiện đang mạnh tiến trên đường duy vật, 
cùng đang mạnh trên đường khoa học. Nền móng mới 
là Pháp Chánh Truyền và qui điều mới là Tân Luật, cả 
hai bổ túc cho nhau để mở rộng cửa Đạo, độ dẫn kẻ hữu 
duyên gần Tiên Phật.

Tân Luật là kim chỉ nam, để cho Chức Sắc cầm 
quyền Hành Chánh Đạo noi theo đặng phổ thông Chơn 
Giáo./

            TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Tân luật Pháp chánh truyền do Hội thánh xuất bản 
năm 1926 

- Đạo đức học đường Bảo pháp Nguyễn trung Hậu

- Chính trị Đạo Khai pháp Trần duy Nghĩa. 

- Bước Đầu Học Đạo Hiền tài Nguyễn văn Hồng

                       TRUNG DUNG ĐẠO  

             Beaverton, Oregon Ngày 6/01/2026
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                                Taøi Liệu:

                 Caåm nang cuoäc röôùc

                 ÑỨC THƯỢNG SANH
Theá danh Töø Hieáu Ngoïc, thọ Thieân aân Giaùo 

Hữu Thöôïng Ngoïc Thanh, Khaâm Chaâu Ñaïo Ñöôøng 
Nhôn kieâm Khaâm Chaâu Toaøn Quoác Ñöôøng Nhôn. 
N.V.

Xin thöùc laïi, nhôù vaø ñoà laïi nhö sau:

Naêm 1957 töø Nam Vang vaâng lònh Ñöùc Hoä Phaùp 
trôû veà Vieät Nam coù ñem boán phong bì thö goïi laø Caåm 
Nang ñeàu nieâm phong. Rieâng veà cuûa Ñöùc Thöôïng 
Sanh, Ngoïc xuoáng Saigon nôi chuøa Thaùi Hoøa ñi cuøng 
moät vò nöõa (queân teân) tìm ñeán nhaø “Ñöùc Thöôïng 
Sanh”, tieäm taïp hoùa, Ñöùc Ngaøi ôû treân laàu baèng gỗå 
taàng hai…

Töøng döôùi Ñöùc Baø ñang buoân baùn ñoà taïp hoùa, 
Ngoïc coù thöa vaø trình phong bì caåm nang vaø xin pheùp 
Ñöùc Baø cho kieán dieän Ñöùc Ngaøi ñeå daâng caåm nang 
cuûa “Ñöùc Hoä Phaùp”… vaø coù trình roõ giaùp bieän môùi 
vaâng theo lôøi vaø lònh daïy. Ñöùc Baø chaáp thuaän vaø theo 
Ñöùc Baø leân taàng laàu 2.

Ñeán nôi gaëp Ñöùc Ngaøi, Ngoïc quì xaù… Laøm leã 
xong chuùc Ngaøi vaïn an, roài kính thöa xong môùi daâng 
böùc Caåm Nang… Ñöùc Ngaøi tieáp laáy. Ñöùc Ngaøi chæ baûo, 
con ngoài Baàn Ñaïo cho pheùp. Roài Ñöùc Ngaøi noùi: Baàn 
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Ñaïo cho pheùp con veà ñeå Baàn Ñaïo xem laïi, con xuoáng 
laàu veà ñi. Baàn Ñaïo cho pheùp vaø baûo Ñöùc Baø taëng 
Ngoïc 100$00. Tuaàn leã sau, Ngoïc con chôø Baàn Ñaïo 
taïi nôi Thaùnh Thaát Goø Daàu Haï vaøo 10 giôø tröa ñeán 11 
giôø, Baàn Ñaïo seõ ñeán, con cöù aân caàn an taâm. Con cöù 
xuoáng veà ñi…Ngoïc quì xuoáng laøm leã xong vaø xaù Ñöùc 
Ngaøi roài xuoáng laàu. Xaù Ñöùc Baø roài ra veà. 

Ngoïc veà qua tuaàn leã sau, “Ñöùc Thöôïng Sanh” 
coù gôûi cho Ngoïc moät phong thö , trong thö Ñöùc Ngaøi 
daën Ngoïc ôû taïi Thaùnh Thaát Goø Daàu Haï chôø Ñöùc Ngaøi. 
Vaøo khoaûng 11 giôø, xe ñoø ñeán tröôùc cöûa Thaùnh Thaát 
thì thaáy treân cöûa xe ñoø Ñöùc Thöôïng Sanh cuøng vôùi 
moät vò theo beân Ñöùc Ngaøi. Xem kyõ laïi, Ngoïc thaáy 
laø vò Truyeàn Traïng Leâ Minh Khuyeân. Ngoïc chaïy ra 
röôùc Ñöùc Ngaøi cuøng Truyeàn Traïng ñònh cho Ñöùc Ngaøi 
xuoáng xe vaøo Haäu ñieän Thaùnh Thaát. 

Ñöùc Ngaøi nghæ khoûe môùi leân Chaùnh Ñieän ñaûnh 
leã Ñöùc Chí Toân. Roài trôû xuoáng Haäu ñieän taïm nghæ chôø 
tin vì luùc saùng sôùm coù tin Vieät coïâng ñắp moâ beân kia 
caàu Traø voû. Chôø ñeán tröa, Bàn Trị Sự cuøng töù vuï doïn 
côm buoåi tröa. Roài thænh Ñöùc Ngaøi cuøng vò Truyeàn 
Traïng duøng bữa … Côm xong roài chôø cho ñeán 2 giôø 
chieàu thaùng hai khoâng nhôù ngaøy, Ñöùc Ngaøi noùi: 

“Ñaây coù hai em qua khoâng muoán ñöa röôùc linh 
ñình baän roän Hoäi Thaùnh”. 

Ngoïc lieàn thöa:

” Đeå con keâu xe lam ñöa mình leân Thaùnh Thaát 
Goø Chuøa töùc Phöôùc Traïch,  leân treân aáy mình nghe coù 
theå gaàn hôn.” Ñöùc Ngaøi chaáp thuaän…



                     100                    Taäp San Theá Ñaïo                     66

Ngoïc lieàn keâu moâït chieác xe lam. Ba Thaày troø 
leân ñeán Thaùnh Thaát Phöôùc Traïch (Goø chuøa) vaøo 
Thaùnh Thaát coù Baøn Trò Söï röôùc vaøo Chaùnh Ñieän ñeà 
Ñöùc Ngaøi ñaûnh leã xong roài thænh Ngaøi xuoáng Haäu 
Ñieän naèm nghæ chôø tin. Hai toâi ngoài beân choã Ñöùc Ngaøi 
naèm sau Haäu Ñieän.

Ñöùc Thöôïng Sanh keå laïi ñaàu tieân qua noùi Ñöùc 
Hoä Phaùp noùi naêm 1947 laø naêm Ñònh Hoäi. Löûa Tam 
muoäi, laø löûa ñeå trò boïn ma vöông, nhöng khoâng kheùo 
cuõng coù theå thieâu luoân Toøa Thaùnh . “Ñöùc Chí Toân” 
taïo Baïch Ngoïc Kinh taïi theá…choïn löïa caùc Chôn Linh 
laøm Thaùnh Theå cuûa Ngaøi. Lôøi noùi naày nay raát öùng 
nghòeâm taùm naêm sau  khi Toøa Thaùnh vöøa xong. 

Xem baøi dieãn vaên trình thuyeát cuûa Ñöùc Hoä 
Phaùp naêm 1932 xeùt thaáy khaù ñaày ñuû quan nieäm Trieát 
Thuyeát Hoä Phaùp - Thöôïng Phaåm cô laäp Ñaïo.

Haäu - Ñöùc laø cô Laäp Phaùp.

Myõ Ngoïc vaø Sang laø cô Phoå Ñoä.

Nghĩa -Traøng laø cô Bí Phaùp./.

*Đánh máy theo nguyên văn viết tay của cố GH Thượng 
Ngọc Thanh, Đồng Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao 
Đài Hải Ngoại 

HT Nguyễn Đăng Khích, Nguyên Phụ tá Chủ Trưởng 
kiêm Đầu Phòng Văn Cơ Quan ĐDCĐHN

		

	                                  ***
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	   BÀI THÀI

Từ lúc đưa tay nắm Ðạo quyền, 

Nguyện đem thi thố tấm trung kiên.

Ðộ đời quyết lánh vòng danh lợi, 

Trau chí tìm roi bậc Thánh hiền. 

Từ ái làm nền an thổ võ, 

Ðức ân dụng phép tạo nhơn duyên. 

Những mong huệ trạch Trên nhuần gội, 

Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyền. 

THƯỢNG SANH

(Đàn cơ sau ngày đăng Tiên (27/3 Đinh Hợi - 1971), 
Ngài lấy bài thi lúc tái thủ phận sự năm 1957, chỉ sửa 
hai câu đầu)

         \

        ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ

   Tập San Thế Đạo - Bản Tin Thế Đạo

www.banthedao.net

www.banthedaohaingoai.org
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       VƯỜN THƠ THẾ ĐẠO
                   Phần 1

        CHÚC MỪNG TẬP SAN 
	          (số 100 )
 Thế Đạo Tập San đạt số trăm,
Nhờ Trên mở lối sáng trăng rằm. 
Tinh hoa Ngũ Giáo*ngời ngời sáng; 
Chân lý Tam Kỳ vợi vợi thâm. 
Cảm tạ nhơn sanh âm chất hiến; 
Tri ân tác giả lý sâu tầm. 
Đời tàn nhân dục xa thiên lý, 
Tiếng hạc kêu sương cũng ráng chăm.
                Hoàn Nguyên
            San Jose*Apr21.26
*Phật, Tiên, Thánh, Thần & Nhơn Đạo
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Họa 1
MỪNG THẾ ĐẠO TẬP SAN 100

Thế Đạo vun bồi đẹp tiếng trăm, 
Văn chương đạo vị tỏa đêm rằm. 
Nguồn ân rưới mát tâm càng sáng, 
Mạch pháp khơi sâu nghĩa lại thâm. 
Một tấm lòng son dâng bút hiến, 
Trăm vần ý ngọc giúp người tầm. 
Đường tu gắng giữ hồn thanh khiết, 
Chuông sớm ngân vang vẫn nguyện chăm.

San Jose ngày 21 tháng 4 năm 2026
                   Duy Văn

Họa 2 - SỐ ĐẠT TRĂM 

Thế Đạo văn thơ số đạt trăm 
Vun bồi trí tuệ sáng trăng rằm 
Đạo đời soi thấu từng mây thẳm 
Bút ngọc trau dồi ẩn ý thâm 
Chuyển thế Nho tông nhà thịnh trị 
Thương yêu nòi giống kết nhau tầm. 
Nhìn quanh đau mắt lòng xao xuyến 
Vọng mãi tỏ bày .. sách viết chăm !..
                       Yên Hà 
                     21/4/2026 
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Họa 2 - MỪNG TẬP SAN 
     THỀ ĐẠO TRÒN TRĂM

Từ số khởi đầu nay đã trăm
Tập san nhẹ bước miệt mài chăm
Anh em hợp lực soi chân lý 
Huynh đệ công dày kiến giải thâm
Đại Đạo phơi bày sanh chúng hiểu
Cao Đài phổ biến tín đồ tầm
Chí Tôn ân điển khai Tân giáo
Văng vẳng lời kinh dưới nguyệt rằm.

Hưng Quốc 
Texas 4-23-2026

II.*-VÍA ĐỨC HỘ PHÁP QUI THIÊN

Tháng tư kỷ niệm hội qui thiên *
Rực rỡ nắng mai dưới cửa Thiền
Văng vẳng nhạc vang từ cung Thánh
Ngạc ngào hương thoảng tự huê viên
Nhớ ơn Hộ Pháp gìn miên viễn
Hoài vọng Hiệp Thiên giữ vạn niên 
Ước nguyện muôn năm nền Đại Đạo
Trong ngoài một dạ ngưỡng ân thiên 
Hưng Quốc 
Texas 3-25-2026
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Họa 1
        Kỷ niệm Vía Đức Hộ Pháp
 
Giáng sanh cứu thế mệnh từ Thiên ,
Hộ Pháp khai cơ rạng cửa thiền 
Thánh địa đồ thư theo dịch lý ;
Chơn truyền luật pháp hợp khuôn viên.
Lưỡng Đài chưởng quản tròn đôi nẻo ,
Chuộc tội lưu đày trọn ngũ niên. 
Trở lại hoàn thành chơn tướng Đạo,
Làm xong sứ mạng trở về Thiên .

Hoàn Nguyên 
San Jose*Apr10.26

Họa 2
ĐỨC HỘ PHÁP QUI THIÊN

Hộ Pháp đăng Tiên cựu vị Thiên 
Cao Đài Thánh Thất mở Môn thiền 
Đồng Nhi kinh kệ theo Thần thánh 
Lễ Sĩ trầm hương thoảng huệ viên
Hộ Pháp công ơn gìn vĩnh viễn 
Hiệp Thiên Tân Luật giữ muôn niên 
Ngàn năm tu học nguyên nhân Đạo
Hết dạ trung thành tín ngưỡng Thiên 

MAI XUÂN THANH 
Silicone Valley March 28, 2026
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Họa 3
VÍA ĐỨC HỘ PHÁP QUI THIÊN

Tháng tư tưởng niệm buổi qui thiên, 
Tín hữu lòng thành hướng cõi Thiền. 
Chuông ngọc ngân xa vang điện Thánh, 
Khói trầm quyện nhẹ tỏa hoa viên.
Ơn Ngài hộ Đạo còn lưu viễn, 
Đức cả dìu đời mãi vững niên. 
Nguyện giữ chơn truyền nền Đại Đạo, 
Muôn phương đồng kính đấng linh thiên.

                    Duy Văn

Họa 3 - TƯỞNG NIỆM 
ĐỨC HỘ PHÁP TRIỀU THIÊN.

Tháng tư Kỷ Hợi Ngài triều Thiên
Tần quốc Kim Biên rạng môn thiền.
Hộ Pháp quê người hoằng hóa Đạo;
Tín đồ thương nhớ mong đoàn viên,
Hởi ơi…thế cuộc cam đành gởi,
Thánh thể Tôn sư mãi vạn niên …
Kính cẩn tâm thành con tưởng niệm,
Cầu xin ban phước ngưỡng ân Thiên …

Mỹ Nga, 28/03/2026  
(10/02 Bính Ngọ)
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Thái tử Tất Đạt Đa
 Hoàng hậu mẹ Ma Da 
Phụ vương vua Tịnh Phạn
Vương quốc Ca Tỳ La

Tiên đoán đấng anh tài
Văn võ một không hai
Làm vua bậc đại đế
Tu hành ngộ giác ngay 

Ngoại thành buổi dạo qua
Thấy người chết bệnh già
Quyết tâm tìm lý Đạo
Cùng tu sĩ xuất gia

Giã biệt chiếc ngai vàng
Lên rừng núi ngút ngàn 
Con thơ cùng vợ đẹp
Lòng chẳng bận sầu mang

Khổ hạnh tu không đành 
Ngài qua Trung Đạo hành
Bồ Đề thiền giác ngộ
Đắc quả Phật viên thành.

Hưng Quốc 
Texas 3-25-2026
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Kính Họa Vận : NAM MÔ BỔN SƯ 
THÍCH CA MÂU NI PHẬT…

Xa Nặc chạy nhanh đa 
Trên yên ngựa bọc da 
Lầu son cung điện ngọc
Vua, Mẫu hậu kêu la 

Nung chí khí trai tài
Trâm anh không có hai 
Hôm nay Ngài Thái Tử 
Giác ngộ thực hành ngay

Theo Sĩ Đạt đi qua 
Xem người đau, yếu, già 
Tìm nguyên nhân lẽ Đạo 
Để xuất thế ly gia 

Từ giã cái cung vàng
Vào rừng sâu bạt ngàn 
Gia đình mong hạnh phúc 
Cắt ái bỏ buông mang 

Tu khổ hạnh chưa đành
Qua Trung tu thực hành
Tham thiền tâm giác ngộ 
Chánh quả đặng công thành…

MAI XUÂN THANH 
Silicone Valley March 28, 2026
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                VÍA ĐỨC 
PHẬT THÍCH CA ĐẢN SANH 
 (Ngày Mùng 8/04/ Bính Ngọ.) 
               
Mùng tám tháng tư Phật đản sanh
Tín đồ đông đủ hợp Tây thành
Vui mừng đảnh lễ ngày vi diệu;
An lạc nguyện cầu đấng Thánh anh.
Pháp bửu ban truyền cho bá tánh
Môn sinh vâng tập thực hành danh.
Thời kỳ hoằng hóa đà qua khổ …
Đại Đạo Tam Kỳ giải thoát nhanh.

Mỹ Nga – 29/3/2026
(11/02 Bính Ngọ)

         \

        ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ

   Tập San Thế Đạo - Bản Tin Thế Đạo

www.banthedao.net

www.banthedaohaingoai.org
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KÍNH BÁO 
CÙNG ĐỘC GIẢ

Bài “Tổng Hợp các Giá trị Độc đáo Đạo 
Cao Đài” đã được đăng trong Tập san 
số 96. Tiếp đó, bài được chính tác giả 

HT Nguyễn Hữu Nghiệp dịch sang Anh 
ngữ:”A Comprehensive Synthesis of Cao 

Đài’s Unique Spiritual Teachings”

và được đăng trong TSTĐ số 99, nhưng rất 
tiếc do sơ sót kỹ thuật bài dịch đã thiếu một 
đoạn. Nay trong TS số 100 này, Ban Biên 
Tập xin đăng lại đầy đủ phần Anh ngữ để 
đọc giả hiểu trọn vẹn như đã đăng trong TS 
96 phần Việt ngữ kể trên.

Xin thành thật cáo lỗi cùng Hiền huynh HT 
Nguyễn Hữu Nghiệp và quý độc giả.

                   BAN BIÊN TẬP
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        A Comprehensive Synthesis of 
   Cao Đài’s Unique Spiritual Teachings
     (Where All Faiths Converge in Spiritual Oneness)
                 HT Nguyen Huu Nghiep, Ph.D

Cao Đài stands as a luminous testament to humanity’s 
search for unity in diversity. In this Comprehensive 
Synthesis of Cao Đài’s Unique Spiritual Teachings: 
Where All Faiths Converge in Spiritual Oneness, 
the doctrine is presented not merely as a collection of 
distinctive beliefs, but as a living harmony of traditions 
woven into a single spiritual vision. This work seeks to 
honor both the academic rigor required to understand its 
doctrinal foundations and the devotional resonance that 
inspires seekers to embrace its universal message. By 
exploring the unique features of Cao Đài—its synthesis 
of world religions, its emphasis on divine unity, and its 
call to spiritual renewal—we uncover a path that speaks 
equally to scholars, interfaith communities, and those 
yearning for a deeper communion with the sacred.

✨ Introduction and Outline
This article synthesizes the unique values of the Cao Đài 
religion, drawing from writings by various authors who 
have explored this spiritual tradition. We will present 
the following:
•	 A brief overview of Cao Đài
•	 Seven unique features of its doctrinal content
•	 Five unique features of its form and practice
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•	 Reflections on a spiritual path
•	 Conclusion: Living and practicing in serene freedom

✨  I. A Brief Overview of Cao Đài
Cao Đài religion, also known as the Great Way of the 

Third Universal Salvation (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ), 
was founded in 1926 at Gò Kén Temple, Long Thành 
Trung commune, Hòa Thành district (formerly Phú 
Khương), Tây Ninh province, Vietnam.
Over nearly a century, Cao Đài has endured many ups 
and downs and now has millions of followers worldwide. 
Due to war, politics, internal power struggles, and the 
dark ambitions of certain individuals, the Cao Đài has 
at times been obscured or suppressed. Yet the core 
spiritual essence of its teachings has remained intact 
and resilient.
Cao Đài holds immense potential for growth, especially 
when its unique spiritual features are deeply understood.

✨  II. Seven Unique Features of Cao Đài’s Doctrinal 
Content
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✨ 1. Transmission of Teachings via Spirit Writing 
(Cơ Bút)
Cao Đài uses spirit writing (cơ bút) as a direct channel 
to transmit divine teachings. The Supreme Being (Đức 
Chí Tôn) explains that previous religions were also 
His will, revealed through incarnated divine beings or 
chosen messengers. However, these messengers faced 
limitations:
•	 Language: They could only teach in their native 

tongue.
•	 Geography: Travel was difficult, so spreading the 

faith took centuries.
•	 Documentation: Teachings were often oral, later 

compiled by disciples—sometimes inaccurately.
Spirit writing preserves the authentic value of divine 
transmission. Through the movement of the planchette, 
human mediums (đồng tử) write what they receive 
directly from Đức Chí Tôn. These writings form Cao 
Đài’s sacred texts, such as Compilation of Divine 
Teachings (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển), Constitutional 
Canon of the Faith (Pháp Chánh Truyền), Heaven Sutra 
(Kinh Thiên Đạo), and Earthly Sutra (Kinh Thế Đạo).
A natural question arises: How can we trust that 
messages conveyed through spirit writing come from 
the Supreme Being rather than deceptive spirits or 
malevolent entities? Trust rests on two foundations: the 
purity of the transmission process and the authenticity 
of the content.
Purity of the Transmission Process 
According to the Compilation of Divine Teachings 
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(Thánh Ngôn Hiệp 
Tuyển):
“Before conducting 
spirit writing or 
holding the pen, the 
human medium (đồng 
tử) must change 
into clean garments, 
adorn themselves 
appropriately, and 
bathe to attain 
purity. Only then 
may they approach 
the Sacred Altar to 
perform the ritual; 
any neglect would 

be disrespectful. If holding the pen, one must maintain 
a pure mind, avoiding worldly thoughts. The hand 
that holds the pen must be fumigated with incense to 
dispel impurities, and the mind must be calmed. Only 
then can the spirit be uplifted and depart the physical 
body to receive divine instruction. A truly refined spirit 
is required for the transmission to be mystical and 
wondrous. One must observe a vegetarian diet to purify 
the soul, and cultivate the virtues of Saints, Immortals, 
and Buddhas to be worthy of transmitting teachings to 
all beings. The one who conducts spirit writing is like a 
general of the Divine Master, tasked with spreading the 
Way to humanity. Children, do not think of spirit writing 
as a trivial matter. At the moment of transmission, the 
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human medium must allow the spirit and mind to be still, 
so that the True Spirit may leave the body and present 
itself before your Holy Master to receive instruction.”
Here, “Holy Master” (Thầy) refers to the Supreme 
Being.
Regarding the Authenticity of the Content, the 
Divine Teachings (Thánh Ngôn) provide criteria for 
discernment:
“‘Responding promptly or answering correctly to hidden 
prayers’ is not the ability reserved only for Saints or 
Buddhas. Even demons can do this, and sometimes even 
better.
This is the golden key to discerning the genuine from 
the false: In their teachings, Saints and Buddhas convey 
genuine truths and promote righteousness, morality, 
and compassion. They never teach vague or illusory 
things. These beings never boast or belittle others, nor 
do they enjoy praising anyone. If encouragement is 
needed for someone who has diligently practiced the 
Way, Saints and Buddhas offer it with great care, so that 
the person feels no discomfort due to their humility and 
does not become arrogant if they are prone to pride. 
When teaching, they never command or threaten, but 
allow the listener to reflect freely. Saints, Immortals, 
and Buddhas only assist us on the path of virtue; they do 
not help with personal fame or gain. When they foretell, 
events inevitably will happen, for they do not speak idly 
to satisfy worldly ambition or to seek belief.”

✨ 2. The Doctrine Synthesized from Three Major 
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Religions 
A c c o r d i n g 
to the sacred 
p r i n c i p l e 
of “Three 
R e l i g i o n s 
Returning to 
One Origin” 
(Tam Giáo 
Quy Nguyên), 
the Dharma 
of Cao Đài 
is not a mere 
gathering of 
doctrines, but 

a living synthesis of the spiritual essence found in 
Confucianism, Taoism, and Buddhism.
It is called a synthesis (tổng hợp), not a summation 
(cộng hợp), for three profound reasons:
🌿 (a) Returning to the One Source
Synthesis means returning to the single fountain of truth 
— the Supreme One (Đức Chí Tôn). From Him flow the 
streams of the Three Religions, refined and condensed 
into their purest essence, with what is outdated or 
superfluous gently set aside.
As the scripture proclaims:
“Kim ngưỡng, cổ ngưỡng. Phổ tế, tổng pháp tông.” 
(Past and present, all gaze upward in reverence, toward 
a unified, universal doctrine.)
Thus, across ages, humanity lifts its eyes in reverence — 
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not toward division, but toward a doctrine that gathers 
the wisdom of time into one radiant truth.
The teachings of Confucius, Lao Tzu, and the Buddha 
were all instituted by the same Divine Source, each 
adapted to its place and era. In times past, travel was 
arduous and languages diverse, so transmission was 
scattered. Now, in an age of greater unity, the Supreme 
One Himself gathers them anew into one harmonious 
Way.
🌿 (b) Refinement and Renewal
Synthesis is not repetition, but refinement. It is the gentle 
polishing of divine jewels so their light may shine more 
clearly for humanity today.
The Opening Sutra (Khai Kinh) sings of this beauty:
“Within the Three Religions are words of guidance, 
rooted in the heart’s call to do good. Confucius taught 
moderation, Buddha taught compassion and sincerity, 
and Taoist teachings cultivated truth and nurtured the 
soul.”
The Three Religions are but one root, giving rise to 
three intertwined branches. That root is the Supreme 
One. To mistake them as separate sources is to invite 
division; to see them as one is to behold unity.
🌿 (c) Integration in Sacred Administration
The synthesis of the Three Religions is woven deeply into 
the very structure of the Cao Đài Holy Administration 
(Hội Thánh).
According to the New Holy Laws (Tân Luật Pháp 
Chánh Truyền), the Administration consists of two 
sacred bodies:
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•	 The Nine-
Level Tower (Cửu 
Trùng Đài)** — 
representing the 
body, the worldly 
realm.
•	 The Heavenly 
Union Tower (Hiệp 
Thiên Đài)** — 
representing the 
soul, the spiritual 
realm.
The Nine-Level 
Tower is guided by 

the Head Teacher (Giáo Tông), who leads disciples in 
worldly matters and serves as elder brother to the 
faithful. His authority, though great, is bound to 
the physical realm. To commune with the Divine, he 
must pass through the Heavenly Union Tower, led by 
the Dharma Protector (Hộ Pháp), guardian of spiritual 
matters.
No law may be enacted without the seal of approval from 
the three Legislative Cardinals (Chưởng Pháp), elected 
through a sacred hierarchy of virtue and wisdom: Ritual 
Officiant → Religious Teacher (Lễ Sanh) → Professor 
of the Faith (Giáo Hữu) → Assistant Master (Giáo Sư) 
→ Principal Master (Đầu Sư) → Legislative Cardinal 
(Chưởng Pháp).
Thus, every law reflects not human ambition, but 
the harmonious and tight integration of Confucian 
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moderation, Taoist truth, and Buddhist compassion.
As the New Holy Laws affirm:
“Though the laws of the Three Religions are distinct, in 
the eyes of the Master, they are one.”
Though they appear as three, they are truly one — 
branches of a single tree, nourished by the same divine 
root.
A Living Synthesis for Humanity:
Cao Đài retains the foundations of Buddhism, Taoism, 
and Confucianism, yet it is not a haphazard mixture. It 
is a living synthesis, introducing new teachings suited 
to modern civilization, while completing what the Three 
Religions had not yet fully revealed.

✨ 3. Practicing the “Unified Five Ways”
The third distinctive feature of Cao Đài is the path of 
integration and simplicity, known as the Unified Five 
Ways (Ngũ Chi Hiệp Nhứt).
These five stages of cultivation are:
•	 The Way of Humanity
•	 The Way of Spirits
•	 The Way of Saints
•	 The Way of Immortals
•	 The Way of Buddhas
To walk the Unified Five Ways is to harmonize these 
practices into a single, simplified path. When embraced 
wholeheartedly, this path leads the practitioner to:
•	 Happiness and harmony with others
•	 Inner peace and clarity of the true self
•	 Liberation from suffering, and freedom in the Divine.
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✨ The Unified 
Five Ways
🌿 i. The Human 
Way (Nhân Đạo)
The Way of 
Humanity rests 
upon the Five 
Precepts (Ngũ 
Giới Cấm) and 
the Four Great 
Rules (Tứ Đại 
Điều Qui), 
guiding us to live 
righteously and 
h a r m o n i o u s l y 
with others.
1.	 The Five 

Precepts:
1.	 Do not kill living beings.
2.	 Do not steal.
3.	 Do not commit sexual misconduct.
4.	 Do not consume alcohol.
5.	 Do not speak falsely.
Observing these precepts brings joy, peace, and harmony 
into human relationships.
The Four Great Rules:
a. Obey the teachings of elders. 
b. Do not boast or act arrogantly. 
c. Be honest in financial dealings; never borrow without 
repaying. 
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d. Be consistent in conduct, whether before others or in 
solitude.
These rules foster equality and harmony among 
practitioners.
The Human Way also draws from Confucian wisdom: 
a. the Three Bonds (Tam Cang) — duties between 
leader and follower, parent and child, husband and wife, 
and 
b. the Five Social Virtues (Ngũ Thường): love, loyalty, 
respect, wisdom, and trustworthiness. Together, they 
aim to build a compassionate and orderly society.
In modern times, the bond between leader and follower 
is understood as the responsibility of citizens toward 
society. The timeless principle of “Perfect oneself, 
manage the family, govern the nation, bring peace to 
the world” applies equally to men and women, guiding 
contemporary life toward harmony.
🌿 ii. The Spirit Way (Thần Đạo)
The Way of Spirits is the cultivation of subtle spiritual 
power — a strength rarely possessed by ordinary people. 
Spirit (Thần) arises from the transformation of Essence 
(Tinh) into Vital Energy (Khí), refined into Spirit at its 
highest level. This transformation is continuous; if it 
ceases, life itself ends.
A person with an abundant spirit develops a resilient 
spiritual force (Thần lực), enabling them to overcome 
suffering. Suffering is the universal lesson in life’s 
school of wisdom, shaping the ranks of Sage, Spirit, 
Saint, Immortal, and Buddha.
In his 1928 sermon on the Five-Stage Great Way, the 
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Honorable Dharma Protector described their missions:
•	 The Buddha, out of compassion, seeks the means to 

liberate from suffering.
•	 The Immortal, out of compassion, reveals the way to 

escape suffering.
•	 The Saint, out of compassion, teaches the way to 

endure suffering.
•	 The Spirit, out of compassion, establishes the means 

to conquer suffering.
•	 The Sage, out of compassion, attains the way to live 

with suffering.
🌿 iii. The Saint Way (Thánh Đạo)
The Way of Saints embodies steadfast endurance of 
suffering for the sake of all beings. The spiritual force 
cultivated through the Spirit Way provides strength to 
endure and relieve suffering in others.
As The Sacred Path of Eternal Life teaches:
“We must teach people to endure suffering to overcome 
it. To teach others to endure suffering, we must first 
endure it ourselves. And to endure suffering, nothing is 
more powerful than Love. Only with love can one truly 
endure suffering.”
Thus, the Saintly path naturally integrates the teachings 
of Christianity into the Five-Stage Way. Love is its 
essential spirit — the power that transforms suffering 
into compassion.
🌿 iv. The Immortal Way (Tiên Đạo)
The Way of Immortals recognizes the impermanence 
and illusion of worldly life. It calls for detachment from 
fame, wealth, and entanglements, leading to freedom 
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and serenity.
Master Lao 
Tzu taught 
the Mystical 
D h a r m a 
(Huyền Diệu 
Pháp) and the 
cul t iva t ion 
of the Three 
T r e a s u r e s 
and Five 
E l e m e n t s 
(Tam Bửu 
Ngũ Hành) 
to attain the 

Immortal Way (the Tao).
•	 The Mystical Dharma reminds us: “The Tao that 

can be spoken is not the eternal Tao; the name that 
can be named is not the eternal name.” The Tao is 
mysterious and invisible, the root of Heaven and 
Earth, the mother of all things.

•	 The Three Treasures — Essence, Energy, Spirit — 
and the Five Elements of the universe, Metal, Wood, 
Water, Fire, Earth, are harmonized to align with the 
Tao.

🌿 v. The Buddha Way (Phật Đạo)
The Way of Buddhas understands liberation as a return 
to the original land, dwelling in the true nature of the 
universe.
Buddhist teachings affirm that all phenomena arise 
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from the Universal Mind, the essence of beings and 
the cosmos. Though beyond conceptual grasp, it may 
be described as:
“Not a thing, inherently pure, unmoving, unborn, 
undying, endowed with all powers, illuminating all 
truths, responding across all realms, and generating 
infinite virtues.”
Liberation is the realization that worldly events are 
fleeting illusions. By letting go of attachments, one 
returns to the original land, merging into the true 
source: True Self, True Purity, True Joy, and True 
Permanence. Mahayana Buddhism offers profound 
methods to guide practitioners back to this sacred origin. 

✨ 4. A Path for Everyone: Practicing While Living 
Normally
The fourth distinctive feature of Cao Đài is its gentle 
accessibility: one may practice while living an ordinary 
life.
To follow the Way of Cao Đài is to engage fully in 
the world — working, caring for family, fulfilling 
responsibilities — while dedicating free time to spiritual 
service and supporting fellow beings.
Spiritual practice here does not demand austere 
renunciation. Tu (to cultivate) means to transform 
oneself for the better; hành (to act) means to embody 
that transformation. Outwardly, the practitioner lives 
like anyone else. Inwardly, they refine speech, conduct, 
and thought — observing the Five Precepts and Four 
Great Rules.
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•	 There is no boundary between “layperson” and 
“professional cultivator.”

•	 One may have family, children, work, and an ordinary 
appearance, yet remain steadfast on the path.

•	 Women and men are equal in spiritual ranks; women 
may hold the rank of Cardinal (Đầu Sư), while the 
male hierarchy is numerically fixed.

There is a flavor of “non-action” (vô vi) in this practice—
one cultivates without appearing to cultivate. Outsiders 
may not even know one is on the path. 
Spiritual practice is not based on “spiritual aptitude.” 
Depending on one’s capacity and effort, a practitioner 
may stop at the point where they have given their all; 
there is no obligation to complete all five stages of the 
path. This flexibility encourages many to begin the 
journey.
The practice also follows the “principle of moderation” 
(trung dung): neither excessive nor deficient. Excess 
leads to discouragement; deficiency yields little fruit. 
As the Repentance Scripture says:
“Neither too much nor too little— The path of practice 
is honed day by day.”

✨ 5. The Sacred Path to Eternal Life 
(Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống)
Unlike earlier religions, Cao Đài reveals with clarity the 
path a soul takes after leaving the body. The Dharma 
Protector (Đức Hộ Pháp) teaches:
“If understood through the True Dharma of the Supreme 
One, the Sacred Path to Eternal Life is the route for the 
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soul after leaving the body, returning to the Supreme One 
to be assigned its spiritual rank — whether ascending 
or descending. But if understood through Buddhist 
philosophy, this path is the cycle of reincarnation.”
The journey back to the Supreme One — or toward 
liberation in Buddhist terms, freedom from the endless 
cycle of birth and death — is made smoother for those 
who observe the monthly vegetarian vow for ten days 
or more. Such devoted followers receive the Sacred 
Transmission upon death: prayers for the soul, rites 
for transcendence, funeral rituals, consecration of the 
body, elevation ceremonies, the seven- or nine-week 
mourning cycle, and the Minor and Major Memorials. 
These sacred rites guide the soul gently through its 
passage toward reunion with The Supreme One.
Drawing upon the law of Spiritual Resonance from 
the Way of Immortals and the doctrine of selflessness 
from Buddhism, the teaching is simple yet profound: 
to be selfless is to become a Buddha. When the body 
is no longer seen as “mine,” Buddhahood is attained. 
This secret of liberation, once hidden, is now revealed 
openly by the Supreme One as universal grace.
Each day, during the four offerings, Cao Đài followers 
present the Three Treasures — flowers, wine, and tea 
— along with prayers, offering body, mind, and soul to 
the Supreme One and the Divine Mother. When actions 
are guided by the Supreme One and no longer claimed 
as one’s own, judgment falls away.
The Dharma Protector explained: to dissolve the ego 
— the selfish “I” — one must offer the Three Treasures 
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daily. This practice reminds us that there is nothing to 
call “me” or “mine.” When all is surrendered, every 
action becomes the will of the Supreme One.
Thus, offering the Three Treasures is both a communion 
ritual of the Immortal Way and a living expression of 
Buddhist selflessness. Performed faithfully, it dissolves 
ego-attachment, easing the soul’s passage along the 
Sacred Path to Eternal Life. Without clinging, the soul 
separates freely from the body, returning to its true 
home.

✨ 6. Harmony Between Heaven and Earth
Another unique feature of Cao Đài is its teaching of 
harmony between the spiritual and worldly realms. 
Only when the Spiritual Path (Đạo) and Worldly Life 
(Đời) are reconciled can cultivation bear fruit.
The Selected Divine Messages (Thánh Ngôn Hiệp 
Tuyển) explains:
“The Earthly Realm is a place of suffering, where 
even Saints and Immortals may fall. It is a sorrowful 
domain where karmic debts are repaid — fully, to return 
to one’s original station, or incompletely, risking the 
cycle of reincarnation. Thus, those cast into the Earthly 
Realm are called worldly guests. The Spiritual Path is 
the way by which Saints, Immortals, and Buddhas who 
have fallen into the Earthly Realm may return to their 
original place. It is the path of noble qualities, followed 
to escape rebirth.”
The Earthly Realm needs the Spiritual Path, and the 
Spiritual Path needs the Earthly Realm. Without the 
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Path, the world cannot flourish; without the world, the 
Path remains incomplete.
“Use the Spiritual Path to refine the Earthly Realm, 
borrow the Earthly Realm to polish the Spiritual Path. 
When the Path is fulfilled, the world shines. Cast off 
worldly splendor, lean into the shadow of suffering 
until the hundred-year journey ends. Then one becomes 
noble, tastes freedom, and nurtures a tranquil spirit — 
what could be greater?”
To cultivate is to refine oneself. Living in the world 
reveals our flaws so they may be corrected; walking 
the Path provides the model of truth and righteousness 
to guide our actions. Thus, Heaven and Earth are 
inseparable in the practice of Cao Đài.

✨ 7. Heaven and Humanity Co-Govern
At the entrance of the Holy Temple, the Supreme One 
inscribed the words: God, Humanity, Love, and 
Justice.
“Heaven and Humanity Co-Govern” is a profound 
philosophy unique to Cao Đài. The Supreme One is the 
invisible spiritual leader, while the Dharma Protector 
serves as the visible earthly leader. Co-governance means 
that any spiritual rank from Ritual Officer (Lễ Sanh) 
upward must receive divine approval from Honorable 
Lý (Đức Lý) or Honorable Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn). This approval, called 
Thiên Phong (heaven-bestowed ordination), is clearly 
outlined in the Constitutional Canon of the Faith.
Alongside divine law, human laws are created to meet 
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the spiritual needs of practitioners. Yet both Heaven and 
Humanity must approve every new law.
The Annotated Constitutional Canon (Pháp Chánh 
Truyền Chú Giải) serves as the Constitution of the Faith, 
established by the Supreme One, fixed and immutable 
for seven hundred thousand years. Other laws are 
entrusted to All Beings (Vạn Linh), with Humanity 
as their representative, organized through the Three 
Legislative Councils of All Beings (Ba Hội Lập Quyền 
Vạn Linh).
This is the principle of Heaven and Humanity Co-
Govern — a sacred partnership between the Divine and 
humankind.
🌸 The above-mentioned seven doctrinal features form 
the radiant foundation of the Great Way of the Third 
Universal Salvation (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ). They 
are not only teachings but living paths, guiding humanity 
toward harmony, liberation, and eternal life.

✨ III. Five Unique Features in Form

 ✨ 1.  The Divine Eye — Symbol of Faith and Light 
for Practice
Cao Đài venerates the Divine Eye (Thiên Nhãn), a 
sacred symbol at the very heart of its faith.
The Divine Messages proclaim:
“The Eye governs the Mind, The Spirit resides in the 
Eye.”
The Eye reflects the Universal Mind — the mysterious 
source preceding all things. From this source all 
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existence arises, and to it all dissolved beings return. The 
Universal Mind is not a tangible object. It is unseen and 
untouched, unborn, and undying, it dwells everywhere 
— within stone and wood, within every living creature.
Through the Eye, the Universal Mind manifests as 
radiant light, bestowing divine energy and vitality upon 
all beings. Thus, the Divine Eye is not merely a symbol, 
but a living reminder of sacred essence.
Spiritual values state, “Heaven’s net is vast and loose, 
yet nothing slips through.”
The Divine Eye illuminates the cosmos, penetrating both 
visible and invisible realms. No deed, however hidden, 
escapes its gaze. Integrity must reflect in every word, 
thought, and action. The Eye’s mystical power guides 
practitioners to remain aligned with righteousness, a 
constant light upon the path.

 ✨ 2. Discipline as Guidance, Not Punishment
The Heavenly Union Tower (Hiệp Thiên Đài) serves 
as the spiritual judiciary — the essence of Cao Đài’s 
divine justice.
In ancient times, errors meant reincarnation and karmic 
repayment, making attainment arduous. Today, through 
the Supreme One (Đức Chí Tôn), the Heavenly Union 
Tower corrects and guides followers, representing the 
divine realm on earth.
The Dharma Protector taught:
“A sin is not punished twice. Once punished in the 
earthly realm, it is not punished again in the spiritual 
realm.”



                     100                    Taäp San Theá Ñaïo                     97

Disciplinary measures — incense kneeling, demotion, 
or expulsion — are not humiliation, but education. They 
are founded upon Love and Divine Justice, meant to 
deter and refine rather than condemn.
Yet clarity is absolute: grave offenses cannot escape 
consequence. The Supreme One revealed:
“When your worldly nature becomes so overpowering 
that it suppresses the faintest trace of my divine essence 
within you, then, by the law of divine justice, I cannot 
show favoritism and must allow you to fall into endless 
cycles of suffering and rebirth.” (Divine Messages, p. 
85)
Thus, discipline in Cao Đài is mercy — correction in 
this life, sparing the soul from heavier burdens beyond.
 
✨ 3. The Synthesizing-cultivation principle of 
“Universal Humanism” and “Heavenly Liberation”
Cao Đài’s Five-Stage Way embraces both Universal 
Humanism (Nhân đạo đại đồng)** and Heavenly 
Liberation (Thiên đạo giải thoát)**.
Universal Humanism is the goal of cultivating the human 
path, while the Divine and Saintly Ways prepare the 
foundation for liberation. One must firmly attain each 
stage before the next — like ascending a ladder, one 
step at a time. Without grounding in the lower rungs, 
one cannot reach the higher.
Thus, the Five-Stage Way is both practical and 
transcendent: a path of compassion in the world, leading 
toward freedom beyond it.
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✨ 4. Democratic Equality
Cao Đài affirms equality by including female dignitaries 
within its three major religious bodies:
•	 The Executive Branch (Cửu Trùng Đài)
•	 The Spiritual Judiciary (Hiệp Thiên Đài)
•	 The Charity and Social Welfare Branch (Phước 

Thiện)
Women have their own vertical organizational structure, 
parallel to men. 
In other traditions, women may serve as nuns — Ni 
cô or Ni sư in Buddhism, Soeurs in Catholicism — 
but they do not hold ranks equivalent to those in Cao 
Đài. Here, women are entrusted with formal titles and 
responsibilities, reflecting a rare spirit of equality among 
world religions.
This inclusion embodies divine compassion and 
heavenly justice, aligned with modern civilization and 
human rights. It rejects discrimination and honors the 
sacred dignity of both women and men, affirming that 
all may serve the Way.

✨  5. A Spirit of Legal Governance — Law and 
Regulation for Modern Times
Cao Đài embraces a sacred legal spirit, preserving 
the true transmission of the Faith and upholding divine 
justice. Its governance rests upon a dual framework:
•	 Canon (Luật Đạo)** — the Constitutional Canon of 

the Great Way (Pháp Chánh Truyền)
•	 Law (Luật Đời)** — the New Laws (Tân Luật) and 

Religious Decrees (Đạo Nghị Định)
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🌿 The Constitutional Canon of the Great Way (Pháp 
Chánh Truyền)
Bestowed by Đức Chí Tôn immediately after the 
Inauguration Ceremony of the Faith in 1926 at Gò Kén 
Pagoda, the Pháp Chánh Truyền is the Constitution of 
the Great Way. It is the sacred legal code transmitted 
by the Supreme One to organize, structure, and govern 
the Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Honorable Lý Giáo Tông instructed the Dharma 
Protector (Đức Hộ Pháp) to annotate this Canon with 
clarity, ensuring its faithful implementation. The Canon 
defines:
•	 The ranks of male and female dignitaries in the 

Executive Branch and Spiritual Judiciary
•	 The authority and ceremonial attire of each rank
•	 The procedures for promotion and recognition
With remarkable foresight, Đức Chí Tôn established this 
Canon in a spirit more progressive than the religions of 
the Second Universal Salvation Era (Nhị Kỳ Phổ Độ). 
It harmonizes monarchic and democratic principles, 
tempering each other, ensuring balance and restraint. 
This duality accelerates humanity’s moral and spiritual 
evolution along a path of moderation, goodness, and 
beauty.
The Supreme One taught:
“I believe I need not say more—if one is virtuous, upon 
reading My legislative design, one cannot help but 
rejoice for humanity.” (Divine Messages)
The Holy Assembly affirmed in its preface:
“Just as worldly affairs require true legal systems to 
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restrain unrighteous desires, so too must the Faith be 
governed by divine law. Without such restraint, the 
harmonious order of Creation could be lost. Therefore, 
upon founding the Great Way, Đức Chí Tôn immediately 
established the Pháp Chánh Truyền and the New Laws 
to preserve true transmission and divine justice.”
🌿 The New Laws (Tân Luật)
Created in the early days of the Faith, the New Laws 
are called “new” because they remain adaptable to 
revision, reflecting the customs of each nation and 
the evolving spiritual maturity of humanity. Their 
foundation, however, rests firmly upon the Pháp Chánh 
Truyền, which never changes.
The original New Laws were drafted by early dignitaries 
under the guidance of the Supreme One and submitted 
to Him for approval. Later amendments are entrusted to 
the Authority of All Beings (Quyền Vạn Linh), consisting 
of three Grand Councils:
•	 The Grand Council of Humanity (Đại Hội Nhơn 

Sanh)
•	 The Grand Council of the Holy Assembly (Đại Hội 

Hội Thánh)
•	 The Supreme Council (Thượng Hội)
These councils operate under the democratic principle 
of majority rule, ensuring that divine law and human 
governance are in harmony.
The Supreme One drew upon the essence of the Three 
Teachings (Tam Giáo) as the foundation, affirming that 
the sacred transmission of all true religions is noble and 
worthy of respect. Differences in ritual forms — such 
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as ceremonies, offerings, and prayers — are secondary, 
not essential.
If laws are not revised in this spirit, rigid attachment 
to external forms may obscure the profound essence of 
true religion, reducing it to mere worldly institutions. 
Followers may cling to superficial remnants, forgetting 
the sacred core. In such rigidity, faith becomes bondage 
and fanaticism, rather than awakening, elevation, and 
liberation, which is the true goal of cultivation.

✨ IV. Reflections on the Spiritual Path

Each soul longs for peace and happiness — to live in 
harmony with others, to transcend suffering, to dwell 
in serenity and freedom, and to be forever free from the 
afflictions of the world. This longing is the essential aim 
of all religions.
To understand the spiritual path, we must first 
contemplate the core values shared by all faiths. At 
their heart, every religion acknowledges the existence of 
an infinite power — a creative force that brought forth 
all beings, sentient and non-sentient alike. This singular 
source is the fountain of life, eternal and unceasing.
🌿 Buddhism
The Lotus Sutra reveals the true nature of reality 
— realms unseen by ordinary eyes. Sentient beings 
perceive matter and spirit, form and mind, as separate. 
Yet the Buddha, in supreme insight, taught that such 
distinctions are illusory:
“All is One, and One is All. Spirit and matter are One; 
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form and mind are One.”
This “One” is present everywhere, the infinite power of 
the universe, the source of all life.
🌿 Taoism
The Tao Te Ching proclaims:
“There is a formless entity, born before Heaven and 
Earth, silent and empty, solitary and unchanging. It 
flows through all things and is called the ‘Mother of 
All’.”
This entity is the Tao — the inexhaustible source of life 
within every being. Here too, the teaching resounds: 
“One is All, and All is One.”
🌿 Confucianism
The Great Learning (Đại học) teaches:
“The great learning is to illuminate the Bright Virtue.”
This Bright Virtue is the mysterious essence inherited by 
all people from the transcendent energy of the universe. 
All beings arise from one source — “One is All.” The 
Bright Virtue within each person shares the same nature 
as that source — “All is One.” To illuminate this inner 
virtue is to realize one’s latent potential.
🌿 Hòa Hảo Buddhism
A core teaching proclaims:
“From one source come ten thousand forms; ten 
thousand forms return to the one source.”
Thus, “One is All, and All is One.” Since all humans are 
siblings born of the same Mother Source, we must love 
one another.
🌿 Christianity
Christianity teaches one supreme and eternal God, 
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expressed in the Holy Trinity: Father, Son, and Holy 
Spirit. God is the infinite power of the universe, Creator 
of all beings, uncreated and indestructible. Because God 
created humanity, all people share a common origin and 
must love one another as siblings of one divine Mother. 
Thus, “One is All, and All is One.”
🌿 Cao Đài
Cao Đài teaches of the Great Divine Light (Đại Linh 
Quang), which gives birth to all beings. Each soul is a 
Small Divine Light (Tiểu Linh Quang), emanating from 
the same source. This doctrine too proclaims: “One is 
All, and All is One.”
🌿 Other Traditions
Islam, Baháʼí, and the spiritual traditions of indigenous 
peoples of the Americas also affirm that all beings 
originate from one source and share its essence.

✨  V. What Are the Implications?

Every religion acknowledges the existence of a supreme 
and singular divine power. Though each faith may call 
it by a different name — Allah, Buddha, God, Abram, 
Đức Chí Tôn (The Supreme One), or Heaven — the 
reality is One.
To truly grasp this essence, we must go beyond language, 
transcend names, and let go of form. Just as the word 
“table” is not the table itself, but only a label, so too 
are divine names but signposts pointing to the same 
wondrous reality.
Since all names refer to the One Supreme Being, we 
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must not divide between “our” God and “their” God. A 
true religion does not discriminate, for all faiths share 
the same purpose and teachings that flow from the One 
Source.

 ✨ 1. Transmission of Sacred Teachings
Whether revealed through the divine inspiration of a 
prophet — Mohammed, Jesus Christ, Prince Siddhartha 
— or through spirit writing (cơ bút) in Cao Đài, all 
teachings arise from the same Supreme Source. The 
method may differ, but the sacred value remains equal, 
for the origin is One.

✨  2. Synthesis of Confucianism, Taoism, and 
Buddhism
The synthesis of the Three Traditions is not a haphazard 
mixture, but a refined distillation of their essence. It is 
as if an author, having written many books, now gathers 
their wisdom into a single volume — preserving what 
is beautiful, setting aside what is outdated, and offering 
a unified, simple, and accessible path.
This is the principle of “Three Teachings Returning 
to One Source, Five Branches United” in Cao Đài — 
a living harmony of wisdom, compassion, and truth.

✨  3. Cao Đài’s Reflection of Universal Truth
Cao Đài faithfully proclaims:
“There is an infinite power in the universe that created 
all beings, including humanity. This power is the source 
of all sentient and non-sentient life.”
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Because Heaven and Humanity share the same essence, 
the teachings of Cao Đài are filled with the tender love 
of the Supreme Being — expressed in the intimate 
address of “Master and children,” and upheld through 
the principles of Heaven and Humanity Co-Govern, 
equality, and divine justice.
When we transcend names and forms, we recognize the 
presence of a rare and precious Path — the Great Way 
of the Third Universal Salvation (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ)**. Amid the ocean of worldly suffering, we rejoice 
to see “The rays of the sun shining from the East,” (Cao 
Dai Sutra).

✨ VI. Conclusion

We now behold a Spiritual Path — the Great Way of 
the Third Universal Salvation (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ) — a path open to all. It is the distilled essence of 
the Three Teachings, simplified and easy to practice. 
This path (Way, Đạo) is simplified, easy to follow, to 
cultivate as if not to cultivate (vô vi), neither rushed nor 
neglected (trung dung), based on one’s ability and can 
stop at any stage (tùy căn cơ). 
The Supreme Being established this Path in 1926 at Gò 
Kén Temple, Vietnam. Though called by names — 
Cao Đài, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ — these are but 
labels pointing to the same singular reality. Let us go 
beyond names to embrace the essence they signify.
If our goal is happiness and liberation — freedom from 
suffering in life and beyond — then let us walk the 



                     100                    Taäp San Theá Ñaïo                     106

simplest, most accessible 
path. It matters not 
which religion it comes 
from, nor what name it 
bears. It is the way of 
living and practicing in 
serene freedom.

HT Nguyễn Hữu Nghiệp 
Rosenberg, December 
2024 (Summary of 
writings by HT Nguyễn 
Đăng Khích, Trung 

Dung Đạo, and Nguyễn Hữu Nghiệp)
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                     TIẾN HÓA LÀ GÌ?
                         What is Evolution?

                       Hong Dang Bui, M.D.

                           September 2025

Dàn Bài : Tiến hoá là gì?

1- Định nghĩa

2- Tiến hóa trong Sinh học

3- Tiến hóa Tâm linh

4- Kết luận

Tiến Hóa: Định Nghĩa

Tiến: tiến tới, tiến lên

Hóa: chuyển hóa, hóa thành

Tiến hóa: chuyển tới một tình trạng khác, thường tốt 
hơn

TIẾN HÓA: Định nghĩa

2 loại:

I- Tiến hóa trong sinh học: Sự thay đổi

trong các đặc điểm di truyền của chúng sanh

qua nhiều thế hệ liên tiếp

II- Tiến hóa tâm linh: Cách mà tinh thần tiến

triển đến sự hợp nhất với Ý thức Vũ trụ
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                 TIẾN HÓA TRONG SINH HỌC

Mô tả: Sự truyền lại với các biến đổi di truyền- Tích 
lũy các đặc điểm khác nhau, sự phân hóa thành các loài 
mới, sự đa dạng của sự sống thấy được trên Trái Đất

Cơ chế: Các chúng sanh tiến hóa qua thời gian

Sự truyền lại kèm theo biến đổi: Tất cả sự sống có liên 
quan thông qua một lịch sử dài của sự truyền từ tổ tiên 
chung, với các loài mới tiến hóa từ những loài hiện có

Biến dị di truyền ( genetic mutation )

Chọn lọc tự nhiên ( Natural selection )

Cạnh tranh ( Competition )

                    Tiến hóa trong Sinh học:

                                  Ví dụ

-Kháng kháng sinh ở vi khuẩn, làm cho các nhiểm trùng 
khó điều trị hơn ( Antibiotic resistance )
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- Kháng thuốc trừ sâu 
ở sâu bệnh ( Pesticides 
resistance )

- Con người và loài 
vượn chia sẻ một tổ tiên 
chung, một tổ tiên giống 
vượn, cách đây hàng 
triệu năm, từ đó con 
người tiến hóa

(Con người không phải là hậu duệ của các loài vượn 
hiện nay)

Tiến hóa trong Sinh học:

Bằng chứng

Tiến hóa sinh học là một hiện tượng khoa học được

chứng minh, dựa trên:

- Hóa thạch: Các sinh vật đơn giản xuất hiện trước, các 
sinh vật phức tạp xuất hiện sau

- Di truyền học: Dữ liệu di truyền xác nhận các dự đoán 
đưa ra bởi lý thuyết tiến hóa (genetic data confirm the 
predictions from the theory of Evolution)

- Quan sát trực tiếp: Quan sát thực tế theo thời gian 
thông qua vi khuẩn, côn trùng

Minh họa tiến hóa và không phải tiến hóa

                     TIẾN HÓA TÂM LINH

Là gì: Các giai đoạn khác nhau của sự phát triển ý thức 
tâm linh ngày càng tăng
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Một số mô hình:

-Mô hình tả 3 giai đoạn: Thanh tẩy, Chiếu sáng, Hợp 
nhất

-Mô Hình 4 giai đoạn của Ấn Độ Giáo

-Mô hình phương Đông: 7 giai đoạn

Mô hình 7 giai đoạn của sự phát triển tâm linh (1)

1- Khởi đầu thức tỉnh: khủng hoảng vật chất hay tình 
cảm đặt ng vào con đường tâm linh. Tế bào sinh dục 
thành bào thai và các hệ thống phức tạp: thần kinh, hô 
hấp, tiêu hóa, sinh dục...

2- Thắc mắc: Đặt câu hỏi về niềm tin và cách sống cũ

3- Tìm kiếm và Khám phá: Thiền định, nghiên cứu tâm 
linh

Mô hình 7 giai đoạn của sự phát triển tâm linh (2)

4- Nhận thức sâu sắc: Kết nối với điều gì đó lớn hơn 
bản thân

5- Hòa nhập và Thể hiện: Những nhận thức và hiểu biết 
mới được tích hợp vào cuộc sống 

hàng ngày và bản chất của con 
người.

6- Phục vụ và Mục đích: chuyển 
từ tập trung vào bảthân sang 
phục vụ người khác

7- Hợp nhất và Quy phục: Cảm 
nhận sâu sắc về sự Thống nhất 
với tất cả. Hợp nhất với Thiêng 
liêng
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Giác ngộ tâm linh theo Ấn Độ giáo:

4 giai đoạn của cuộc đời

-“Học sinh”: Học tập Kỷ luật tâm linh (học về Đạo đức)

-”Người trụ trì gia đình”: Tập trung vào gia đình, nghĩa 
vụ, của cải, sinh hoạt với cộng đồng

-”Người đi vào rừng”: Nghỉ hưu, khởi sự buông bỏ các 
việc thế gian

-”Người từ bỏ”: Hoàn toàn từ bỏ các việc thế gian, theo 
đuổi Giải thoát Tâm linh

Mô hình 3 giai đoạn của

Tiến hóa Tâm linh

Giai đoạn Thanh tẩy: Sự thanh tẩy bản thân, nhận ra tội 
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lỗi và ăn năn, sửa đổi đạo đức. Tương đương với Giới. 
Giới là gì?

Giai đoạn Chiếu sáng: Phát triển trí tuệ, hiểu biết tâm 
linh, nhận thức về Thần linh. Tương đựơng với Định, 
Huệ,Tri kiến

Giai đoạn Hợp nhất: Hợp nhất với Đức Chí Tôn hoặc 
Thực tại Tối cao, Dẫn đến sự toàn vẹn hạnh phúc và tự 
do tâm linh.

Tương đương với Giải thoát

Tiến hóa dựa vào Đâu?

Câu hỏi này dẫn trở về thuyết và thực hành

TAM CÔNG

Công quả: phục vụ

Công trình: học hỏi

Công phu: vào nội tâm: kiểm kê và hợp nhất với Vũ trụ 
và Thiêng liêng

          CHÚNG MÌNH ĐỒNG TIẾN HÓA 
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                             Ba Bà Mẹ

    

Chiều hôm qua gặp Minh người bạn thời quân ngũ tại 
Gaveston. Sau khi uống xong ly cà phê sáng, hai đứa 
cùng nhau tản bộ dọc theo bờ biển tìm vị trí ngồi tâm sự. 
Gió biển nhè nhẹ, sóng biển rì rào, nước biển tuy có 
màu bùn không được đẹp nhưng du khách vẫn đông 
nghẹt tới lui dập dìu. Chợt Minh nói nhìn biển nhớ Nha 
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Trang quá. Tôi mĩm cười: Vâng sáu tháng từng ngủ đêm 
và tắm ở bãi Tiên, dạo chơi bãi Hòn Chồng và nhất là 
những ngày chúa nhật lang thang trên phố. Buổi trưa ăn 
cơm ở nhà hàng (gia đình) một kiểu nhà hàng độc đáo 
mà có lẽ chỉ ở Nha Trang mới có (đó là những ngôi biệt 
thự phố, chủ nhà chia ra một phòng lớn biệt lập, trang trí 
thành một nhà hàng mini dành tiếp đón các sinh viên sĩ 
quan học ở Nha Trang, trình bày trang nhã quí phái, 
cũng như tiếp đón ân cần lịch sự) thế là hai thằng bạn 
già miên mam kể về những ngày xa xưa ấy.

Minh lại hỏi: Đạo Phật thờ Phật Bà Quan Thế Âm, nhiều 
chùa tạc tượng thờ lộ thiên kính cẩn tôn Bà là Đức Mẹ. 
Vậy quan niệm thờ Phật Quan Âm của Đạo Cao Đài có 
giống Đạo Phật không, vì Đạo Cao Đài đã có Đức Phật 
Mẫu là mẹ rồi.

Vâng trước khi trả lời câu hỏi của anh tôi cần phải dài 
dòng đôi chút, theo thiển ý của tôi tín đồ Cao Đài được 
dạy rằng con người có tất cả là ba bà mẹ.

1. Mẹ thế gian: Con người trong cõi thế được sinh ra 
là do tinh cha huyết mẹ, với chín tháng cưu mang và ba 
năm ẵm bồng nuôi nấng và sau đó mẹ dành cả cuộc đời 
chăm sóc lo lắng cho con. Tục ngữ ca dao Việt Nam ví 
người mẹ như, cánh cò lặn lội ven sông.

“Cánh cò cõng nắng cõng mưa,
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”

Việt Nam ta từ ngàn xưa đã có truyền thống thờ ông bà, 
luôn tôn vinh lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. 
Đặc biệt là tình mẫu tử, bởi tình thương của mẹ là vô bờ 
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bến, luôn bao bọc che chở, thương yêu và tha thứ, nhịn 
ăn cho con no lòng. Con đau mẹ thức thâu đêm chạy 
đông chạy bắc tìm thầy tìm thuốc cho con.

“Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Hoặc
“Công cha nghĩa mẹ cao vời
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta
Làm con nên phải xót xa
Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao”

Nói đến công lao của mẹ thì những câu ca dao sau đây 
thắm thiết cở nào, phận làm con phải ghi sâu đậm trong 
tim.

“Đố ai đếm được lá rừng,
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Đố ai đếm được mấy tầng trời cao.
Đố ai đếm được vì sao,
Đố ai đếm được công lao mẹ già.”

Hoặc
“Nhớ ơn chín chữ cù lao,
Ba năm bú mớm biết bao ân tình.”

Hay
“Con dù lớn vẫn là con mẹ,
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.”

Tình mẹ thương con vô bờ bến, gần mẹ trời nồng cảm 
mát, trời lạnh nghe ấm lạ thường, đi khắp thế gian, dù 
tóc điểm sương, công danh có thành đạt cở nào vẫn 
không quên hình bóng thân thương, tiếng nói ngọt ngào 
của mẹ.

“Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp ngọt như đường mía lau.”

Đến một ngày chúng ta bước vào Đạo Cao Đài, qua kinh 
điển Thánh ngôn mới biết rằng chúng sanh có thêm một 
bà mẹ từ cõi thiêng liêng, Người đã tạo nên Càn khôn 
vũ trụ và  chúng sinh muôn loài. Bà mẹ đó là Đức Diêu 
Trì Kim Mẫu hay là Phật Mẫu.

2. Đức Phật Mẫu (mẹ Thiêng liêng theo Đạo Cao Đài)

Đức Phật Mẫu là mẹ Thiêng liêng vì vạn vật chúng sanh 
nơi cõi ta bà này đều do Phật Mẫu tạo nên. Khi nói về 
cơ tạo đoan hình thành con người qua tay Phật Mẫu như 
sau: Con người được sinh ra gồm có ba phần gọi là đệ 
tam xác thân.

-Đệ nhất xác thân là thân thể, xác thân này hữu hình 
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do tinh cha huyết mẹ sinh ra đươc nuôi dưỡng bằng vật 
chất thế gian, do tứ đại hợp nhất (đất nước gió lửa) mà 
thành.

-Đệ nhị xác thân là phần thiêng liêng do Đức Phật Mẫu 
ban cho. Đệ nhị xác thân có khi thấy được có khi không, 
đây là xác thân xuyên suốt không gian và thời gian, lưu 
giữ nghiệp duyên thiện ác, học hỏi qua nhiều kiếp duyên 
còn gọi là phách.

-Đệ tam xác thân do Đức Chí Tôn ban cho, Đức Ngài 
chiết ra tiểu linh quang từ đại linh quang của Đức Chí 
Tôn phối hợp cùng đệ nhất và đệ nhị xác thân cấu thành 
con người còn gọi là linh hồn. Thể thứ nhất mang nguơn 
tinh, thể thứ hai mang nguơn khí và thể thứ ba mang 
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nguơn thần gọi là tam bửu của con người. Đức Phật 
Mẫu được gọi là mẹ của chúng sanh vì theo giáo lý 
Cao Đài Bà là đấng Tạo hóa tạo ra linh hồn của vạn vật 
chúng sinh. Bà được tôn xưng là mẹ thiêng liêng người 
nuôi dưỡng, che chở cũng như diều dắt linh hồn quay về 
cõi thiêng liêng, trong Phật Mẫu chơn kinh viết.

“Tạo hóa thiên huyền vi Thiên hậu
Chưởng kim bàn Phật Mẫu Diêu Trì
Sanh quang dưỡng dục quần nhi
Chơn linh phối nhứt thân vi thánh hình
Thiên cung xuất vạn linh tùng pháp
Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh
Càn khôn sản xuất hữu hình
Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sinh”

Dịch:  Nơi tầng trời tạo hóa thiên có Đấng Phật Mẫu 
huyền vi mầu nhiệm,  Đức Phật Mẫu chưởng quản 
Kim bàn nơi Diêu Trì Cung,  Bà lấy khí sanh quang 
từ ngôi Thái Cực để nuôi dưỡng toàn thể con cái của 
Ngài. Chơn linh phối hợp làm một với chơn thần để tạo 
một con người nơi cõi thiêng liêng. Hòa hợp hai khí 
dương quang và âm quang lại với nhau để tạo thành 
càn khôn thế giới và vạn vật, vận chuyển bát hồn (kim 
hồn,thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhơn hồn, 
Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn)  tạo thành 
chúng sanh và vạn vật.

Trong bài tán tụng công Đức Diêu Trì Kim Mẫu có câu
“Mớm cơm vú sữa cũng tay
Dưỡng sanh đùm bọc với tài chí công
Xét vì nhơn vật lẽ đồng
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Chắt chiu hằng để trọn lòng chung thương”
Hay là

“Ngồi trông con đặng phi thường
Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh”

Do đó theo giáo lý Cao Đài chỉ có Đức Phật Mẫu là 
người mẹ thiêng liêng duy nhất ra chúng sinh tại thế 
và rước những linh hồn có tâm tu đạo,  tin đạo cũng 
như truyền bá giáo lý đạo sẽ được Đức Mẹ (Phật Mẫu) 
đưa về cõi Trời, được đón tiếp tại hội bàn đào và được 
thưởng một quả đào tiên trường sanh bất lão nơi cõi 
thiêng liêng hằng sống.

3. Phật Quan Thế Âm (Đức Mẹ cứu khổ chúng sinh)

Trong Đạo Cao Đài Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (hay 
Phật Bà Quan Âm) giữ vai trò quan trọng, được tôn 
xưng là một trong các vị Tiên Phật hàng đầu thuộc hệ 
thống tam giáo, Bà là biểu tượng cho lòng bác ái, từ bi, 
nhẩn nhục, cứu khổ cứu nạn tất cả chúng sanh trong càn 
khôn vũ trụ với danh hiệu là đệ nhị trấn oai nghiêm.

Theo kinh sách truyền lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 
33 kiếp giáng trần khi thì làm người nam, khi thì làm 
người nữ, khi giáng sinh nơi cao sang quyền quí,  lúc 
vào nơi bần cùng nghèo khổ. Đặc biệt có hai kiếp giáng 
trần làm phụ nữ được người đời truyền tụng. Thứ nhất 
là giáng trần ở Cao Ly (Hàn quốc) làm nàng Thị Kính tu 
hành đắc đạo gọi là Quan Âm Thị Kính. Thứ hai giáng 
trần ở Ấn Độ làm công chúa Diệu Thiện tu hành đắc đạo 
tại Phổ Đà Sơn ở Nam Hải nên gọi là Quan Âm Diệu 
Thiện.
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Trong bức tượng đứng Phật Quan Âm cầm trên tay ba 
báu vật:

1.         Cam lồ thủy: Đựng sương hứng giữa trời tượng 
trưng cho trong sạch, mát mẻ, ngọt ngào. Cũng biểu thị 
giọt nước tươi mát tẩy sạch bụi trần mê muội của chúng 
sinh

2.     Thanh tịnh bình: Tượng trưng cho người giữ ngũ 
giới, thân thanh tịnh

3.     Thùy dương liễu: Nhành dương liễu tượng trưng 
cho sự nhẫn nhục, đồng thời biểu thị cho sự giải trừ 
bệnh tật, giải trừ những nỗi khổ đau cùa chúng sinh khi 
bà ban phép qua nhành dương liễu.

Nước Việt Nam ta tự ngàn xưa là một dân tộc ngoan 
hiền, luôn luôn hiếu đạo với ông bà  cha mẹ và đầy lòng 
tín ngưỡng đối với Thượng Đế, nên gia đình nào cũng 
thờ cúng ông bà rất trân trọng đồng thời giỗ chạp hằng 
năm và trang nghiêm thờ phượng trong ngày tết nhất. 
Ngoài sân thường có bàn Thiên với ý nghĩa kính thờ 
Trời. Đến khi Đạo Phật du nhập vào nước ta với Đức 
Phật Bà Quan Âm là vị Phật tu hạnh đại từ, đại bi. Phật 
bà vươn tay khắp nơi cứu khổ cứu nạn, nên chúng sinh 
xem bà là Đức Mẹ Quan Âm, tin tưởng rằng bà sẽ cứu 
độ chúng sinh vượt qua kiếp nạn.

Đức Hộ Pháp trong bài thuyết đạo có nói rằng: “ Phật 
Bà Quan Âm được giao nhiệm vụ lái con thuyền bác 
nhã qua lại biển khổ, sông Ngân Hà đưa rước vong linh 
người có đạo hạnh cao về cõi thiêng liêng”
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Như vậy phải chăng chúng sinh nói chung và tín đồ Cao 
Đài nói riêng có hai bà mẹ thiêng liêng và một bà mẹ thế 
gian để yêu thương là thế đấy.

Cám ơn anh Minh đã cho tôi có cơ hội trình bày ý nghĩ 
của mình. Tóm lại làm người trước tiên phải hiếu kính 
với cha mẹ. Lúc nhập môn vào Đạo luôn nghe kinh để 
thấm nhuần lời Phật Mẫu dạy khuyên để được qui hồi 
bên Đức Mẹ và ngoài đời luôn học đức tín từ bi, nhẫn 
nhục khoan dung của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.
HƯNG QUỐC

Texas 4/16/026
Tài liệu tham khảo
Tiểu sử Quan Thế Âm Bồ Tát (Hiền tài Nguyễn văn 
Hồng)
Kinh Tân Luật Cao Đài
Bài giảng về Phật Quan Âm (Hòa thượng Thích Thanh 
Từ)
Đức Phật Mẫu (Nhịp cầu giáo lý)

         
         
            ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ

Tập San Thế Đạo - Bản Tin Thế Đạo

www.banthedao.net

www.banthedaohaingoai.org
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        SƠ LƯỢC TIỂU SỬ HIỀN TÀI 

    MÃ NGUYÊN LƯƠNG ( ? - 1972)
                          (Đạo hiệu: Lữ Bình)

Hiền Tài Mã Nguyên 
Lương là một bậc túc 
nho, người Trung Hoa, 
nguyên là Thiếu Tướng 
Phòng không trong Quân 
đội Quốc Dân Đảng 
(Trung Hoa Dân Quốc) 
dưới thời Tổng Thống 
Tưởng Giới Thạch, 
thuộc hệ thống lãnh đạo 
của Đức Tôn Dật Tiên 
(sau giáng cơ xưng là 
Tôn Trung Sơn, đứng 
vào hàng Tam Thánh).

Thuở sinh tiền nơi Trung 
Hoa, Ngài từng giữ chức 

vụ quan trọng, lại có học vấn uyên thâm, từng làm Hiệu 
Phó Trường Võ Bị Hoàng Phố, đủ thấy tài văn võ song 
toàn, danh vọng trọn vẹn.

Sau nầy, vì cơ duyên đạo pháp, Ngài rời Trung Hoa lục 
địa, sang Việt Nam, cư ngụ tại Chợ Lớn. Nhờ cảm mến 
nền đạo Đại Đồng của Cao Đài không phân biệt chủng 
tộc, không kỳ thị tôn giáo Ngài quyết chí quy hướng, 
đem cả gia quyến về Thánh địa Tây Ninh, định cư tại 
Long Thời mà hành Đạo.
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Năm 1946, Ngài được Đức Hộ Pháp mời về Tòa Thánh 
Tây Ninh, tạm trú tại Chiêu Hiền Viện. Sau đó, Đức 
Ngài cho chuyển đến Quốc Sự Vụ, mở văn phòng Cố 
vấn Quân sự, giúp việc cho Đức Hộ Pháp và Ông Giáo 
Sư Đại Biểu Trần Quang Vinh.
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Với sở học Nho học uyên bác, Ngài được giao trọng 
trách dịch các Kinh sách Cao Đài sang Nho văn để dùng 
cho Hội Thánh Đường Nhơn, như:

•Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo

•Tân Luật

•Pháp Chánh Truyền

Đây là công trình có giá trị lớn lao, góp phần phổ độ 
người Trung Hoa vào cửa Đạo.

Năm 1947, Đức Hộ Pháp ban cho Ngài phẩm Hiền Tài, 
và cũng là vị Hiền Tài đầu tiên trong cửa Đạo. Đồng 
thời, Ngài giữ chức Cố vấn Tông Đạo Đường Nhơn, 
cùng với các vị Hiền Tài như Đại Tá Hứa Hiệp, Trương 
Lệ Đông, lo việc vận động người Việt gốc Hoa công 
quả, đóng góp nhân lực và tài lực cho Đạo.

Trong thời kỳ chuẩn bị Lễ Khánh Thành Tòa Thánh Tây 
Ninh, Đức Hộ Pháp lập Tiểu ban Đường Nhơn tại Sài 
Gòn – Chợ Lớn để vận động tịnh tài.

Ngài Hiền Tài Mã Nguyên Lương được giao kết hợp 
cùng Trung Tá Lê Văn Thoại (sau là Hữu Phan Quân), 
vận động đồng bào Hoa kiều. Công quả thành tựu viên 
mãn, khiến Đức Hộ Pháp rất hài lòng.

Trước đó, Ngài vốn là Phó Bang Chủ Hội quán Tuệ 
Thành (Quảng Đông) tại số 710 Nguyễn Trãi, Chợ Lớn 
(nay là chùa Bà Thiên Hậu), nên có uy tín lớn trong 
cộng đồng người Hoa.

Đến thời Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang cầm giềng 
mối Đạo, thành lập Cơ Quan Phát Thanh, Ngài được 
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mời tham gia hành Đạo.

Ngài đảm nhiệm:

•Cố vấn kỹ thuật phát thanh

•Cố vấn Đạo sử

•Tham gia các công tác Đạo sự liên hệ

Năm Kỷ Dậu 1969, trong dịp Lễ Khánh Thành Cơ Quan 
Phát Thanh, Ngài hiện diện cùng chư Chức Sắc và Đạo 
hữu. Tại đây có treo đôi liễn do Ngài đề tặng, nội dung:

“PHÁT xuất từ tâm, Thiên hạ thương sanh, văn Chánh 
pháp.

THANH truyền Chơn lý, ngũ Châu Tam giáo hội Long 
Hoa.”

Đôi liễn được viết bằng Hán tự, lộng kiếng, treo trang 
trọng tại cơ quan.

Ngài còn là một thi sĩ với đạo hiệu Lữ Bình. Trong thi 
đàn Đạo giáo, Ngài để lại thi phẩm tiêu biểu:
LỜI CUỐI
(Thất ngôn bát cú Đường luật)
Lữ thứ chồn chân đáo Thánh Tòa,
Bình sanh sạch nợ bụi phồn hoa.
Tâm soi nguyệt tịnh tan sương ảo,
Ý vượt non thiêng ngộ Phật Đà.
Một chén từ bi mời vạn cõi,
Ba sinh ẩn hiện giữa phong sa.
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Nguyện làm sỏi đá bên Thiên lộ,
Soi bước nhân sinh thuở chánh tà.

Sau thời gian dài hành Đạo và phục vụ tại Cơ Quan Phát 
Thanh, về sau Ngài trở về cư ngụ tại Sài Gòn.

Ngài qui vị ngày 16 tháng Giêng năm Quý Sửu 
(18/02/1972).

Tang lễ của Ngài do Châu Đạo Sài Gòn đứng ra lo liệu 
chu đáo trong bối cảnh nền Đạo đang bước vào giai 
đoạn nhiều biến chuyển.

Hiền Tài Mã Nguyên Lương (Lữ Bình) là một bậc văn 
võ song toàn, từ hàng tướng lãnh bước vào cửa Đạo, 
đem sở học Nho phong phụng sự Chánh pháp. Ngài vừa 
là người khai mở nền văn hiến Đường Nhơn trong Cao 
Đài, vừa là bậc thi nhân lưu lại dấu ấn tinh thần sâu sắc.

Công nghiệp của Ngài không chỉ ở kinh sách, mà còn ở 
chỗ nối kết hai nền văn hóa Hoa – Việt trong Đại Đạo, 
thật xứng danh một bậc Hiền Tài khai sáng buổi đầu.

Long Quân

WA ngày 18/03/2026

         
         
            ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ

Tập San Thế Đạo - Bản Tin Thế Đạo
www.banthedao.net

www.banthedaohaingoai.org
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              PHÂN BIỆT và Ý NGHĨA 

       CÁC HÌNH THỨC RA VĂN BẢN 

       CỦA HIỆP THIÊN ĐÀI VÀ CỦA 

                 CỬU TRÙNG ĐÀI 
                                 ----- 

Sau khi trả lời thắc mắc của các bạn về SỚ CẦU ĐẠO 
và DANH ĐỀ CÁC VĂN BẢN CỦA HỘI THÁNH . 
Có nhiều bạn hỏi TẠI SAO 
LỊNH là của HIỆP THIÊN ĐÀI và 
HUẤN: là của CỬU TRÙNG ĐÀI ? 
NAY 
Xin phép trả lời rõ ràng cùng các bạn và thông qua các 
văn bản đã chụp để các bạn cùng tham khảo .

1/ HIỆP THIÊN ĐÀI có : 
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HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI 
Về mặt Hửu Hình thể pháp : 
Là cơ quan nắm quyền LUẬT PHÁP CHƠN 
TRUYỀN CỦA ĐẠO 
Về mặt vô hình bí pháp : 
Là : HỒN CỦA ĐẠO 
Nên : Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài , hay Quyền 
Chường Quản Hiệp Thiên Đài và Các vị Thời Quân 
của 3 chi Pháp , Đạo , Thế 
Hành quyền TƯ PHÁP để điều hành ĐẠO SỰ . 
Hành Quyền TƯ PHÁP điều hành , nên văn bản ra là 
LỊNH . 
Lịnh là buộc Chức sắc , Tín đồ và các cơ quan của Đạo 
phải thi hành , phải thực hiện cho đúng những điều đã 
ghi trong Sắc lịnh , Thánh lịnh , Đạo lịnh . 
Đó là Quyền LẬP PHÁP . 
Nếu QUYỀN LẬP PHÁP mà không mạnh mẻ uy 
nghiêm thì Lập pháp vô giá trị . Nên phải dùng LỊNH .

2/ CỬU TRÙNG ĐÀI có : 
HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI .

Về mặt Hữu Hình thể pháp 
Là Cơ quan nắm quyền GIÁO HOÁ PHỒ ĐỘ 
CHÚNG SANH 
Về mặt Vô hình bí Pháp 
Là XÁC THÂN CỦA ĐẠO . 
Nên : Chưởng Quản Cửu Trùng Đài , các vị Chưởng 
pháp , Đầu Sư và ba Chánh Phối sư hành quyền GIÁO 
HOÁ để điều hành Đạo sự . 
Hành quyền Giáo Hoá nên khi ra văn bản là DẠY nên 
dùng chữ HUẤN . Trong ba Chánh Phối sư thì NGỌC 
CHÁNH PHỐI SƯ nắm quyền CHỦ TRƯỞNG 
CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ĐÀI nên thường các văn 
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bản bên Cửu Trùng Đài vị nầy ký nhiều hơn hết . 
Huấn là dạy dổ , là khuyên nhủ là Hướng dẫn để chức 
sắc , các cơ quan , tín đồ thực hiện cho đúng những 
việc mà Hội Thánh đã dạy . 

Cho Nên ra Huấn Lịnh ; Huấn Dụ ; Huấn Thị 
có khi là Thánh Huấn . 
Đó là quyền HÀNH PHÁP . 
Nếu QUYỀN HÀNH PHÁP mà không nhu hiền , 
không dạy dổ mà quyết định như Hiệp Thiên Đài thì 
tránh sao không ĐỘC TÀI ĐỘC ĐOÁN . 
Nghĩa là : DẠY rồi buộc LÀM THEO tất cả thì sao 
khỏi ỷ quyền áp đặt .Nên : Huấn và Lịnh : Huấn Lịnh 
phải có Hiệp Thiên Đài .Phân tách như vậy , để các 
bạn thấy : 
Phần Hồn của Đạo mới ĐỊNH QUYẾT vấn đề ĐẠO 
SỰ .Phần Xác của Đạo thì THỰC HIỆN những 
QUYẾT ĐỊNH của phần Hồn . 
Để thực hiện những quyết định đó , nên CỬU TRÙNG 
ĐÀI mới có quyền ra Thông Tri , Thông Cáo , 
Mong rằng những giải thích trên giúp cho các bạn hiểu 
rõ về hai quyền của Đạo mà biết Chánh Trị Đạo nhặt 
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nhiệm từ đường tơ kẻ tóc . Có vậy mới gọi siêu chánh 
trị và tồn tại thất ức niên ./. 
Ngày 24/3/ Bính Ngọ 
( Dl 10/5/2026 ) 
HẠC NỘI : VĂN SỨA TRẦN
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VƯỜN THƠ THẾ ĐẠO Phần 2

I.*-VÍA PHẬT QUAN THẾ ÂM 
            “ 19/02/Bính Ngọ”

Tháng hai mười chín vía Quan Âm
Đức mẹ từ bi sáng tựa rằm
Xuyên suốt ta bà lo giải nạn
Vượt qua biển khổ  độ thăng trầm 
Oai nghiêm nhị trấn gìn chơn lý
Thừa lệnh Ngọc Hoàng giáo cẩn chăm
Hương khói Thánh tòa cung kính lễ
Tín đồ tựu vị vía Quan Âm 
Hưng Quốc 
Texas 4-16-2026

Họa 1
NGUYỆN QUAN ÂM
 
Thành tâm kính bái Đức Quan Âm 
Hạnh nguyện từ bi trăng sáng rằm 
Cứu khổ tầm thinh xua nóng giận 
Ban vui tử lộ diệt luân trầm 
Soi đời gương báu thuần chơn đạo 
Dẫn lối chỉ đường tu chỉ chăm 
Hướng thiện muôn phương trời kỉnh lễ 
Nén hương thơm toả nguyện Quan Âm …
                         Yên Hà
                       21/4/2026
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 Họa 2
     VÍA PHẬT QUAN THẾ ÂM

Hứng giọt Cam Lồ Quan Thế Âm,
Từ bi cứu khổ Người thành tâm
Hồng ân Phật rưới ta bà khắp;
Mười chín tháng hai vía Quan Âm.
Cầu nguyện Đức Bà…Thuyền Bát Nhã,
Độ nhơn sanh thoát chốn thăng trầm…
Tây phương Cực lạc mau tu tấn,
Rực rỡ đài sen Quan Thế Âm. 
	 Mỹ Nga, 29/03/2026  
	 ÂL,11/02/  Bính Ngọ

 II.*-VÍA ĐỨC THƯỢNG SANH
	 (26.3 Bính Ngọ)

Kỷ niệm qui Tiên Đức Thượng Sanh,
Tiền khai mở Đạo đạt viên thành.
Hiệp Thiên Chưởng quản lo chi Thế;
Đồng tử phò cơ độ chúng sinh.
Thuyền Đạo cầm cương khiêm-hoà-ái,
Bụi đời buông lỏng lợi-quyền-danh.
Nhạc Sư, thi bá ... căn Tiên Lữ *
Sứ mạng làm xong hiệp Chí Linh.
Hoàn Nguyên
San Jose*Apr18.26
*Đại Tiên Lữ Đồng Tân
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Họa 1
VÍA ĐỨC THƯỢNG SANH 

Đệ tử Cao Đài học pháp linh
Đem ra áp dụng giúp dân sinh
Hiệp Thiên giữ luật gìn công chính
Chi Thế độ đời quản chúng sanh
Nhân sĩ một thời  tên Ngài dội
Hiền tài muôn thuở Đạo Trời thành
Cúc cung xây dựng nền chơn giáo 
Tín hữu xa gần ngưỡng mộ danh

Hưng Quốc 
Texas 4-20-2026

Họa 2
     VÍA ĐỨC THƯỢNG SANH 

Đại Đạo hoằng khai quả kết thành 
Thiên phong phẩm vị rạng nhơn sanh 
Cầm cân gìn Đạo quyền Chi Thế 
Cậy bút huyền cơ độ chúng sinh 
Nghĩa nặng trau dồi xua lợi lộc 
Tình sâu gội rửa lánh quyền danh 
Mến Thầy thương Đạo không lìa bước 
Viên mãn Đức Ngài .. đắc Vị Linh ..
                       
                       Yên Hà 
                     21/4/2026 
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Họa 3
      VÍA ĐỨC THƯỢNG SANH

Đức lớn soi đường rạng điển linh, 
Khai tâm mở trí cứu nhơn sinh. 
Hiệp Thiên chấp pháp gìn chơn lý, 
Chi Thế an dân giữ thái bình. 
Danh đượm sử vàng lưu đức cả, 
Ơn dày cửa Đạo rạng công minh. 
Một lòng phò giáo bền tâm nguyện, 
Muôn thuở người đời vọng đức danh.
San Jose ngày 20 tháng 4 năm 2026

Duy Văn
 San jose 12- 05 - 2026

III.*-VÍA ĐỨC  THƯỢNG PHẨM

Nỡ đành hạc lánh nhẹ nhàng bay 
Cửa Đạo từ đây vắng bóng thầy 
Một tấm lòng son soi nhựt nguyệt 
Nửa đời nghiệp quả trả cao dày 
Hiệp Thiên giữ vững nền chân lý 
Đại Đạo ngăn trừ nghiệp chướng vây 
Thượng Phẩm chơn linh Tiên Bát động 
Xứng danh toả sáng cả Đông Tây ..
                         
                         Yên Hà 
                       21/4/2016
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Họa 1
   Vía Đức Thượng Phẩm 

Dương bờ chắp cánh sẵn sàng bay,
Thượng Phẩm duyên may sớm gặp Thầy.
Ước trả non sông ơn Thủy thổ (*) 
Mong đền Trời Phật độ sâu dày. 
Sáu năm thân khổ gầy nghiệp Đạo, 
Nhiều tháng tâm phiền họa bủa vây. 
Gãy gánh Cặp cơ phong Thánh vị, 
Chầu Thiên đưa rước khách Đông Tây. 

Hoàn Nguyên 
San Jose *Apr21.26
(*)ĐCT hứa việc nước để Thầy lo

Họa 2
VÍA ĐỨC THƯỢNG PHẨM 

Miền nam rừng núi tận phương tây 
Tập họp phụ phen nhận chỉ Thầy
Khắc phục gian lao xây nghiệp cả
Vượt qua bệnh tật lập công dày
Bao phen lận đận cầm quyền bố
Mấy bận khảo hành bệnh bủa vây
Tuổi dẫu chưa già duyên đã trọn
Chí Tôn lệnh gọi nhẹ nhàng bay
Hưng Quốc 
Texas 4-22-2026
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Họa 3.*- LỄ KỶ NIỆM
ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM

Thượng Phẩm đăng Tiên hiệp với Thầy
Trở về cựu vị cõi phương Tây 
Thiên phong chức sắc luôn hoài niệm 
Hương án hoa trà quả đủ đầy
Bát quái liên đài thương cựu vị 
Cửu Trùng Đại Đạo nhớ hôm nay 
Hiền Cung Thảo Xá nơi an dưỡng 
Kính cẩn nguyện cầu tụng niệm đây…

Mai Xuân Thanh 
Silicone Valley April 16, 2026

IV.*- VÍA ĐỨC 
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
(22 tháng 5 Dương Lịch)

Vía Đức Nguyệt Tâm…cúng đại đàn
Chơn Nhơn Ngoại Giáo thật huy hoàng 
Cao Đài Phật đạo Tu hành thiện 
Thánh Tượng chân dung hiện rõ ràng 
Dưỡng tánh, lập công từ thiện nguyện 
Tu tâm thờ phượng được thanh nhàn 
Ly gia cắt ái theo chân lý 
Phổ Độ Tam Kỳ Đạo vẻ vang…
MAI XUÂN THANH 
Silicone Valley April 3, 2026
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ĐỨC NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

Nổi tiếng sinh thời đã dội vang
Xót người khốn khổ đông đầy đàn
Thâm trầm thơ pháp hơn thi sĩ 
Sâu sắc văn chương sánh đế hoàng 
Tên tộc Hugo bừng chiếu rọi
Danh Tâm chữ Nguyệt sáng ràng ràng 
Chí Tôn giáng chỉ về truyền giáo 
Tam Thánh ra công chẳng thiết nhàn
Hưng Quốc 
Texas 4-15-2026

Họa 2

VÍA ĐỨC NGUYỆT TÂM

Nguyệt Tâm ngày vía lập hương đàn 
Cữa Đạo vờn bay ứng rỡ ràng 
Ngoại giáo Kim Biên Ngài Chưởng quản 
Chân dung Thánh Tượng đẹp trang hoàng 
Thân hành giúp thế, hành tâm nguyện 
Giữ tịnh lìa mê thoát tục nhàn 
Hết thảy gieo duyên tình nghĩa lý 
Tam Kỳ Đại Đạo mãi lừng vang ..
                     Yên Hà 
                   23/4/2026 
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CƠ SỞ ĐỒNG ĐẠO THÂN HỮU YỂM 
TRỢ   BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI 

VÀ TẬP SAN THẾ ĐẠO    
(Từ ngày 1-1-2026 đến ngày 1-6-2026)

HỌ VÀ TÊN                                                SỐ TIỀN

1-HT Lê Thành Hưng, Madison AL 200.00 
2-TT Huỳnh Châu Vân, San Jose CA 200.00
3- Đặng Mỹ Cho, San Jose CA 100.00
4-PTS Đặng Kim Sơn, San Jose CA 100.00
5-HT Trần văn Lào, Westminster CA 50.00
6-Tường Nguyễn, DDS &Huệ        
Tô,DDSSan Jose CA         200.00
7-Nguyễn Phước Chắc,Sacramento CA 60.00
8-Dinh Nguyen,   Houston TX 100.00
9-Hồ văn Thôi, San Lorenzo CA 50.00
10-Lưu văn Chỉ, San Jose CA 30.00
11-HT Mai Xuân Thanh, San Jose CA 60.00
12-Ngô văn Huế, Houston TX 50.00
13-Lưu Quốc Minh, Holiday FL 100.00
14-Trần Thị Ngọc Cang, San Jose CA 100.00
15-Ngô Thị Bạch Cúc, San Jose CA 50.00
16-Nguyễn Hoàng Hồng, Seattle WA 100.00

Tổng cộng   				          :1,550.00

Tổng số tiền Ban Thế Đạo Hải Ngoại thu nhận 
được từ ngày 01/01/2026 đến 01/6/2026 là Một ngàn 
năm trăm năm mươi đô la (US$1,550.00).

       Kính cảm ơn quý Đồng Đạo và Thân hữu.
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI 

PHÂN ƯU 

 
Chúng Tôi Vô Cùng Thương tiếc nhận được tin 

buồn hiền thê của ĐH Nguyễn văn Y là:  
Thính Thiện 

NGUYỄN THỊ ĐẮT                     
Tùng sự tại Điện Thờ Phật Mẫu San Jose CA 

Đã qui vị ngày 03 tháng 1 năm Bính Ngọ (19-2-2026) 
tại San Jose California Hoa Kỳ. 

 
Hưởng Thọ 85 tuổi 

Ban Thế Đạo Hải Ngoại thành thật chia buồn cùng 
Hiền huynh ĐH Nguyễn Văn Y cùng tang gia quý 
quyến về sự mất mát to lớn này. 
    Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức 
Phật Mẫu và các Đấng độ rỗi Hương Linh Cố TT 
Nguyễn Thị Đắt được siêu thăng tịnh độ. 
 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
Ban Cố Vấn-Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo HN 

*- Ban Đại Diện BTĐHN tại Úc châu 
*- Ban Đại Diện/Đại Diện BTĐHN tại Bắc CA , 

Texas, Georgia, Ohio, Tennessee và Alabama USA 
*-Hệ thống Truyền thông BTĐHN: 

Bản Tin Thế Đạo và Tập San Thế Đạo 
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI 
PHÂN ƯU 

 

 
Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn thân phụ 
của Thông Sự  Đỗ Thị Minh Anh & cũng là Thông gia HT 
Cao Văn Triết & HT Lê thị Huệ Hường là: 

Đạo Hữu 

ĐỖ THÀNH QUANG 
Cựu Hội Trưởng Hội Tín Hữu Cao Đài San Antonio Texas 
Đã quy vị vào lúc 3:05 AM ngày 14-6-2026 (nhằm ngày 29-

4 Bính Ngọ) tại San Antinio, TX  Hoa Kỳ  
Hưởng Mạo Thọ 91 tuổi 

Tang lễ cử hành ngày 28/6/2026 tại San Antinio TX 

Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin thành thật chia buồn cùng 
Thông Sự Đỗ Thị Minh Anh và Thông gia HT Cao Văn Triết 
& HT Lê thị Huệ Hường cùng tang gia hiếu quyến về sự mất 

mát to lớn này. 
Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các 
Đấng Thiêng Liêng độ rỗi Hương Linh Cố  Đạo Hữu Đỗ  
Thành Quang được sớm về cõi Thiêng liêng Hằng sống. 

 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
Ban Thế Đạo Hải Ngoại: 

*Ban Quản Nhiệm-*Ban Cố Vấn  
*Các Ban Đại Diện/Đại Diện BTĐHN Úc châu và các tiểu 

bang tại Hoa kỳ. 
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI 
PHÂN ƯU 

 
Chúng Tôi Vô Cùng Thương tiếc nhận được tin buồn trưởng 
nữ của CTS Nguyễn Thị Lương & cũng là hiền tỷ của CTS 
Nguyễn Thế Long, nữ và nam Q. Đầu Tộc Đạo Santa Clara  
(Thánh Thất San Jose), California là:  

Cố Đạo Hữu 
PHAN THỊ MINH NGUYỆT 

Đã từ trần ngày 4 -4 Bính Ngọ (DL ngày 20-5-2026) 

Hưởng Trung Thọ 71 tuổi 
Tang lễ cử hành tại Oak Hill Funeral Home, San Jose CA. 

Ban Thế Đạo Hải Ngoại thành thật chia buồn cùng hiền tỷ 
CTS Nguyễn Thị Lương, CTS Nguyễn Thế Long và tang gia 
quý quyến về sự mất mát to lớn này. 
    Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu 
và các Đấng độ rỗi Hương Linh Cố ĐH Phan Thị Minh 
Nguyệt được siêu thăng tịnh độ. 
 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
Ban Cố Vấn-Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo HN 

*- Ban Đại Diện/Đại Diện BTĐHN tại Bắc CA , Texas, 
Georgia, Ohio, Tennessee và Alabama USA 

*-Hệ thống Truyền thông BTĐHN: 
Bản Tin Thế Đạo và Tập San Thế Đạo 
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI 
PHÂN ƯU 

 
Chúng Tôi Vô Cùng Thương tiếc nhận được tin buồn: hiền 
phu của Hiền Tỷ Đạo hữu Nguyễn Kiêm Hương là: 

Cố Đạo Hữu 
NGUYỄN MINH CỨ  

    
Sinh quán tại Tây Ninh - Việt Nam; đã qui vị vào lúc 8 giờ 
30 sáng ngày 15-5-2026 tại tư gia Euless, Texas USA 

Hưởng Thượng Thọ 81 tuổi 
 

Ban Thế Đạo Hải Ngoại thành thật chia buồn cùng Hiền Tỷ 
Nguyễn Kiêm Hương cùng tang gia quý quyến về sự mất 
mát to lớn này. 
    Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu 
và các Đấng độ rỗi Hương Linh Cố Đạo Hữu Nguyễn Minh 
Cứ được về cõi Thiêng liêng Hằng sống. 
 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
*- Ban Cố Vấn - Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo HN 

*- Ban Đại Diện BTĐHN tại Úc châu 
*- Ban Đại Diện/Đại Diện BTĐHN tại Bắc CA , Texas, 

Georgia, Ohio, Tennessee và Alabama USA 
 

*- GĐ HT Lê Thành Hưng, Madison - Alabama 
*- GĐ HT Hồ văn Trị, Corrollton - Texas 

*- GĐ HT Nguyễn Đăng Khích, San Jose - California 
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  TRÀ CHIỀU LẠC DƯƠNG
                                   Lê Tấn Tài

Chiều buông chậm trên con đường đất dẫn ra ngoài 
thành Lạc Dương. Gió đầu mùa lướt qua cánh đồng 
vừa gặt, mang theo hương rơm khô và tiếng trẻ con 
nô đùa bên hàng rào tre. Bên vệ đường, một quán nhỏ 
lặng lẽ — mái lá xiêu vẹo nhưng khói ấm tỏa đều đặn. 
Lão Tử đã ngồi đó từ lúc nào, tay rót chén trà nóng, 
mắt đắm chìm theo làn khói. Một bóng người quen 
thuộc bước vào quán, chắp tay cung kính: 
— “Học trò Khâu xin bái kiến Tiên sinh.” 
— “Ngươi dạy lễ nghĩa cho thiên hạ, nhưng thiên hạ 
có hiểu lễ chăng?” — Lão Tử hỏi, mắt lim dim sau làn 
hơi trà. 
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Khổng Tử khẽ cúi đầu: 
— “Lễ để chỉnh thân, trị quốc. Quân thần phân minh, 
phụ tử hữu đạo. Có lễ, ắt nước yên, dân thuận.” 
Lão Tử mỉm cười: — “Lễ chỉ là cái vỏ. Vỏ giữ hình, 
chẳng giữ được tâm. Người quá câu nệ lễ nghi, khác 
nào kẻ đêm đi cầm đèn lồng — thấy đường, mà chẳng 
thấy mình.” 
Khổng Tử trầm ngâm giây lát, rồi đáp: 
— “Nếu không có hình, sao rõ được ý? Không quy củ, 
thiên hạ tất loạn.” 
Lão Tử khẽ lắc đầu: 
— “Thiên hạ vốn tự nhiên, càng can thiệp, càng rối. 
Đạo là vô vi, không tranh mà tự thành. Ngươi muốn 
uốn nắn thiên hạ, há chẳng trái với Đạo sao?” 
Khổng Tử trầm ngâm: 
“Nhưng nếu thiên hạ buông theo tự nhiên, không phân 
biệt thiện ác, không định khuôn phép, thì nhân luân lấy 
gì làm nền?” 
Lão Tử khẽ nhắm mắt: “Ngươi nói ‘nhân’, ‘nghĩa’ - 
nhưng nếu lòng không khởi dục, cần chi đến nhân? 
Đời không tranh đoạt, nghĩa tự nơi đâu? Gốc của Đạo 
vốn có trước nhân nghĩa - là tự nhiên như hơi thở, là 
vô danh như buổi sơ khai.” 
Khổng Tử chau mày: 
“Vậy theo Tiên sinh, đời người cứ buông xuôi, không 
dạy dỗ, không gắng sức, không sửa đổi ư?” 
Lão Tử đưa tay hứng làn khói trà: 
“Không dạy bằng lời, mà dạy bằng sự im lặng. Không 
làm bằng cưỡng ép, mà thuận theo lẽ tự nhiên. Nước 
chảy đá mòn đâu cần gắng sức? Cây vươn tới trời nào 
phải vội vàng?” 
Khổng Tử chắp tay: 
“Học trò đã thấy: Đạo của Tiên sinh như rễ sâu dưới 
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đất, đạo của trò như cành lá trên cao. Gốc có vững thì 
ngọn mới sum suê.” 
Lão Tử mỉm cười như nụ hoa nở chậm: 
“Ngươi sẽ đi xa, vì biết cúi đầu. Người thực sự đủ đầy 
là kẻ luôn biết mình khiếm khuyết.” 
 
Đối thoại như dòng sông lững lờ qua những khúc 
quanh tư tưởng. Hai bậc thầy, mỗi người một lối đi, 
nhưng giọng nói đều thanh thản như trúc reo trong gió. 
Lão Tử rót trà, hơi nước bốc lên mờ ảo: 
“Trà này đắng trước, ngọt sau. Cũng như đạo lý - càng 
thấm càng thấy dịu ngọt.” 
Khổng Tử đỡ chén bằng hai tay, nét mặt ung dung: 
“Phải vậy. Kẻ vội vàng chỉ nếm được vị đắng chát 
nơi đầu lưỡi, nào biết đợi hậu vị ngọt ngào nơi cuống 
họng.” 
Lão Tử nhìn xuyên qua làn khói: 
“Đời người cũng thế. Gặp nghịch cảnh đã vội kêu họa, 
gặp thuận lợi liền reo phúc. Nhưng phúc họa nào có bờ 
bến rõ ràng?” 
Khổng Tử chậm rãi: 
“Từng gặp một người cha nghèo khó, cả đời chẳng dạy 
con bằng lời, chỉ lấy chính mình làm gương. Đứa trẻ 
lớn lên không kinh sách, vẫn sống ngay thẳng. Xin hỏi 
Tiên sinh, đó có phải là thuận Đạo?” 
Lão Tử khẽ gật: 
“Đạo vốn vô hình. Người không biết mình mang Đạo, 
lại chính là Đạo đang đi. Như cây tre - không khoe 
khoang sự rỗng ruột, không mặc cảm dáng vẻ gầy 
guộc. Chỉ đơn thuần vươn lên cùng nắng, uốn mình 
theo gió.” 
Gió chiều khẽ đung đưa chiếc đèn lồng trước hiên. 
Giọt trà sóng sánh trên miệng chén, phản chiếu ánh hổ 
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phách của hoàng hôn. 
Khổng Tử đăm chiêu nhìn ra xa: 
“Phải chăng... lễ nghi như chiếc đèn này? Không ngọn 
lửa bên trong, chỉ là vỏ trống rỗng. Nhưng thiếu khung 
đèn, lửa khó tồn tại giữa gió đêm.” 
Lão Tử nheo mắt cười: 
“Ngươi đã thấy được mối tương sinh. Lửa là tâm, đèn 
là lễ. Lễ giữ cho tâm không tán loạn, nhưng đừng để lễ 
trói buộc tâm. Khi tâm đã sáng, lễ tự hóa vô hình.” 
Trong khoảng lặng đó, chỉ còn tiếng nước sôi thì thầm 
trong ấm, cùng nhịp sống bình thản trôi qua bên ngoài 
quán nhỏ. 
 
Một tiểu đồng bưng khay gỗ đến, đặt lên bàn mấy 
chiếc bánh nếp đang bốc hơi thơm phức cùng quả 
hồng chín mọng. Cậu bé liếc nhìn hai vị hiền triết bằng 
ánh mắt tinh nghịch đầy hiếu kỳ: 
“Thưa hai cụ, cháu nghe mà chẳng hiểu gì cả... Nhưng 
ông nội cháu cả đời chẳng biết chữ, chỉ quanh năm vun 
luống rau, thế mà cả làng đều nể trọng. Thế có phải 
ông cháu cũng... ‘có đạo’ không ạ?” 
Lão Tử nhìn cậu bé bằng ánh mắt ấm áp như nắng 
chiều: 
“Ông cháu không nói về Đạo, mà chính là đang sống 
với Đạo. Như cây trúc giản dị - chẳng mời gọi, mà 
chim vẫn tìm về làm tổ.” 
Khổng Tử mỉm cười gật đầu: 
“Hiếu để với cha mẹ, tín nghĩa với xóm làng - ấy chính 
là cái gốc của nhân lễ, cần chi phải đọc thiên kinh vạn 
quyển.” 
“Thế... có cần học không ạ?” - cậu bé hớn hở hỏi - 
“Hay chỉ cần sống tử tế là đủ?” 
Lão Tử vuốt chòm râu bạc: 
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“Nếu lòng con trong sáng như suối nguồn thì cứ thế 
mà chảy. Nhưng nếu còn băn khoăn, thì nên học - 
không phải để làm quan, mà để hiểu lẽ sống.” 
Khổng Tử bổ sung: 
“Học như mài dao vậy. Dao sắc rồi vẫn phải mài cho 
khỏi cùn. Kẻ không học mà ngay thẳng là báu vật trời 
ban. Người học rộng mà giữ được tâm trong, ấy mới 
thực là đáng quý.” 
Tiểu đồng tròn xoe mắt ngẫm nghĩ, bỗng reo lên: 
“Cháu sẽ học ạ! Nhưng... thưa thầy Khâu, thầy có dạy 
cả đánh đáo không ạ?” 
 
Cả hai ông bật cười. Tiếng cười nhẹ hẫng, tan vào 
không gian như hương trà cuối ấm - ấm áp mà không 
lưu luyến. 
Hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng đã rút khỏi hiên 
quán, chỉ còn lại vệt sáng cuối ngày đang dần tắt nơi 
chân trời. Trong quán nhỏ, ba bóng người in dài trên 
nền đất - một dáng lưng còng theo năm tháng, một 
bóng đứng thẳng hiên ngang, và một hình hài bé nhỏ 
đầy hồn nhiên. Ba thế hệ, ba nhịp đời khác biệt, cùng 
chung một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi. 
Tiểu đồng chống tay lên cằm, mắt nhìn theo vệt nắng 
cuối ngày: 
“Giá cháu là ông mặt trời, cháu sẽ ở lại thêm chút 
nữa...” 
Lão Tử nâng chén trà cuối cùng lên môi, giọng khẽ 
như hơi thở: 
“Mặt trời cũng cần nghỉ ngơi. Biết lui đúng lúc, ấy mới 
là thuận theo lẽ tự nhiên.” 
Khổng Tử đứng dậy, hai tay khoanh sau lưng, ánh mắt 
dừng lại ở ngọn đèn lồng vừa được tiểu đồng thắp 
sáng: 
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“Một ngọn đèn nhỏ cũng đủ xua tan bóng tối cho một 
đoạn đời.” 
Họ rời quán, bước vào con đường đất quanh co giữa 
cánh đồng vắng. Không lời giã biệt hoa mỹ. Không 
hẹn ước tương phùng. Chỉ còn lại tiếng bước chân hòa 
vào dàn đồng ca của côn trùng đêm và ánh trăng non 
mới nhú như nụ cười e ấp của tạo hóa.



                     100                    Taäp San Theá Ñaïo                     149

             HIỆN SINH VÀ TỈNH THỨC

                                    Lê Tấn Tài

Có những khoảnh khắc rất nhỏ — như khi ta chờ đèn 
đỏ giữa dòng xe tấp nập, hay lúc một mình trong quán 
quen buổi chiều mưa — bất chợt, một câu hỏi vang 
lên: Rốt cuộc, mình đang sống kiểu gì? Ở giữa một 
thế giới ngày càng nhanh hơn, ồn hơn, tiện lợi hơn, 
con người tưởng chừng được giải phóng, nhưng lại 
dần đánh mất sự kết nối với chính bản thân. Chúng ta 
biết cách chạm vào mọi thứ, trừ chính tâm hồn mình. 
Bài viết này là một nỗ lực nhỏ để nhìn lại: giữa 
hiện sinh và Đạo học, giữa dấn thân và buông 
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bỏ, liệu có một cách sống nào thật hơn, sâu hơn 
— để ta không chỉ tồn tại, mà thực sự hiện hữu? 
Có những sớm mai lặng lẽ và êm đềm, khi ánh mặt 
trời vừa chạm khung cửa, Cuộc sống vẫn thế – bầu trời 
vẫn cao, gió vẫn thổi qua hàng cây quen thuộc, tiếng 
xe máy của người hàng xóm vẫn lặp lại mỗi sáng như 
một bản nhạc cũ, ta chợt tự hỏi: “Mình đang sống như 
thế nào đây?” Giữa bao khuôn mẫu và vô vàn lựa chọn, 
con người bắt đầu mỏi mệt vì chính cuộc đời của mình. 
Từ thuở bước chân vào thế gian, con người đã là một 
ẩn số chưa có lời giải. Ta lớn lên trong những khuôn 
phép, học cách sống từ cha mẹ, nhà trường, xã hội — 
rồi một ngày, khi ánh mắt vô tình chạm vào bóng tối 
trong chính tâm hồn mình, ta chợt giật mình nhận ra: 
không ai có thể sống thay ta, cũng chẳng ai thực sự hiểu 
ta đang kiếm tìm điều gì trong kiếp người hữu hạn này. 
Lúc ấy, hiện sinh và tỉnh thức hiện ra như hai 
cách sống: một bên là dấn thân và chọn lựa, một 
bên là buông nhẹ và trở về. Không đối lập, không 
loại trừ — chỉ là hai nhịp đập trong cùng một trái 
tim đang đi tìm một đời sống thật hơn, sâu hơn. 
Con người hiện đại không thiếu tự do, nhưng lại 
thiếu một chỗ để đứng giữa tự do ấy. Khi mọi 
thứ đều có thể lựa chọn — nghề nghiệp, lối sống, 
tình yêu, niềm tin — ta lại hoang mang không 
biết điều gì là thật, điều gì thực sự thuộc về mình. 
Nhưng cũng chính trong sự tỉnh thức sâu hơn, con 
người nhận ra rằng: không phải điều gì cũng cần 
nắm giữ, không phải giá trị nào cũng cần tự mình 
tạo ra. Đôi khi, sống không phải là viết thêm, mà 
là gạch bớt. Không phải là định nghĩa bản thân, 
mà là buông dần những điều không còn là mình. 
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Đó là khởi đầu của hành trình đi vào vực thẳm tâm hồn - 
nơi không ai làm chứng, nơi những lời chỉ dạy xưa kia chỉ 
còn là tiếng vọng mờ nhạt. Ở đó, người ta buộc phải đối 
diện với điều mà triết học hiện sinh gọi là “sự hiện hữu 
trần trụi” – không lý tưởng, không cứu cánh, không yên 
tâm. Chỉ có một cái tôi trơ trọi, đứng giữa ngã tư lựa chọn. 
Sống thế nào? Là ai? Vì ai? Tất cả đều không có đáp án sẵn. 
Triết học hiện sinh gọi đó là “tự do tuyệt đối” - một tự 
do khiến người ta choáng váng, bởi nó đi kèm gánh 
nặng trách nhiệm tuyệt đối. Không thượng đế nào định 
đoạt số phận ta, không có chân lý tiên nghiệm nào đợi 
chờ phía trước. Ta phải lựa chọn, phải hành động, phải 
tự mình tạo ra ý nghĩa cho chính đời mình, ngay cả 
khi đối diện với sự phi lý của kiếp người, khi mọi giá 
trị cũ đã tan vỡ dưới ánh sáng lạnh lùng của thời đại. 
Như lời Sartre: “Con người bị kết án phải tự do”. Nghe 
như một nghịch lý đắng cay: tự do - khát vọng ngàn đời 
- lại trở thành bản án chung thẩm, không thể kháng cáo. 
Nhưng thử hỏi, có gì kinh khiếp hơn việc mỗi chúng 
ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chính cuộc đời 
mình? Không thể đổ lỗi cho định mệnh, càng không thể 
núp bóng đám đông. Mỗi quyết định là một nhát đục 
khắc sâu vào phiến đá số phận, không thể nào xóa nhòa. 
Hiện sinh thúc ta đứng dậy, bước đi, làm chủ đời mình. 
 
Thế nhưng, từ phương Đông, một giọng nói khác 
vọng về — nhẹ như gió lướt mặt hồ, trong như tiếng 
chuông chiều ngân xa: “Đạo khả đạo, phi thường đạo.” 
Sự sống vốn không cần định nghĩa. Đạo không hình 
tướng, không tên gọi. Mọi nỗ lực truy tìm ý nghĩa, mọi 
toan tính đặt tên, chỉ như những cành khô chắn ngang 
dòng sông đang chảy. Đó là tỉnh thức. Tỉnh thức mời 
ta ngồi xuống, trở về, và nhận ra rằng: ta vẫn hiện hữu, 
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chưa từng mất mát. Đạo học — nhẹ như sương khói, 
mỏng manh như ánh trăng xuyên qua kẽ lá — thì thầm 
lời giản dị: “Đừng tìm, đừng đặt tên. Hãy buông ra.” 
Buông không phải là từ bỏ, mà là trở về. Trở về với cái 
tự nhiên vô danh đã có mặt trước cả ngôn từ, trước cả cái 
tôi. Đạo chẳng ở đâu xa. Nó hiển lộ trong một chiếc lá 
rơi, một dòng nước trôi, một hơi thở tự nhiên không cần 
gắng sức. Sống, đâu cần ép buộc. Hạnh phúc, nào phải 
rượt đuổi. Trang Tử mỉm cười giữa trời đất vô biên, ngồi 
gảy đàn gió mà lòng thảnh thơi. Ông kể chuyện mộng Hồ 
Điệp – mơ mình hóa bướm, tỉnh lại chẳng biết là người 
mộng bướm, hay bướm mộng người. Ấy là cách ông 
nói rằng, sống mà còn phân biệt quá rạch ròi giữa thực 
và mộng, giữa có và không, thì chưa sống trọn với Đạo. 
 
Giữa hai tiếng gọi – một của tự do trong trách nhiệm, 
một của buông bỏ trong hòa điệu – con người thời đại 
bị giằng xé. Họ khát khao vươn lên như một bản thể độc 
lập, dám lựa chọn và gánh vác hậu quả, nhưng cũng thèm 
khát một nơi an trú, nơi họ có thể buông gánh nặng bản 
ngã, như con thuyền buông mái giữa hồ thu tĩnh lặng. 
Có lẽ, đời người không nằm trọn trong một bên nào. 
Nó như chiếc cầu tre lơ lửng giữa hai thế giới – bên 
này là triết lý hiện sinh với những lựa chọn đầy tính 
cá nhân, bên kia là minh triết Đạo học với lẽ thuận tự 
nhiên. Trên cây cầu ấy, ta bước đi chập chững nhưng 
tỉnh táo. Có lúc cần vững vàng tiến tới bằng nghị 
lực sắt đá, bằng quyết tâm làm lại từ đầu. Có khi lại 
phải biết dừng chân, quay về nội tâm, thấu hiểu rằng 
không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. 
Giữa hai con đường – một đòi hỏi sự đấu tranh không 
ngừng nghỉ, một khuyên ta buông mình theo cuộc 
sống căng như dây đàn nguyệt. Nhưng chính sự căng 
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thẳng ấy làm nên khúc nhạc đời. Có khoảnh khắc ta đối 
diện nỗi cô đơn tột cùng của kẻ lữ hành giữa sa mạc 
mênh mông, không bóng người qua lại, không dấu chỉ 
phương hướng. Lại có khi, ta chỉ cần ngồi khép mắt 
dưới tán cổ thụ, lắng nghe tiếng gió thì thầm với lá, và 
bỗng thấy tâm hồn lắng dịu mà chẳng cần biện giải. 
Triết học hiện sinh rèn cho ta dũng khí sống, Đạo 
học dạy ta nghệ thuật sống. Một bên như ngọn đuốc 
rực cháy, một bên tựa dòng suối mát lành. Khi ta 
biết để lửa soi đường mà không bị đốt cháy, để nước 
tưới mát mà không bị nhấn chìm – ấy chính là lúc 
con người thực sự bước đi trên mặt đất này: tự do 
mà không lạc lối, buông bỏ mà không buông xuôi. 
Như thế, con người hiện đại tồn tại trong thế 
song trùng: vừa là chủ thể hành động quyết liệt, 
vừa là chứng nhân tĩnh lặng. Sống vừa là viết 
nên cuộc đời, vừa là để cuộc đời viết đời mình. 
Và từ sự tưởng chừng đối nghịch ấy, ta khám phá 
một lối đi dung hòa: lối đi giữa hai bờ sống — nơi 
mà tự do không còn là gánh nặng, và buông bỏ 
không còn là trốn chạy, mà cả hai cùng dẫn đến một 
trạng thái thư thái hiếm hoi: được tồn tại trọn vẹn 
như chính mình, giữa thế giới muôn vẻ không lặp lại. 
 
Nhịp sống hiện đại đầy xô lệch và thúc giục; phố xá ngày 
một đông, mà lòng người lại chật chội hơn bao giờ hết. Ta 
sống giữa vô vàn lựa chọn, nhưng lại hoang mang hơn cả 
thuở chưa có gì. Chúng ta có thể làm việc xuyên lục địa, 
kết nối tức thì khắp địa cầu, nhưng lại bất lực trước chính 
mình khi màn hình tắt đi. Người ta hăm hở dạy nhau cách 
thành đạt, cách gây ấn tượng, cách vượt mặt đối thủ — 
nhưng ít ai dừng lại để hỏi: Sống để làm gì? Sống cho ai? 
Giữa dòng đời cuồn cuộn ấy, có người tìm đến hiện 
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sinh như một lời thức tỉnh: hãy tỉnh táo mà lựa chọn 
cuộc đời của chính mình. Lại có người quay về với 
Đạo học, để được nhắc rằng: không phải điều gì cũng 
cần nắm giữ — đôi khi, sống giản dị, nhẹ nhàng, là đủ. 
Có lẽ, ta không cần chọn một bên. Điều quan trọng hơn 
là biết lắng nghe cả hai tiếng gọi ấy trong lòng. Khi cần 
quyết đoán, ta bước đi như kẻ hiện sinh — tự do, can 
đảm. Khi cần buông bỏ, ta lui về như người theo Đạo 
— tĩnh lặng, vững vàng. Và trong nhịp điệu ấy, cuộc 
sống hiện đại không còn là guồng quay mỏi mệt, mà 
trở thành một khoảng lặng tỉnh thức — nơi con người, 
dẫu giữa phồn hoa ồn ào, vẫn có thể hiện hữu một cách 
sâu sắc, chân thực và tự do như dòng nước ngầm lặng 
lẽ nhưng bền bỉ. .

            Chủ Nghĩa Hiện Sinh - Triết Học
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             NGƯỜI GIỮ LỬA
                              Lê Tấn Tài

Vào đầu thế kỷ 20, giữa rừng U Minh hoang vu và sâu 
thẳm, nơi những nhánh tràm đan xen như mạch máu 
của đất, có một nghề đặc biệt đơn lẻ gắn liền với khói 
lửa: nghề làm than. Những người làm nghề này như 
hóa thân thành một phần của rừng. Họ dựng những lò 
than bằng đất, xếp củi tràm theo hình nón, rồi đốt âm ỉ 
suốt ngày đêm. Gặp mưa gió thì lửa tắt, cả lò than hóa 
tro. Cứ như thế, lửa cháy ngấm ngầm, khói lan mờ mịt, 
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và họ sống cạnh lửa, giữa muỗi vắt, thú rừng và cái 
nắng mưa khắc nghiệt của đất phương Nam. 
Trong số ấy, ông Sáu Lành nổi tiếng là người hiền 
lành, ít nói nhưng ai gặp cũng thương. Ông sống một 
mình trong túp lều lá giữa rừng, gắn bó với nghề than 
hơn nửa đời người. Dáng ông gầy guộc, lưng hơi còng, 
đôi tay đen nhẻm vì khói, giọng nói trầm như gió lùa 
qua tán cây. Không ai rõ ông từ đâu tới – người bảo 
ông là lính Tây trốn vào rừng, kẻ nói ông theo nghiệp 
cha ông từ thuở nhỏ. Chỉ biết, ông lặng lẽ như bóng 
cây, mỗi lần xuống chợ bán than rồi lại trở về rừng, để 
lại vết bùn in trên chiếc xuồng cũ kỹ. 
Rừng U Minh vào mùa mưa, tràm mọc dày như bức 
tường thành, gió thổi qua nghe như tiếng thở dài của 
đất trời. Ông Sáu Lành vẫn miệt mài bên lò than, sống 
qua mùa nước nổi, mùa nắng hạn, chỉ có con chó Mực 
làm bạn. Một đêm trăng khuyết, rừng im phăng phắc, 
con Mực bỗng gầm gừ dữ dội. Ông biết có thứ gì đó 
đang rình rập. Quả nhiên, từ trong bóng tối, đôi mắt 
hổ sáng rực như ngọn lửa hiện ra. Con Mực xông lên, 
sủa vang cả khu rừng, đứng chắn giữa ông và con thú 
dữ. Hổ gầm gừ rồi lùi dần vào tán lá. Ông Sáu ngồi bệt 
xuống đất, thở dài: “Rừng nuôi mình, thương mình, 
mà cũng thử mình…” 
Ban đêm, trong túp lều ọp ẹp, ông nằm nghe tiếng 
vượn hú vọng từ xa, tiếng gió rít qua kẽ lá. Ông bảo: 
“Rừng kêu, mình lắng nghe. Rừng buồn, mình im lặng. 
Rừng giận, mình rút lui. Còn khi rừng cười, than cháy 
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đỏ hồng…” Với ông, rừng không chỉ là nơi kiếm sống, 
mà là nơi để hiểu và trở về chính mình. 
Nhiều năm sau, người ta tìm thấy ông nằm yên trong 
lều, tay đặt lên đống tro tàn. Lò than cũ đã phủ rêu 
xanh, con Mực quấn quýt bên gốc tràm, không chịu 
rời đi. Dân làng dựng cho ông tấm bia gỗ, khắc dòng 
chữ: “Sáu Lành – Người giữ lửa giữa rừng già”. Và từ 
đó, câu ca vẫn vang lên mỗi khi khói than tỏa lên từ U 
Minh: 
“Than hồng cháy giữa rừng sâu, 
Có ông Sáu Lành – gánh sầu vào than. 
Rừng buồn, ông thắp trầm nhang, 
Một đời lặng lẽ, hóa vàng khói sương…” 
Thời gian trôi qua, rừng U Minh không còn như thuở 
ông Sáu Lành còn sống. Nơi xưa chỉ có khói lam chiều 
và tiếng gió vi vu qua kẽ lá, giờ đã đổi khác. Lò than 
thủ công thưa dần, nhường chỗ cho những lò nung 
hiện đại. Nhưng giữa nhịp sống mới ấy, vẫn có một 
người kiên trì giữ lửa – thằng Lựu, đứa trẻ ngày nào 
hay co ro bên ông Sáu nghe chuyện ma rừng. 
Lựu được ông Sáu cưu mang từ nhỏ, gọi là “gửi gạm” 
vì nhà nó nghèo không nuôi nổi. Năm tám tuổi, ba Lựu 
chết đuối giữa mùa nước nổi khi đốn tràm. Má nó gửi 
nó cho ông Sáu vài tháng, rồi… thành luôn mấy năm. 
Nó lớn lên trong mùi khói than nồng nặc, quen tiếng 
ông kể chuyện ma rừng hơn là tiếng giảng bài học. Thế 
là đời nó gắn với lửa than, với lời ru khe khẽ của ông: 
“Than rừng đượm lửa âm thầm, 
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Người thương lấy gió hong trầm mà nghe...” 
 
Ông Sáu mất, Lựu theo người lên phố học nghề cơ khí, 
làm thợ xưởng thép ở Cà Mau. Nhưng càng xa rừng, 
lòng càng bứt rứt. Có đêm nằm mơ, nó nghe tiếng ông 
gọi: 
“Lựu à, về đốt cho rừng một lò nghen con...” 
Ba mươi tuổi, Lựu bán hết đồ đạc, trở về. Nó xây lại lò 
than cũ bằng gạch không nung, vẫn củi tràm nhưng đốt 
kiểu mới – ít khói, có ống dẫn, quạt gió. Người ta bảo 
nó gàn, cười khẩy: “Than giờ ai làm? Đồ cổ lỗ!” 
Lựu không cãi, chỉ cười, mắt sáng lấp lánh như than 
hồng. Rồi một hôm, một đoàn sinh viên Sài Gòn tìm 
đến, quay phim, chụp ảnh lò than “cổ mà xanh” của 
nó. Lựu chợt nổi tiếng, không phải vì tiền, mà vì nó 
giữ được thứ người ta đánh mất: hồn rừng. 
Đêm ấy, gió rừng thổi qua, tiếng dế rỉ rả như lời thầm 
thì. Bên lò than rực hồng, Lựu ôm con trai nhỏ, kể: 
“Ngày xưa, có ông già tên Sáu Lành...” 
“Rồi ổng có gặp ma không cha?” – thằng bé hỏi. 
Lựu cười khà. Ngoài kia, rừng đen như mực, nhưng 
trong lòng nó, ngọn lửa vẫn cháy. 
“Lửa cha truyền, con nhen, 
Than không rực, nhưng in hình bóng cũ. 
Rừng sâu lá thầm thì, 
Có thằng Lựu nhỏ, tiếp lời ông xưa...” 
Đêm cuối năm, trời chùng xuống những cơn gió 
chuyển mùa, Lựu bỗng nghe một tiếng hú vọng lên từ 
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sâu thẳm rừng già. Không phải tiếng vượn, cũng chẳng 
phải gió rít qua kẽ lá – mà là một âm thanh trầm đục, 
như thấm ra từ lòng đất ẩm. Đứa con trai bé bỗng níu 
tay anh, giọng run run: 
“Ba ơi... có người đứng ngoài mé rừng kìa!” 
Lựu bước ra, gió đêm xuyên qua áo. Dưới gốc tràm già 
– nơi ông Sáu thường ngồi nhóm lửa – một bóng người 
mờ ảo đang lặng lẽ vuốt lên tấm bia gỗ khắc chữ. Lựu 
cất tiếng gọi, giọng vang vọng vào khoảng không: 
“Ai đó?” 
Bóng hình kia không đáp, chỉ nhạt nhòa rồi tan biến 
như làn khói mỏng. Lựu đứng im, hai tay chắp trước 
ngực, thì thầm: 
“Thầy Sáu về phải không? Mai con sẽ nhóm lò than 



                     100                    Taäp San Theá Ñaïo                     160

mới, đốt nắm trầm thơm dâng thầy...” 
Tiếng chim lợn vụt kêu từ phía rừng sâu. Một sự tĩnh 
lặng thiêng liêng trùm xuống, như lời thì thầm của 
đất trời. Lựu giờ đã không còn đơn thuần là người đốt 
than. Anh mở những lớp học nhỏ dưới tán tràm, dạy lũ 
trẻ trong xóm cách nhóm lửa sạch, cách thổi hồn vào 
những khúc gỗ mục để chúng cháy lâu mà không hại 
rừng. Báo chí tìm về, gọi anh bằng cái tên mỹ miều 
“Người giữ lửa thế hệ mới”. Nhưng với Lựu, điều 
quan trọng duy nhất là mỗi khi ngọn lửa bập bùng lên, 
anh vẫn nghe như có tiếng ông Sáu Lành khúc khích 
cười đâu đó trong làn khói mỏng. 
Trên hành trình của mình, Lựu gặp cô Hậu – con gái 
người thợ đốn tràm đã mất tích trong trận cháy rừng 
năm nào. Cô gái thành phố ấy bỏ lại sau lưng công 
việc văn phòng để lần theo dấu vết người cha chưa bao 
giờ được tìm thấy. Họ cùng nhau dựng lại căn chòi cũ, 
nơi chiếc võng sờn màu vẫn in hằn dáng hình người 
nằm. 
Lựu còn gặp ông Ba Tà - thầy mo người Khmer sống 
lặng lẽ giữa rừng sâu. Ông già có đôi mắt đục mờ 
nhưng nhìn thấu cả những điều vô hình: 
“Mỗi đời rừng đều có kẻ giữ mạng. Không phải giữ 
cây, giữ đất, mà giữ cái hồn thiêng đang thở trong từng 
tán lá...” 
Và anh Kiệt, viên kiểm lâm trẻ từng một thời xem Lựu 
là kẻ phá rừng, cuối cùng lại trở thành người bảo vệ 
nhiệt thành nhất cho những lò than không khói ấy. Anh 
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từ bỏ chiếc áo đồng phục, chọn ở lại với tiếng gió rì 
rào và mùi trầm ẩm. 
“Khói bay khắp một vùng rừng, 
Một người nhóm lửa, nghìn trùng tìm thân.” 
Trên gốc tràm già nay có thêm tấm bia thứ hai, bên 
cạnh nơi ông Sáu yên nghỉ: 
“Sáu Lành - Người thắp lửa bằng tim Lựu - Kẻ giữ 
hồn bằng trí và tình” 
Rừng U Minh vẫn thở đều nhịp. Lửa vẫn cháy. Những 
người giữ lửa cũ đã đi xa, nhưng dường như hồn họ 
vẫn quấn quýt đâu đây. Biết đâu một sớm mai nào đó, 
khi cậu con trai nhỏ của Lựu chạm tay vào đống tro 
tàn, sẽ có tiếng thì thầm từ xa xăm vọng về: 
“Người giữ lửa mới... con đã sẵn sàng chưa?”
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     MUỐN TU THEO ĐẠO CAO ĐÀI 

           PHẢI LÀM THẾ NÀO?
Để bước vào con đường tu học theo Đạo Cao Đài, điều 
quan trọng trước hết không phải là hình thức bên ngoài, 
mà là cái tâm hướng thiện, biết thương người, kính Trời 
và sửa đổi chính mình mỗi ngày.

Đạo Cao Đài chủ trương “Qui nguyên Tam Giáo – Hiệp 
nhứt Ngũ Chi”, tức là dung hòa tinh hoa của nhiều tôn 
giáo để hướng con người đến Chân – Thiện – Mỹ. Vì 
vậy, người muốn tu không nhất thiết phải bỏ đời vào 
chùa hay thánh thất, mà có thể vừa sống giữa xã hội vừa 
tu tâm dưỡng tánh.

Những bước căn bản để theo đạo và tu học gồm:

1. Tìm hiểu giáo lý

Người mới nên đọc những tài liệu căn bản như:

•	 Tân Luật 

•	 Pháp Chánh Truyền 

•	 Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo 

•	 Các bài Thánh Ngôn dạy đạo 

Qua đó hiểu:

•	 Đức Chí Tôn là Đấng Thượng Đế 

•	 Con người sống phải biết lập công, lập đức, lập 
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ngôn 

•	 Tu là sửa mình để tiến hóa linh hồn 

2. Giữ đời sống đạo đức

Người tu Cao Đài phải tập:

•	 Không gian tham, ích kỷ 

•	 Không nói dối, hại người 

•	 Sống hiếu thảo với cha mẹ 

•	 Giúp đỡ đồng bào, yêu thương nhân loại 

•	 Tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác 

Đạo dạy rằng:

“Tu trước hết là tu tâm.”

3. Ăn chay và hành thiện

Thông thường:

•	 Người nhập môn tập ăn chay kỳ (mỗi tháng 6 dần 
dần lên 10  ngày) 

•	 Sau tiến dần đến trường chay nếu đủ duyên 

Ăn chay không chỉ để kiêng thịt cá, mà còn tập lòng từ 
bi và giảm sân si.

Ngoài ra cần:

•	 Làm việc thiện 

•	 Giúp người nghèo 
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•	 Giữ lời nói hòa nhã 

•	 Tránh gây chia rẽ, thù hận 

4. Cúng tứ thời và cầu nguyện

Người tín đồ thường:

•	 Cúng Đức Chí Tôn mỗi ngày 

•	 Đọc kinh sáng chiều 

•	 Giữ lòng thanh tịnh khi hành lễ 

Nếu chưa quen, có thể bắt đầu bằng:

•	 Niệm danh Đức Chí Tôn 

•	 Đọc một bài kinh ngắn 

•	 Tập ngồi yên suy xét lỗi mình mỗi ngày 

5. Đến Thánh Thất sinh hoạt

Nếu có điều kiện, nên đến:

•	 Các Thánh Thất Cao Đài 

•	 Các buổi lễ vía 

•	 Các lớp giáo lý 

Để:

•	 Học hỏi thêm 

•	 Gần gũi đồng đạo 

•	 Hiểu nề nếp tu hành 
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6. Xin nhập môn

Khi thật sự hiểu đạo và có lòng tin, người ta có thể xin 
nhập môn để chính thức trở thành tín đồ của Tòa Thánh 
Tây Ninh hoặc hệ phái mình theo. Thường sẽ có người 
hướng dẫn về nghi thức và đời sống đạo.
Điều quan trọng nhất trong đạo Cao Đài là:
“Lập công – bồi đức – thương yêu nhân loại.”
Người tu giỏi không phải ở áo mão hay lời nói đạo đức, 
mà ở chỗ:

•	 sống chân thật, 
•	 biết hy sinh, 
•	 giữ lòng công bình, 
•	 và đem tình thương đến cho người khác
•	 Duy Văn (sưu tầm)
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             Câu chuyện nhỏ trong Đạo: 

 TỪ CÁI KHÔNG MÀ SẼ CÓ TẤT CẢ
Năm 1933, Tòa Thánh lúc bấy giờ còn tạm cất bằng cây 
ván, trải qua thời gian đã hư mục nhiều. Hội Thánh bèn 
bàn tính việc kiến thiết Tòa Thánh bằng xi măng cốt sắt 
cho được vững bền, trường tồn về sau, theo họa đồ do 

Đức Lý Giáo Tông chỉ vẽ.

Tuy nhiên, tổn phí cho giai đoạn đầu đã ước tính đến 
20.000 đồng. Trong khi đó, nền Đạo lúc ấy còn nghèo, 

Hình ảnh minh hoạ cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa lịch 
sử giữa Đức Hộ Pháp và Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương 
Thanh tại quê nhà Vũng Liêm năm 1936 được Page 
Tiệm Phục Chế Ảnh thực hiện. 
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tín đồ chưa đông, tài chánh eo hẹp, nên Hội Thánh không 
đủ tiền mua vật liệu để khởi công. Nhờ sự trợ giúp lớn 
lao của Ngài Thái Thơ Thanh và Bà, Hội Thánh mới có 
điều kiện ban đầu để đào móng xây dựng.

Nhưng cũng trong thời kỳ ấy, nơi Tòa Thánh xảy ra 
nhiều cơn khảo đảo. Các Chức sắc cao cấp trong Hội 
Thánh lần lượt chịu cảnh nội khảo rồi ngoại khảo, khiến 
công cuộc xây cất Tòa Thánh phải đình trệ mãi, không 
tiến triển được bao nhiêu.

Đến năm 1936, khi cơn khảo đảo dần lắng yên, Đức 
Phạm Hộ Pháp cầm quyền Hội Thánh và quyết tâm tiếp 
tục công cuộc xây dựng Tòa Thánh. Ngài nhận định 
rằng Tòa Thánh là thể diện của Đạo, là nơi biểu hiện 
nền Đại Đạo trước nhơn sanh, nên dù khó khăn đến đâu 
cũng phải lo cho thành tựu.

Thế nhưng lúc bấy giờ, trong tủ Hộ Viện, số tiền quỹ 
của Hội Thánh chỉ còn vỏn vẹn một đồng rưỡi.

Trước cảnh ngặt nghèo ấy, Đức Phạm Hộ Pháp liền đi 
Vũng Liêm để gặp Bà Lâm Hương Thanh, cùng thương 
lượng và sắp đặt việc lớn. Khi Đức Hộ Pháp đến, Bà chỉ 
cho Ngài thấy lúa trong kho còn đầy ắp. Nhưng vì thời 
buổi kinh tế khủng hoảng, giá lúa xuống quá thấp, chỉ 
còn hai cắc một giạ, nên tuy có của trong kho mà Bà vẫn 
không có sẵn tiền mặt.

Sau đó, Bà vào tủ sắt, lấy ra một chiếc hộp lớn đựng đầy 
vàng, hột xoàn và cẩm thạch, rồi trao cho Đức Phạm Hộ 
Pháp. Bà bảo Ngài đem số của quý ấy về Sài Gòn, cầm 
thế nơi nhà băng, có thể được khoảng 100.000 đồng bạc 
Đông Dương, để lo việc xây cất Tòa Thánh.
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Đức Phạm Hộ Pháp nhìn chiếc hộp mà suy nghĩ rất 
lâu. Ngài biết mượn thì dễ, nhưng làm sao sau này Hội 
Thánh có đủ tiền chuộc lại số vàng, hột xoàn và cẩm 
thạch ấy để hoàn trả cho Bà. Vì lòng cẩn trọng và trách 
nhiệm, Đức Hộ Pháp không dám nhận.

Thấy vậy, Bà Lâm Hương Thanh mới nói với Đức Phạm 
Hộ Pháp bằng tình thân mật như chị với em:

“Chị tin Em. Em cứ khởi công làm. Làm thì được. Từ 
cái không mà sẽ có tất cả.”

Câu nói ấy không chỉ là lời khích lệ, mà còn là một niềm 
tin lớn lao đặt vào Đức Hộ Pháp và tiền đồ của nền Đại 
Đạo. Giữa lúc Đạo còn nghèo, quỹ Hội Thánh chỉ còn 
một đồng rưỡi, nhưng nhờ đức tin, lòng hy sinh và sự 
chung sức của các bậc tiền nhân, công cuộc xây dựng 
Tòa Thánh vẫn được tiếp tục.

Đó là một mẫu chuyện nhỏ, nhưng chứa đựng một bài 
học lớn: việc Đạo nếu có lòng thành, có đức tin và có 
người dám gánh vác, thì từ chỗ tưởng như không có gì, 
Trời Đất cũng mở đường cho nên hình, nên việc.

Duy Văn (sưu tầm)

         
         ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ

Tập San Thế Đạo - Bản Tin Thế Đạo
www.banthedao.net

www.banthedaohaingoai.org



                     100                    Taäp San Theá Ñaïo                     169

TẠI SAO ĐẠO CAO ĐÀI ĐỨC CHÍ 
TÔN MỞ ĐẠO Ở NƯỚC VIỆT NAM  
MÀ KHÔNG MỞ  Ở MỘT NƯỚC NÀO 
KHÁC?
                             DUY  VĂN

Theo quan điểm của Đạo Cao Đài, việc Đức Chí Tôn 
khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Việt Nam không 
phải là điều ngẫu nhiên, mà được xem là một thiên cơ 
và sứ mạng lịch sử dành cho dân tộc Việt Nam trong 
thời kỳ mới của nhân loại. Người tín đồ Cao Đài thường 
giải thích điều này qua nhiều phương diện:
1. Việt Nam là nơi giao hòa của nhiều nền văn hóa và 
tôn giáo
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Việt Nam từ lâu chịu ảnh hưởng đồng thời của:
•	 Nho giáo 
•	 Phật giáo 
•	 Lão giáo 
•	 Thiên Chúa giáo 
•	 tín ngưỡng dân gian 
Chính vì vậy, Việt Nam được xem như mảnh đất thích 
hợp cho tư tưởng:
“Tam giáo qui nguyên – Ngũ chi hiệp nhứt.”
Đạo Cao Đài chủ trương quy hiệp các tôn giáo lớn 
về một nguồn chân lý chung, nên nơi có sự giao thoa 
Đông–Tây mạnh mẽ như Việt Nam được xem là thuận 
duyên để khai đạo.
2. Dân tộc Việt Nam trải qua nhiều đau khổ và chiến 
tranh
Theo giáo lý Cao Đài, những dân tộc chịu nhiều thử 
thách thường có căn cơ tâm linh sâu dày.
Việt Nam trải qua:
•	 chiến tranh liên miên, 
•	 ngoại xâm, 
•	 cảnh ly loạn, 
•	 mất mát và đau thương, 
nên dễ khơi dậy tinh thần:
•	 hướng thiện, 
•	 cầu hòa bình, 
•	 tìm con đường cứu khổ cho nhân loại. 
Người Cao Đài tin rằng Đức Chí Tôn chọn Việt Nam 
như một nơi “gieo hạt giống đạo” để thức tỉnh lòng 
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nhân ái và tinh thần đại đồng.

3. Việt Nam được xem là “quốc gia nhỏ nhưng có sứ 
mạng lớn”
Trong nhiều Thánh Ngôn của đạo, có tư tưởng cho rằng:
•	 những nước lớn thường mạnh về vật chất, 
•	 còn Việt Nam tuy nhỏ nhưng giàu tinh thần, đạo 
lý và lòng hy sinh. 
Cho nên Đại Đạo được mở nơi một dân tộc không hùng 
mạnh về quân sự hay kinh tế để chứng minh rằng:
Chân lý không lệ thuộc quyền lực hay giàu sang.
Đó cũng là tinh thần:
“Lấy yếu thắng mạnh, lấy đạo cảm hóa đời.”
4. Thời điểm lịch sử lúc mở đạo rất đặc biệt
Đạo Cao Đài khai đạo năm 1926, đúng vào thời kỳ:
•	 Đông Tây va chạm mạnh, 
•	 xã hội Việt Nam biến động, 
•	 các giá trị cũ lung lay, 
•	 con người mất niềm tin tinh thần. 
Theo quan niệm Cao Đài, đó là thời kỳ nhân loại bước 
vào:
“Tam Kỳ Phổ Độ”
tức kỳ phổ độ thứ ba của Thượng Đế dành cho toàn thế 
giới.
Việt Nam lúc đó được xem như điểm khởi đầu cho một 
sứ mạng phổ truyền tinh thần đại đồng ra nhân loại.

5. Đạo mở ở Việt Nam nhưng không dành riêng cho 
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người Việt
Một điểm rất quan trọng của Đạo Cao Đài là:
•	 mở tại Việt Nam, 
•	 nhưng hướng đến toàn nhân loại. 
Trong các đàn cơ và Thánh Ngôn thường nhấn mạnh 
tinh thần:
•	 nhân loại đại đồng, 
•	 tôn giáo hòa hợp, 
•	 thế giới hòa bình, 
•	 thương yêu giữa các dân tộc. 
Cho nên người tín đồ Cao Đài xem Việt Nam chỉ là nơi 
“khai đạo,” còn mục tiêu cuối cùng là: cứu độ chung 
cho toàn thế giới.
Nhiều tín hữu còn ví Việt Nam như một “mảnh đất nhỏ 
được chọn để thắp ngọn đèn đạo,” từ đó ánh sáng tinh 
thần lan rộng khắp nơi. Vì vậy, đối với người Cao Đài, 
việc Đức Chí Tôn mở đạo tại Việt Nam vừa là một vinh 
dự thiêng liêng, vừa là trách nhiệm lớn lao của dân tộc 
Việt Nam đối với tinh thần nhân loại và hòa bình thế 
giới.

         
         ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ

Tập San Thế Đạo - Bản Tin Thế Đạo
www.banthedao.net

www.banthedaohaingoai.org
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 ĐẠO CAO ĐÀI KHAI SÁNG TẠI MIỀN NAM 
NƯỚC VIỆT NAM. MỤC TIÊU CỦA ĐẠO CAO 
ĐÀI LÀ: CỨU ĐỘ CHÚNG SANH TOÀN THẾ 
GIỚI . NHÌN LẠI 100 NĂM QUA ĐẠO ĐÃ HOẰNG 
KHAI, NHƯNG NHẬN THẤY CHỨC SẮC ĐI 
HÀNH ĐẠO, ĐI PHỔ ĐỘ MÀ ÍT BIẾT SINH NGỮ 
CỦA CÁC NƯỚC THÌ LÀM SAO MÀ TRUYỀN 
GIÁO, PHỔ ĐỘ NGƯỜI NGOẠI QUỐC ĐỂ HỌ 
THEO ĐẠO ĐỂ ĐẠO CAO ĐÀI TIẾN ĐẾN MỤC 
TIÊU CUỐI CÙNG LÀ CỨU ĐỘ NHÂN LOẠI 
TOÀN THẾ GIỚI?
  
                                    *****
Đây là câu hỏi của một người muốn tìm hiểu về hiểu về  
đạo Cao Đài, họ biết Duy Văn là tín đồ Đạo Cao Đài  
nên có câu hỏi trên. Dưới đây là sự trả lời của DV với 
họ theo sự hiểu biết của Duy Văn. kính trình quý Ban 
Biên Tập 

 Thưa ông. Đó là một câu hỏi rất lớn, và cũng là một 
trăn trở thật sự của nhiều tín đồ trong gần một thế kỷ 
qua của Đạo Cao Đài.
Bởi vì ngay từ buổi khai đạo tại miền Nam Việt Nam 
năm 1926, tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không 
chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà hướng đến lý 
tưởng rất rộng:
-Qui nguyên Tam Giáo
-Hiệp nhứt Ngũ Chi
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-Đại đồng nhân loại
-Cứu độ toàn thế giới trong thời kỳ Tam Kỳ Phổ Độ.
Nhưng như sự nhận xét, thực tế hơn 100 năm qua, việc 
hoằng pháp quốc tế vẫn còn rất giới hạn. Đây là điều 
không thể phủ nhận.
Vì sao có khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế?
1. Đạo khai tại Việt Nam trong hoàn cảnh lịch sử đặc 
biệt
Việt Nam thời khai đạo còn là một nước thuộc địa, chiến 
tranh liên miên, dân trí và điều kiện quốc tế hóa rất hạn 
chế.
Sau đó:
-chiến tranh Đông Dương,
-chia cắt đất nước,
-biến cố 1975,
-khó khăn của tôn giáo trong nước,
-cộng đồng hải ngoại phân tán, đã làm cho công cuộc 
truyền giáo quốc tế không thể phát triển mạnh như 
các tôn giáo lớn khác.
Trong khi:
-Công giáo có hệ thống truyền giáo toàn cầu hàng 
trăm năm,
-Phật giáo có mạng lưới quốc tế rộng lớn,
-Tin Lành có hệ thống thần học, chủng viện, tài chính 
và ngôn ngữ quốc tế, thì Cao Đài vẫn còn phần lớn 
hoạt động trong phạm vi người Việt.
2. Rào cản lớn nhất chính là ngôn ngữ
Ông đặt đúng trọng tâm.
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Muốn “phổ độ toàn cầu” thì:
-phải biết sinh ngữ,
-phải hiểu văn hóa thế giới,
-phải có tài liệu dịch thuật chuẩn,
-phải có hệ thống truyền giáo quốc tế,
-phải có người đủ trình độ thần học lẫn ngoại giao 
văn hóa.
Nhưng nhiều chức sắc xưa nay:
-chỉ hành đạo trong cộng đồng Việt,
-giảng đạo bằng tiếng Việt,
-kinh sách phần lớn chưa được dịch chuẩn sang Anh, 
Pháp, Tây Ban Nha, Hoa ngữ…
Cho nên người ngoại quốc rất khó tiếp cận sâu.
Một người Mỹ, Pháp hay Nhật muốn tìm hiểu Cao Đài 
thường gặp:
-thuật ngữ khó hiểu,
-nhiều điển tích Đông phương,
-nghi lễ phức tạp,
-Thiếu tài liệu hệ thống bằng ngôn ngữ của họ.
Đó là sự thật.
3. Nhưng cũng cần hiểu: “cứu độ” không nhất thiết 
chỉ bằng hình thức cải đạo
Đây là điểm quan trọng về mặt giáo lý.
Trong tư tưởng Cao Đài:
- “cứu độ” không hoàn toàn đồng nghĩa với việc tất 
cả nhân loại phải trở thành tín đồ Cao Đài.
- Đức Chí Tôn mở đạo còn nhằm:
-  hiệp nhứt các nền đạo,
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-làm sáng tỏ chân lý chung,
-đưa nhân loại đến tinh thần thương yêu và đại đồng.
Cho nên có thể hiểu:
- người ta không cần mang danh “tín đồ Cao Đài” 
mới được cứu độ, mà quan trọng là thức tỉnh tinh 
thần đạo đức, bác ái, công bình và hướng thiện.
Nếu hiểu theo nghĩa đó, thì:
-việc truyền bá tư tưởng,
-xây dựng tình thương,
-đóng góp hòa hợp tôn giáo,
-bảo tồn văn hóa tâm linh,cũng là một hình thức phổ 
độ.
4. Tuy nhiên, nếu muốn thực hiện đúng lý tưởng 
“phổ độ toàn cầu”, Cao Đài tương lai bắt buộc phải 
thay đổi
Muốn bước ra thế giới thật sự, Đạo cần:
• Đào tạo chức sắc biết ngoại ngữ
Ít nhất:
-Anh ngữ,
-Pháp ngữ,
-Hoa ngữ,
-Tây Ban Nha ngữ.
• Thành lập hệ thống nghiên cứu và dịch thuật 
chuyên nghiệp
Kinh sách cần:
-dịch chuẩn,
-văn phong hiện đại,
-giải thích rõ ràng cho người Tây phương.
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Không thể chỉ dịch từng chữ mà thiếu giải thích thần 
học.
• Sử dụng truyền thông quốc tế
Ngày nay:
-YouTube,
-podcast,
-sách điện tử,
-hội thảo quốc tế,
-đại học tôn giáo học, mới là con đường truyền bá hiệu 
quả.
• Giảm bớt tính khép kín nội bộ
Nhiều người ngoại quốc quan tâm đến Cao Đài vì:
-triết lý hòa hợp tôn giáo,
-hình ảnh Thiên Nhãn,
-tinh thần đại đồng.
Nhưng họ thường bị ngăn lại bởi:
-chia rẽ hệ phái,
-nghi thức nội bộ quá phức tạp,
-tranh chấp tổ chức.
Nếu nội bộ không hiệp nhất thì khó thuyết phục thế giới 
về lý tưởng “đại đồng”.
5. Có thể đây mới chỉ là giai đoạn đầu của Đại Đạo
Nhiều tín đồ Cao Đài tin rằng:
-100 năm chỉ là thời kỳ gieo hạt,
-tương lai nhân loại sẽ cần một tư tưởng hòa hợp tôn 
giáo hơn bao giờ hết,
-khi thế giới khủng hoảng tinh thần, chiến tranh, vật 
chất cực đoan… thì triết lý “vạn giáo nhất lý” của Cao 
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Đài có thể trở nên gần gũi hơn với nhân loại.
Nếu vậy, thế hệ tương lai:
-biết ngoại ngữ,
-hiểu công nghệ,
-hiểu văn hóa toàn cầu,
có thể là những người tiếp nối lý tưởng mà thế hệ trước 
chưa làm trọn được.
Cho nên câu hỏi của ông không phải là lời phủ nhận 
Đạo, mà là một lời nhắc nhở rất thực tế:
Một tôn giáo mang sứ mạng toàn cầu thì không thể 
chỉ hoạt động trong phạm vi ngôn ngữ địa phương.
Đó có lẽ là thử thách lớn nhất của Đạo Cao Đài trong 
thế kỷ thứ hai của Đại Đạo.
                                   Duy Văn 
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                       NHẬN ĐỊNH 

VỀ MÙA BẦU CỬ VÀ SỰ MẤT ĐOÀN 

KẾT TRONG CỘNG ĐỒNG

                       Duy Văn

Mỗi mùa bầu cử tại Hoa Kỳ là dịp để người dân thực 
hiện quyền công dân của mình qua lá phiếu tự do. Đó là 
một nét đẹp của nền dân chủ mà bất cứ ai sống trên đất 
nước này đều hiểu rằng: mỗi người có quyền lựa chọn 
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ứng cử viên theo suy nghĩ, lý tưởng và quyền lợi riêng 
của mình. Không ai có quyền ép buộc người khác phải 
theo phe nhóm hay quan điểm chính trị của mình.

Trong xã hội Hoa Kỳ, chuyện người này ủng hộ ứng 
cử viên A, người khác ủng hộ ứng cử viên B là điều rất 
bình thường. Sau mùa bầu cử, dù thắng hay thua, người 
dân vẫn tiếp tục sống và làm việc chung với nhau trong 
tinh thần tôn trọng khác biệt. Đó chính là văn hóa dân 
chủ trưởng thành.

Thế nhưng, nhìn lại sinh hoạt của một số thành phần 
trong cộng đồng người Việt tị nạn, người ta không khỏi 
buồn lòng khi thấy mùa bầu cử lại trở thành nguyên 
nhân gây chia rẽ, mất đoàn kết và đôi khi đưa đến những 
cuộc tranh cãi đầy cảm tính, thiếu ý thức cộng đồng.

Nhiều phe nhóm hình thành chỉ để bảo vệ ứng cử viên 
của mình, rồi từ đó công kích lẫn nhau bằng lời nói nặng 
nề, đả kích cá nhân, thậm chí gây hấn ngoài đời thực. 
Có những cuộc tranh luận không còn mang tính xây 
dựng mà trở thành sự hơn thua, chụp mũ và xúc phạm 
danh dự lẫn nhau. Điều đáng tiếc hơn nữa là chính những 
người ủng hộ lại trở nên căng thẳng, mất tình bằng hữu, 
trong khi các ứng cử viên đôi khi vẫn bình thản bắt tay 
nhau sau cuộc bầu cử.

Trong chính trị Hoa Kỳ, việc ứng cử viên đi vận động 
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tranh cử bằng nhiều hình thức là điều hợp pháp và bình 
thường. Họ tìm gặp các vị cao niên, nhân sĩ hay những 
người có uy tín trong cộng đồng để xin sự hậu thuẫn 
nhằm tạo ảnh hưởng với cử tri. Đó là chiến lược vận 
động chính trị hợp lệ trong một xã hội dân chủ.

Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi một số vị cao niên, vì 
tuổi tác quá lớn hoặc vì muốn giữ hòa khí với mọi phía, 
lại có thái độ “ba phải.” Ứng cử viên nào đến cũng hứa 
ủng hộ, cũng gật đầu đồng ý, thậm chí còn phát biểu 
hoặc xuất hiện trong các đoạn video, clip vận động của 
nhiều phe nhóm khác nhau. 
Khi những hình ảnh và lời phát biểu ấy được đưa ra công 
khai, lập tức gây phản ứng từ phe đối nghịch. Từ đó, vị 
cao niên bị chỉ trích là “hàng hai,” thiếu lập trường, và 
cộng đồng lại thêm xào xáo chỉ vì những tín hiệu mập 
mờ đó.

Thật ra, nhìn cho công bằng, lỗi không hoàn toàn nằm ở 
các ứng cử viên. Họ chỉ đang làm điều mà bất cứ người 
ra tranh cử nào cũng phải làm: tìm kiếm sự ủng hộ. Điều 
đáng suy nghĩ nằm ở phản ứng quá khích của những 
người ủng hộ và ở sự thiếu cẩn trọng của những người 
được xem là biểu tượng uy tín trong cộng đồng.

Một lời hứa thiếu cân nhắc của người cao niên đôi khi 
trở thành nguyên nhân khiến phe nhóm đối đầu, gây mất 
hòa khí giữa bạn bè, đồng hương, thậm chí đưa nhau ra 
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tòa vì những cuộc tranh chấp danh dự không đáng có. 
Đó là điều đau lòng nhất.

Điều cần thiết hôm nay là cộng đồng phải học lại tinh 
thần dân chủ đúng nghĩa. Ủng hộ ai là quyền tự do cá 
nhân. Không ai vì khác chính kiến mà trở thành kẻ thù. 
Sau một mùa bầu cử, người thắng rồi cũng phải phục vụ 
cộng đồng; người thua cũng vẫn là thành phần của cộng 
đồng ấy. Không có cuộc bầu cử nào đáng để đánh đổi 
tình nghĩa đồng hương, tình chiến hữu hay sự đoàn kết 
vốn đã rất mong manh nơi xứ người.

Các vị cao niên, nhân sĩ có uy tín cũng cần thận trọng 
hơn trong lời nói và sự xuất hiện công khai của mình. 
Nếu thật sự muốn giữ vị thế trung lập thì nên giữ khoảng 
cách rõ ràng; còn nếu đã chọn ủng hộ ai thì nên minh 
bạch và dứt khoát, tránh tạo ra những hiểu lầm dẫn đến 
chia rẽ.

Một cộng đồng trưởng thành không phải là cộng đồng 
không có bất đồng, mà là cộng đồng biết tôn trọng sự 
khác biệt để cùng tồn tại. Bầu cử chỉ là chuyện nhất 
thời, nhưng tình đoàn kết cộng đồng mới là điều tồn tại 
lâu dài cho thế hệ mai sau.

                                Duy Văn
    ( Editor - in - Chief  of California Magazine)
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Thầy là các con, các con là Thầy 
“I, your master, am you, My children; 
and children, you are Me.” 
CaoDai 
“Cao Đài không phải là Cao Đài mới thật sự là Cao 
Đài.” 
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“CaoDai without being CaoDai is the true CaoDai.” 
Lý Thái Bạch 
Lời tựa 
Tôi rất vinh dự được viết lời tựa cho cuốn sách này về 
đạo Cao Đài cho trẻ em. 
Cao Đài là một đạo mới có mục đích hoà giải các mối 
đạo và tạo sự khoan dung và đa dạng trên thế giới. Đạo 
được lập ra tại Việt Nam vào thời Pháp thuộc hoà hiệp 
triết lý và cách tu của Đông và Tây. 
Tôi học được đạo Cao Đài khi tôi đến gặp Hùm và Hồng 
tại thánh thất Pomona. Hùm và Hồng đã dạy 
tôi rất nhiều về Cao Đài trong nhiều năm qua. Tôi rất 
trân trọng sự thành tâm và tận tuỵ của họ với đạo Cao 
Đài và nhận ra rằng họ là những người thích hợp nhất 
để dạy đạo. 
Hy vọng sách này sẽ đem kiến thức Cao Đài đến với trẻ 
em. Đạo Cao Đài có nhiều trình độ tu hành rộng mở cho 
mọi người thuộc mọi mối đạo. Đạo có những căn bản 
luân lý cùng phương cách dẫn tới sự nối kết cùng Trời. 
Nếu mỗi gia đình muốn con em mình có được đức tin, 
hãy cùng học chung với con em mình để có thể san sẻ 
kinh nghiệm cho nhau. 
Một cuốn sách thuộc loại này chỉ có thể cung hiến những 
kiến thức căn bản, nếu muốn tiến xa hơn, ta cần học hỏi 
nhiều hơn. 
Ta có thể chọn tu ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng phải có 
người hướng dẫn. Hiện tại sách Cao Đài bằng Anh Ngữ 
hãy còn rất ít. Do đó cuốn sách này sẽ là một đóng góp 
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quan trọng giúp mọi người hiểu đạo. 
Sách này rất có ích, giúp cho gia đình có con em không 
thạo Việt ngữ hiểu đạo Cao Đài. 
Tôi học đạo Cao Đài nhiều năm và rất mang ơn Hùm và 
Hồng đã hướng dẫn tôi. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ 
giúp cho thế hệ trẻ hiểu được đạo Cao Đài. 
Janet Hoskins 
Giáo Sư Nhân Chủng Học 
USC 
Preface 
It is an honor to be able to write a preface for this book 
explaining the teachings of CaoDai to children. 
CaoDai is a new religion which seeks to reconcile the 
different religions of the world and to make a place 
in the world for tolerance and diversity. It was born in 
Vietnam during the colonial period, when Eastern 
practices and philosophies first entered into serious 
conversations with Western religions and philosophies. 
I came to learn about CaoDai by visiting a temple in 
Pomona, California where Hum and Hong Bui were 
worshipping, and they have taught me a lot over a pe-
riod of many years. I deeply value their sincerity and 
commitment to their faith, and I know that they are very 
well suited to explain these beliefs to others. 
I hope that this book will make some aspects of CaoDai 
accessible to children. CaoDai is a religion 
with many different levels of practice, and it is open to 
many different traditions. But it is based on certain 
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moral and ethical principles and a shared understanding 
of the pathways to being united with God. 
Every family wants to find a way to make their beliefs 
intelligible to children, do that people of all ages can 
work together and share experiences. A book like this 
one provides an introduction to the most basic values, 
but also suggests that there are areas that may require 
greater study or self-cultivation. People can choose to 
make a commitment to their religion at any age, but 
they still need some guidance to understand what they 
are committing themselves to doing. There are still rela-
tively few materials about CaoDai available in English, 
so this book makes a major contribution to understand-
ing this new religion. It will be appreciated both by 
Vietnamese families whose children are mainly English 
speaking and by non- Vietnamese people interested in 
discovering the basic principles of CaoDai. 
As a student and researcher who has been learning 
about CaoDai for a number of years, I am very grateful 
to Hum and Hong Bui for the guidance that they have 
given me, and I think that this book will offer guidance 
to a new generation of people interested in CaoDai and 
seeking to learn its most basic principles. 
Janet Hoskins 
Professor of Anthropology 
University of Southern California 
Lời nói đầu 
Nhiều mối đạo dạy nhiều cách khác nhau tạo nên hiểu 
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lầm và hiềm khích giữa con người với nhau. 
Đạo Cao Đài ra đời với mục đích hiệp nhứt những mối 
đạo trong hoà hiệp và để chấm dứt hiềm khích. 
Đạo Cao Đài công nhận rằng chúng sanh là anh em với 
nhau có cùng một đấng cha Trời. Mỗi người chúng ta 
đều có điểm linh quang của Trời, nếu ta biết trau giồi, 
điểm linh quang này sẽ được hiệp nhứt với Trời. 
Cuốn sách nhỏ này cống hiến những nguyên lý và cách 
tu hành của đạo Cao Đài để mọi người có thể yêu thương 
và sống với nhau như anh em cùng một nhà trong hoà 
bình, và nhất là có thể tìm được sự an bình trong lòng. 
Xin chân thành cám ơn tất cả các con, các cháu và các 
bạn bè đã khuyến khích và phụ giúp chúng tôi hoàn 
thành tác phẩm này. 
Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm 
Bác Sĩ Bùi Đặng Cẩm Hồng 
Foreword 
The diversity of religions brings about an array of un-
certainties and mistrust between people of different tra-
ditions. CaoDai propounds the goal to unite religions in 
harmony and peace and to solve conflicts. It conceives 
that all humans are brothers and sisters from the same 
Father God. Each and every member of 
the human race has God’s spirit inside, and with cultiva-
tion this spirit will be reunited with its noble origin. 
This small book tries to provide an accessible account 
on the mission and practice of CaoDai, a faith of 
unity. Our sincere wish is to see people of the world liv-
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ing together as brothers and sisters under the same 
spiritual roof as part of the family of God, in peace in-
side and outside. 
We want to express our appreciation to all our children, 
grand children, and friends for their constant 
encouragement and invaluable assistance in the prepa-
ration of this book. 
HUM DAC BUI, M.D. 
HONG DANG BUI, M.D. 
 Cao Đài, Một Mối Đạo Hiệp Nhứt 
Sách Cho Trẻ Em Và Gia Đình 
CaoDai, Faith of Unity 
A Parent and Child Book 
ĐỨC CHÍ TÔN CAO ĐÀI 
Cao Đài nghĩa là cái đài cao là chỗ ngự của Đức Chí 
Tôn và được dùng làm tên của Đức Chí Tôn. 
Trời còn được những tôn giáo khác gọi bằng những tên 
khác nhau như Yewah, Christ, Allah, Brahman, 
Hư Vô, Đạo, Ahura Mazda, Thái Cực, vân vân. 
Đức Chí Tôn dùng tên Cao Đài để lập ra một mối đạo 
mới đem mọi tôn giáo về với nhau trong tình thương 
yêu hoà hiệp. 
Đối với đạo Cao Đài, chúng ta đều là anh chị em cùng 
một nhà. 
Tất cả chúng ta đều xuất phát từ cùng một đấng Thượng 
Đế. Đức Chí Tôn hiện hữu trong tất cả chúng ta và muôn 
vật. 
GOD CAODAI (Tiếp kỳ sau)
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        Công trình xây dựng Thánh Thất San Antonio
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   KÍNH BIẾU

TẬP SAN THẾ ĐẠO
PO.  Box 21577
San Jose, CA 95151
Email: tnndk4@gmail.com

       THÁNH NGÔN
• “Các con nhớ biết thương Thầy mà hễ 
thương Thầy thì ắt thương Đạo mà hễ 
biết thương Đạo thì thương hết chúng 
sanh. Các con biết Thầy là trọng thì biết 
trọng Đạo, mà hễ trọng Đạo thì cũng phải 
trọng cả chúng sanh”.
                      (TNHT- Q2)
                     Đức Chí Tôn


